CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KINH TẾ VI MÔ
Mã môn học: MHKT.C1.394
[bookmark: _Hlk171630509][bookmark: _Hlk171630521]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk171630535]I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Kinh tế vi mô là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở của các ngành kinh tế, môn học này được bố trí giảng dạy sau môn chính trị và trước các môn cơ sở khác của ngành. 
- Tính chất: Kinh tế vi mô là môn học nghiên cứu cách thức ra quyết định của các chủ thể kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các thị trường cụ thể, là cơ sở để học các môn chuyên ngành.
[bookmark: _Hlk171628542]II. Mục tiêu môn học
[bookmark: _Hlk171630629]- Về kiến thức:
	+ Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung - cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền;
	+ Hiểu được cung - cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường;
	+ Hiểu được các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.
[bookmark: _Hlk171630682]- Về kỹ năng:
	+ Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.
		+ Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa.
	+ Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
	+ So sánh được thị trường cạnh tranh và độc quyền.
+ Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất
[bookmark: _Hlk171630737]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
	+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
	+ Có ý thức tổ chức kỷ luật.
	+ Tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
[bookmark: _Hlk171628760]III. Nội dung môn học
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	[bookmark: _Hlk171455009]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1:Những vấn đề cơ bản về kinh tế học
1. Một số khái niệm và phương pháp nghiên cứu.
2. Ba vấn đề cơ bản và đường giới hạn khả năng sản xuất
3. Thị trường và sơ đồ chu chuyển kinh tế.
	6
	1
	5
	

	2
	Chương 2: Cầu, cung và giá cả thị trường
1. Thị trường.
2. Cầu thị trường.
3. Cung thị trường
4. Thị trường cân bằng
5. Độ co giãn của cầu cung.
6. Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường
	15
	5
	9
	1

	3
	Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng
A. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng
1. Một số vấn đề cơ bản.
2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng
3. Sự hình thành đường cầu
B. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học.
1. Một số vấn đề cơ bản.
2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng
3. Sự hình thành đường cầu
4. Các vấn đề khác
	9
	3
	6
	

	4
	Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí
A. Lý thuyết về sản xuất
1. Một số khái niệm
2. Nguyên tắc sản xuất
B. Lý thuyết về chi phí sản xuất
1. Một số khái niệm
2. Phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn
3. Phân tích chi phí sản xuất trong dài hạn
	12
	3
	8
	1

	5
	Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn
1. Một số vấn đề cơ bản
2. Phân tích trong nhất thời
3. Phân tích trong ngắn hạn
4. Phân tích trong dài hạn
5. Tổ chức sản xuất
6. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn
	3
	1
	2
	

	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học 	                    Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế học và lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu.
- Thực hiện được các bài tập tình huống, phân biệt chính xác kinh tế vi mô và vĩ mô.
- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập.
2. Nội dung 
	2.1. Một số khái niệm và phương pháp nghiên cứu.
	2.1.1 . Khái niệm về kinh tế học.
	2.1. 2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô.
	2.1. 3. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc.
	2.1. 4. Một số nguyên tắc để ra quyết định.
	2.1. 5. Phương pháp khoa học dùng trong kinh tế học.
	2. 2. Ba vấn đề cơ bản và đường giới hạn khả năng sản xuất
	2.2.1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản
	2.2.2. Các hệ thống tổ chức sản xuất.
	2.2.3. Hệ thống kinh tế truyền thống.
	2.2.4. Hệ thống kinh tế mệnh lệnh.
	2.2.5. Hệ thống kinh tế thị trường tự do.
	2.2.6. Hệ thống kinh tế hỗn hợp.
	2.2.7. Đường giới hạn khả năng sản xuất.
	2. 3. Thị trường và sơ đồ chu chuyển kinh tế.
	2.3.1. Thị trường.
	2.3.2. Khái niệm.
	2.3.3. Phân loại.
Chương 2: Cầu, cung và giá cả thị trường                                   	 Thời gian: 12 giờ           
1. Mục tiêu
 	- Trình bày được khái niệm cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu.
	- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán, xác định cân bằng cung cầu; xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến cung cầu, co giãn cung cầu.
	- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu.
2. Nội dung 
2. 1. Thị trường.
2.1.1. Mô hình thị trường.
2.1. 2. Các mô hình thị trường.
2. 2. Cầu thị trường.
2.2. 1.Khái niệm.
2.2. 2. Quy luật cầu.
2.2.3.  Các yếu tố làm dịch chuyển đường cầu.
2.3. Cung thị trường
2.3.1. Khái niệm.
2.3.2. Quy luật cung.
2.3.3. Các yếu tố làm dịch chuyển đường cung.
2.4. Thị trường cân bằng
2.4.1. Thị trường cân bằng.
2.4.2. Dư thừa và thiếu hụt.
2.4.3. Các trường hợp thay đổi giá cân bằng.
2.5. Độ co giãn của cầu cung.
2.5.1. Độ co giãn của cầu.
2.5.1.1. Độ co giãn của cầu theo giá.
2.5.1.2. Độ co giãn của cầu theo thu nhập.
2.5.1.3. Độ co giãn chéo của cầu theo giá.
2.5.2. Độ co giãn của cung theo giá.
2.5.2.1. Khái niệm.
2.5.2.2. Công thức tính.
2.5.2.3. Tính chất.
2.5.2.4. Các nhân tố tác động đến độ co giãn của cung theo giá.
2.6. Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường
2.6.1. Sự can thiệp trực tiếp của chính phủ.
2.6.1.1. Giá trần.
2.6.1.2. Giá sàn.
2.6.2. Sự can thiệp gián tiếp của chính phủ
2.6.2.1. Thuế.
2.6.2.2. Trợ cấp
Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng             	    Thời gian: 9 giờ 
1. Mục tiêu
	- Trình bày được lý thuyết về lợi ích tiêu dùng; phân tích được sự lựa chọn tối ưu trong hành vi của người tiêu dùng.
	- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán liên quan đến lựa chọn tối ưu trong tiêu dùng.
	- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu.
2. Nội dung
	A. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng
	2.1. Một số vấn đề cơ bản.
	2.1.1. Các giả định.
	2.1.2. Một số khái niệm cơ bản.
	2.1.3. Hữu dụng biên.
	2.1.4. Quy luật hữu dụng biên giảm dần.
	2.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng
	2.2.1. Mục đích và giới hạn của người tiêu dùng.
	2.2.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng.
	2.3. Sự hình thành đường cầu của thị trường
	2.3.1. Sự hình thành của đường cầu cá nhân đối với sản phẩm X.
	2.3.2. Sự hình thành đường cầu thị trường của sản phẩm X.
	B. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học.
	2.1. Một số vấn đề cơ bản.
	2.1.1. Ba giả thiết cơ bản về sở thích của người tiêu dùng.
	2.1.2. Đường đẳng ích.
	2.1.3. Đường ngân sách.
	2.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng.
	2.3. Sự hình thành đường cầu thị trường.
	2.3.1. Đường cầu cá nhân đối với sản phẩm X.
	2.3.2. Sự hình thành đường cầu thị trường đối với sản phẩm X.
	2.4. Các vấn đề khác
	2.4.1. Đường Engel.
	2.4.2. Tác động thay thế và tác động thu nhập.
	2.4.3. Thặng dư tiêu dùng.
Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí                               		 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
	- Trình bày được lý thuyết về sản xuất, chi phí, doanh thu và lợi nhuận.
	- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán về xác định doanh thu, doanh thu cận biên, lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận.
	- Chủ động, tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học.
2.Nội dung
	A. Lý thuyết về sản xuất.
	2.1. Một số khái niệm.
	2.1.1. Hàm sản xuất.
	2.1.2. Sản xuất trong ngắn hạn.
	2.2. Nguyên tắc sản xuất.
	2.2.1. Phối hợp với các yếu tố sản xuất  với chi phí tối thiểu
	2.2.2. Đường mở rộng sản xuất.
	2.2.3. Hiệu suất theo quy mô.
	B. Lý thuyết về chi phí sản xuất
	2.1. Một số khái niệm.
	2.1.1. Chi phí kinh tế và chi phí kế toán.
	2.1.2. Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán.
	2.1.3. Chi phí sản xuất và thời gian.
	2.2. Phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn
	2.2.1. Các loại chi phí tổng.
	2.2.2. Các loại chi phí đơn vị.
	2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí biên, chi phí trung bình, chi phí biến đổi trung bình.
	2.2.4. Mối quan hệ giữa năng suất biên và chi phí biên, giữa năng suất trung bình và chi phí biến đổi trung bình.
	2.2.5. Sản lượng tối ưu.
	2.3. Chi phí sản xuất trong dài hạn.
	2.3.1. Tổng chi phí dài hạn.
	2.3.2. Chi phí trung bình dài hạn.
	2.3.3. Chi phí biên dài hạn.
	2.3.4. Quy mô sản xuất tối ưu và quy mô sản xuất hiệu quả.
Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn                            	  Thời gian: 6 giờ	
1. Mục tiêu
	- Hiểu được đặc điểm của thị trường và doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn.
	- Phân tích được hoạt động của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn.
2. Nội dung
	2.1. Một số vấn đề cơ bản.
	2.1.1. Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn.
	2.1.2.Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn.
	2.2. Phân tích trong nhất thời.
	2.2.1 Phân phối lượng cung trong nhất thời cho người tiêu dùng.
	2.2.2. Phân phối lượng cung nhất định qua các giai đoạn.
	2.3. Phân tích trong ngắn hạn.
	2.3.1. Đối với doanh nghiệp.
	2.3.2. Đối với ngành.
	2.3.3. Thặng dư sản xuất.
	2.3.4. Tổn thất vô ích.
	2.4. Phân tích trong dài hạn.
	2.4.1. Cân bằng dài hạn của doanh nghiệp.
	2.4.2. Phân tích lợi nhuận.
	2.4.3. Cân bằng dài hạn của ngành,
	2.4.4. Đường cung dài hạn của ngành.
	2.5. Tổ chức sản xuất trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn.
	2.5.1. Điều chỉnh trong ngắn hạn.
	2.5.2. Điều chỉnh trong dài hạn.
[bookmark: _Hlk171631784][bookmark: _Hlk171630066]IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187]	1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
	2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
	4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
[bookmark: _Hlk171630082]V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung - cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền;
	+ Hiểu được cung - cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường;
+ Hiểu được các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.
- Kỹ năng
	+ Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp.
	+ Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa.
	+ Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
	+ So sánh được thị trường cạnh tranh và độc quyền.
+ Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
	+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
	+ Có ý thức tổ chức kỷ luật.
	+ Tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
[bookmark: _Hlk171620190][bookmark: _Hlk171892124]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171620220]	1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
[bookmark: _Hlk171634768][bookmark: _Hlk171620307][bookmark: _Hlk171622534]3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương  4, 
4. Tài liệu tham khảo
- PGS.TS. Lê Bảo Lâm, TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Kim Dung, ThS. Trần Bá Thọ ( 2023), Kinh tế vi mô, NXB Kinh tế TP.HCM 
- N.Gregory ManKiw (2023), Kinh tế học vi mô, Khoa Kinh tế Trường ĐHKT TP.HCM dịch.
- PGS.TS. Tô Trung Thành (2021), Kinh tế vi mô, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

	Trịnh Hoàng Hiệp		
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Mã môn học: MHKT.C1.395
[bookmark: _Hlk171630509_0][bookmark: _Hlk171630521_0]Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk171630535_0]I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Môn Nguyên lý kế toán thuộc nhóm các môn học cơ sở được bố trí giảng dạy ngay ở học kỳ đầu tiên. Môn học có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. 
- Tính chất: Môn học Nguyên lý kế toán cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về kế toán làm cơ sở cho người học học tốt các môn chuyên ngành.
[bookmark: _Hlk171628542_0]II. Mục tiêu môn học
[bookmark: _Hlk171630629_0]- Về kiến thức:
	+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán;
	+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán;
	+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
[bookmark: _Hlk171630682_0]- Về kỹ năng:
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán;
+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu học phần chuyên môn của ngành và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
[bookmark: _Hlk171630737_0]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
	+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
[bookmark: _Hlk171628760_0]III. Nội dung môn học
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	[bookmark: _Hlk171455009_0]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Các vấn đề cơ bản của kế toán
1. Khái niệm hạch toán kế toán 
2. Chức năng - Vai trò - Nhiệm vụ của hạch toán kế toán 
3. Đối tượng của kế toán
4. Hệ thống phương pháp kế toán 
5. Các khái niệm và nguyên tắc kế toán
6. Hệ thống tài khoản kế toán
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê
1. Chứng từ kế toán
2. Kiểm kê
	8
	4
	4
	

	3
	Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
1. Tài khoản
2. Ghi sổ kép
3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
4. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản
	16
	7
	8
	1

	4
	Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
1. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán
2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu
	8
	4
	4
	

	5
	Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp 
1. Kế toán quá trình mua hàng
2. Kế toán bán hàng
3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
	16
	7
	8
	1

	6
	Chương 6: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1. Bảng cân đối kế toán		
2.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	8
	4
	4
	

	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Các vấn đề cơ bản của kế toán		Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán;
- Xác định được đối tượng của hạch toán kế toán;
- Phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán;
- Phân tích được khái niệm của từng phương pháp trong hệ thống phương pháp kế toán;
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm hạch toán kế toán
2.2. Chức năng - Vai trò - Nhiệm vụ của hạch toán kế toán 
2.2.1. Chức năng của kế toán
2.2.2. Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán 
2.2.3. Nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp
2.2.4. Phân loại kế toán
2.1. Khái niệm hạch toán kế toán
2.2. Chức năng - Vai trò - Nhiệm vụ của hạch toán kế toán 
2.2.1. Chức năng của kế toán
2.2.2. Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán 
2.2.3. Nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp
2.2.4. Phân loại kế toán
2.3. Đối tượng kế toán 
2.3.1. Khái quát về đối tượng kế toán 
2.3.2. Phân loại tài sản theo kết cấu 
2.3.3. Phân loại tài sản theo nguồn hình thành
2.4. Hệ thống phương pháp kế toán
2.5. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán 
2.5.1. Một số khái niệm kế toán 
2.5.2. Các nguyên tắc kế toán cơ bản theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
2.5.3. Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán 
2.6. Hệ thống tài khoản kế toán
Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê	  Thời gian: 8 giờ 
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán, chứng từ kế toán;
- Trình bày được nội dung cụ thể và tác dụng của từng cách phân loại chứng từ kế toán;
- Xác định được một chứng từ hợp pháp, hợp lệ;
- Vận dụng đúng trình tự luân chuyển chứng từ kế toán;
- Phân loại được các loại chứng từ kế toán, các loại kiểm kê;
- Lập được các chứng từ kế toán theo đúng mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành;
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
2. Nội dung 
2.1. Chứng từ kế toán 
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phân loại 
2.1.3. Trình tự xử lý chứng từ
2.2. Kiểm kê 
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Tác dụng 
2.2.3. Phân loại 
2.2.4. Vai trò của bộ phận kế toán trong kiểm kê
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép			Thời gian: 16 giờ 
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm phương pháp tài khoản kế toán, tài khoản kế toán, định khoản kế toán;
- Mô tả được kết cấu chung của tài khoản kế toán;
- Vận dụng được cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán;
- Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán;
- Phân loại được kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu;
- Lập được định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Thực hiện được việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản kế toán tổng hợp;
- Phân loại được các tài khoản phản ảnh trong hệ thống tài khoản kế toán;
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
2. Nội dung
2.1. Tài khoản
2.1.1. Khái niệm tài khoản
2.1.2. Phân loại tài khoản
2.1.3. Kết cấu của tài khoản
2.2. Ghi sổ kép
2.2.1. Khái niệm ghi sổ kép
2.2.2. Các loại định khoản
2.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
2.3.1. Kế toán tổng hợp
2.3.2. Kế toán chi tiết
2.3.3. Mối quan hệ giữa tài khoản các cấp và sổ chi tiết
2.4. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản
Kiểm tra
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán		                               Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản, nội dung của các bước tính giá tài sản;
- Xác định được nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản;
- Phân tích được các yêu cầu của việc tính giá tài sản;
- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán;
- Thực hiện được việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán;
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.
2.Nội dung
2.1. Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán
2.1.1. Nguyên tắc giá gốc
2.1.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục
2.1.3. Nguyên tắc thận trọng
2.1.4. Nguyên tắc khách quan
2.1.5. Nguyên tắc nhất quán
2.2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu
2.2.1. Tài sản cố định
2.2.2. Hàng tồn kho
2.2.2.1. Khi nhập kho
2.2.2.2. Khi xuất kho
Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp	
				Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu
- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình mua hàng, quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh;
- Nhận biết, phân loại và hạch toán được quá trình mua hàng ;
- Nhận biết, phân loại và hạch toán được quá trình bán hàng;
- Thực hiện và hạch toán được quá trình xác định kết quả kinh doanh;
- Vẽ được sơ đồ khái quát và giải thích trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế quá trình mua hàng, quá trình bán hàng vào tài khoản kế toán.
2. Nội dung
2.1. Kế toán quá trình mua hàng
2.1.1. Tài khoản sử dụng
2.1.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
2.2. Kế toán bán hàng
2.2.1. Tài khoản sử dụng
2.2.2. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Kiểm tra
Chương 6: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
										Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Mô tả được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Nêu lên được nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Xác định được tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán.
- Phân loại được các trường hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán.
- Phân biệt được số dư trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản hoặc nguồn vốn cho phù hợp.
- Phân tích được mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ các quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Nội dung
1. Bảng cân đối kế toán	
1.1. Khái niệm	
1.2. Mục đích của Bảng cân đối kế toán	
1.3. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán	
1.4. Các trường hợp thay đổi  của Bảng cân đối kế toán	
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1. Khái niệm Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	
2.2. Mục đích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	
2.3. Kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Kiểm tra
[bookmark: _Hlk171631784_0][bookmark: _Hlk171630066_0]IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_0][bookmark: _Hlk171633212]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336][bookmark: _Hlk171633221]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
[bookmark: _Hlk171630082_0]V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán;
+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán;
+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
- Kỹ năng
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán;
+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu học phần chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
[bookmark: _Hlk171620190_0][bookmark: _Hlk171892124_0]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171620220_0]1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_0]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
[bookmark: _Hlk171634768_0][bookmark: _Hlk171620307_0][bookmark: _Hlk171622534_0]3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3,4,5
4. Tài liệu tham khảo
- PGS.TS.Võ Văn Nhị (2018), Nguyên lý kế toán, NXB Tài chính;
- Thông tư 200/2014/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Thông tư 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
- Luật kế toán.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

	Trịnh Hoàng Hiệp		
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
Mã môn học: MHKT.C1.401
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học
- Vị trí: Môn học Kỹ năng phát triển cá nhân thuộc nhóm môn học chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở.
- Tính chất: Là môn học được bố trí giảng dạy kỹ năng cho sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Trình bày được các phương pháp, kỹ năng tích cực, khoa học và hiệu quả trong học tập;
    +  Mô tả được các bước xác định mục tiêu, kế hoạch, các kỹ năng trong học tập; 
+ Hiểu được một số kỹ năng cơ bản ứng dụng vào cuộc sống và công việc.
- Về kỹ năng:
+ Xác định được mục tiêu, kế hoạch học tập;
    + Phân tích được lợi ích, ưu nhược điểm của các kỹ năng;
    + Thực hiện được những phương pháp và kỹ năng đã học vận dụng vào quá trình
học tập có hiệu quả hơn.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Kỹ năng quản lý bản thân
1. Nhận biết năng lực bản thân	
2. Xác định những giá trị sống
3. Niềm tin và thái độ tích cực trong cuộc sống
4. Vạch ra định hướng, thiết kế mục tiêu
5 Tự tạo động lực cho bản thân
	6
	2
	4
	

	2
	Chương 2: Kỹ năng học tập hiệu quả
1. Xác định mục tiêu
2. Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp từng môn
3. Thái độ học tập
4. Kỹ năng đọc
5. Kỹ năng nghe
6. Kỹ năng ghi chép
7. Kỹ năng nghiên cứu tài liệu
8. Kỹ năng viết bài luận
9. Kỹ năng ôn tập và thi
	6
	2
	4
	

	3
	Chương 3:  Kỹ năng giao tiếp
1. Khái quát về giao tiếp
2. Các phương tiện và hành vi trong giao tiếp
3. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp
	9
	2
	7
	

	4
	Chương 4: Kỹ năng thuyết trình
1. Khái quát chung về thuyết trình
2. Kỹ năng thuyết trình
	9
	2
	6
	1

	5
	Chương 5: Kỹ năng phỏng vấn xin việc
1. Một số vấn đề chung về tìm việc làm
2. Tìm việc làm
3. Tham dự phỏng vấn
	9
	2
	7
	

	6
	Chương 6: Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian
1. Kỹ năng giải quyết vấn đề
2. Kỹ năng quản lý thời gian	
	6
	3
	2
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Kỹ năng quản lý bản thân					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Hiểu được phương pháp nhận biết được năng lực bản thân;
- Xác định được những giá trị mà mình coi trọng trong cuộc sống;
- Xác định mục tiêu cuộc sống của bản thân;
- Xây dựng thái độ tích cực đối với cuộc sống của bạn;
- Biết cách tạo động lực cho bản thân để làm việc hiệu quả.
     2. Nội dung:
2.1. Nhận biết năng lực bản thân	
2.1.1. Mô hình cửa sổ Johari 
2.1.2. SWOT
2.1.3. Phương pháp nhận biết năng lực tốt nhất của bản thân (Reflected Best Self –
RBS)
2.2. Xác định những giá trị sống
2.3. Niềm tin và thái độ tích cực trong cuộc sống
2.4. Vạch ra định hướng, thiết kế mục tiêu
2.5. Tự tạo động lực cho bản thân 
Chương 2: Kỹ năng học tập hiệu quả		             		Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu:
- Sinh viên nắm vững các kiến thức và một số kỹ năng căn bản trong quá trình học và nghiên cứu để sinh viên có thể ghi nhận, tiếp thu và ghi nhớ những kiến thức đã học được nhanh chóng;
- Giúp sinh viên khắc phục những hạn chế trong quá trình học làm ảnh hưởng đến kết quả học tập;
- Giúp sinh viên phát triển hết khả năng và năng lực trong quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc. 
2.Nội dung:
2.1. Xác định mục tiêu
2.1.1. Xây dựng mục tiêu
2.1.2. Vừa học vừa liên hệ đến thực tế gắn với các mục tiêu
2.2. Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp từng môn
2.3. Thái độ học tập
2.3.1. Thái độ tiêu cực
2.3.2. Thái độ tích cực
2.3.3. Kiên nhẫn trong học tập và nghiên cứu
2.4. Kỹ năng đọc
2.5. Kỹ năng nghe
2.6. Kỹ năng ghi chép
2.7. Kỹ năng nghiên cứu tài liệu
2.8. Kỹ năng viết bài luận
2.9. Kỹ năng ôn tập và thi
Chương 3: Kỹ năng giao tiếp                                                           Thời gian: 9 giờ
1.Mục tiêu:
- Hiểu biết về khái niệm giao tiếp, lợi ích từ khả năng giao tiếp tốt;
- Hiểu biết về ý nghĩa của giao tiếp bằng ngôn từ và phi ngôn từ;
-  Biết cách giao tiếp để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.
2.Nội dung:
2.1. Khái quát về giao tiếp
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Vai trò giao tiếp
2.1.3.  Phân loại giao tiếp
2.2. Các phương tiện và hành vi trong giao tiếp
2.2.1. Các yếu tố cấu thành
2.2.2. Các phương tiện giao tiếp
2.3. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp
2.3.1. Kỹ năng đặt câu hỏi
2.3.2. Kỹ năng chào hỏi
2.3.3. Kỹ năng tạo ấn tượng đầu tiên
2.3.5. Kỹ năng nghe điện thoại, viết email
Chương 4: Kỹ năng thuyết trình			                       Thời gian: 9 giờ
1.Mục tiêu:
- Hiểu rõ vai trò thuyết trình và thuyết phục trong cuộc sống;
- Chuẩn bị kỹ năng cho sinh viên để phục vụ tốt cho việc học tập tại trường và công việc sau khi ra trường;
- Sử dụng tốt các kiến thức và công cụ trong việc thuyết trình một vấn đề trước đám đông. 
2. Nội dung:
2.1. Khái quát chung về thuyết trình
2.1.1. Khái niệm thuyết trình
2.1.2. Vai trò của thuyết trình
2.1.3. Các loại bài thuyết trình
2.2. Kỹ năng thuyết trình
2.2.1. Chuẩn bị bài thuyết trình
2.2.2. Cách thức tổ chức bài thuyết trình hiệu quả
2.2.3. Kế hoạch cho buổi thuyết trình
Kiểm tra
Chương 5: Kỹ năng phỏng vấn xin việc, tìm việc làm		Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
 - Sinh viên biết được các kênh thông tin để tìm kiếm việc làm; 
- Sinh viên biết cách chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc hoàn hảo;
- Sinh viên biết được những công việc phải chuẩn bị để có thể trả lời phỏng vấn tuyển dụng một cách hiệu quả nhất;
- Mô tả được: Hồ sơ ứng tuyển, các giấy tờ cần thiết cho một bộ hồ sơ ứng tuyển, mô tả được một buổi phỏng vấn tuyển dụng. 
2.Nội dung:
2.1. Một số vấn đề chung về tìm việc làm
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Xác định mục đích làm viêc
2.1.3. Tự phân tích - đánh giá trình độ sở thích bản thân
2.2. Tìm việc làm
2.2.1. Tìm kiếm thông tin việc làm
2.2.2. Chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển
2.3. Tham dự phỏng vấn
2.3.1. Trước khi phỏng vấn
2.3.2. Trong khi phỏng vấn
2.3.3. Sau khi phỏng vấn
Chương 6: Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian      Thời gian 6 giờ		
1.Mục tiêu:
- Hiểu rõ hai cách tiếp cận cơ bản trong giải quyết vấn đề của cá nhân;
-  Đánh giá những điểm mạnh, yếu của cá nhân liên quan đến cách giải quyết vấn
đề theo các cách tiếp cận khác nhau;
- Biết lựa chọn cách tiếp cận phù hợp nhất để giải quyết từng vấn đề cụ thể;
- Hiểu và vận dụng được qui trình giải quyết vấn đề;
- Hiểu được đặc điểm, giá trị và quĩ thời gian của mình;
- Nhận diện được các yếu tố gây lãng phí thời gian;
- Hiểu và áp dụng được cách quản lý thời gian có hiệu quả.
2. Nội dung:
2.1. Kỹ năng giải quyết vấn đề
2.1.1. Xác định cách tiếp cận trong giải quyết vấn đề
2.1.2. Xác định vấn đề
2.1.3. Đưa ra các giải pháp khác nhau
2.1.4. Lựa chọn giải pháp phù hợp nhất
2.1.5.  Đánh giá thực hiện giải pháp
2.2. Kỹ năng quản lý thời gian	
2.2.1. Đặc điểm của thời gian
2.2.2. Giá trị của thời gian
2.2.3. Những yếu tố gây lãng phí thời gian
2.2.4. Cách quản lý thời gian
Kiếm tra
IV. Điều kiện thực hiện
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được các phương pháp tích cực, khoa học và hiệu quả trong học tập;
+  Mô tả được các bước xác định mục tiêu, kế hoạch, các kỹ năng trong học tập.
- Kỹ năng
+ Xác định được mục tiêu, kế hoạch học tập;
+ Phân tích được lợi ích, ưu nhược điểm của các kỹ năng;
+ Thực hiện được những phương pháp và kỹ năng đã học vận dụng vào quá trình
học tập có hiệu quả hơn;
+ Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào trong thực tế kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
2. Phương pháp
+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
+ Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận.
+ Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm).
+ Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận, trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 1, chương 2, chương 3
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Tập bài giảng Tâm lý kinh doanh, khoa Kinh tế - trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
- Tâm lý học quản trị kinh doanh - TS.Thái Trí Dũng, NXB Lao động-Xã hội;
- Lại Thế Luyện, Kỹ năng giao tiếp ứng xử, Lại Thế Luyện, NXB Hồng Đức;
- Lê Văn Thái – Phạm Hồng Quý, Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản lý, NXB Chính trị quốc gia sự thật;
- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Tổng hợp TPHCM.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
 


	     Trịnh Hoàng Hiệp


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Mã môn học: MHKT.C1.457
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; ( (Lý thuyết: 28 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Nguyên lý thống kê nằm trong nhóm kiến thức cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kinh tế chính trị và kinh tế vi mô.
- Tính chất: Môn học Nguyên lý thống kê cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê các hiện tượng kinh tế- xã hội.
II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức
+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê;
+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học.
- Kỹ năng
+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu;
+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học.
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
	III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian


	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học
1. Sự ra đời và phát triển của thống kê học
2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
3. Cơ sở lý luận của thống kê học
4. Cơ sở phương pháp luận của thống kê học
5. Nhiệm vụ của thống kê học
6. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học
	4
	4
	
	

	2
	Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê
1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu thống kê
2. Nội dung quy trình nghiên cứu thống kê
	8
	4
	4
	

	3
	Chương 3: Tổng hợp thống kê
1. Sắp xếp số liệu và tổng hợp thống kê
2. Phân tổ thống kê
Kiểm tra
	12
	5
	6
	1

	4
	Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội
1. Số tuyệt đối trong thống kê
2. Số tương đối trong thống kê
3.Số bình quân trong thống kê
4. Độ biến thiên tiêu thức
Kiểm tra
	20
	9
	10
	1

	5
	Chương 5: Sự biến động của các hiện tượng kinh tế - xã hội
1.Dãy số thời gian
2.Chỉ số
	16
	6
	10
	

	Cộng
	60
	28
	30
	2



2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học                                Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được sự ra đời, phát triển và nhiệm vụ của thống kê học;
- Xác định được đối tượng nghiên cứu của thống kê học;
- Giải thích được cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê học;
- Định nghĩa được một số khái niệm thường dùng trong thống kê học;
- Hệ thống hoá được một số vấn đề chung về thống kê học;
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác;
- Có phương pháp tự học tập, nghiên cứu.
2. Nội dung	
2.1. Sự ra đời và phát triển của thống kê học		
2.2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học		
2.3. Cơ sở lý luận của thống kê học		
2.4. Cơ sở phương pháp luận của thống kê học	
2.5. Nhiệm vụ của thống kê học			
2.6. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học	
2.6.1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể			
2.6.2. Tiêu thức thống kê				
2.6.3. Chỉ tiêu thống kê	
2.6.4 Bảng thống kê và đồ thị thống kê		
2.6.5. Bảng thống kê				
     2.6.6. Đồ thị thống kê				
Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê	Thời gian: 8 giờ
         1. Mục tiêu
- Trình bày được nội dung của điều tra thống kê;
- Trình bày được nội dung của tổng hợp thống kê;
- Trình bày được nội dung của phân tích và dự báo thống kê;
- Thu thập được tài liệu ban đầu về hiện tượng kinh tế cần nghiên cứu;
- Tổng hợp được các tài liệu đã thu thập được;
- Phân tích được số liệu thu thập và tổng hợp được; 
- Dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có phương pháp học tập;
- Tuân thủ các bước trong quá trình nghiên cứu thống kê.
         2. Nội dung	
2.1. Sơ đồ quy trình nghiên cứu thống kê	
2.2. Nội dung quy trình nghiên cứu thống kê	
2.2.1. Phân tích đối tượng, xác định nội dung nghiên cứu	
2.2.2. Xây dựng hệ thống khái niệm	
2.3. Điều tra thống kê			
 2.3.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của điều tra thống kê
 2.3.2. Các loại điều tra thống kê
 2.3.3. Các phương pháp điều tra thống kê
 2.3.4. Hình thức tổ chức điều tra thống kê	
2.4. Tổng hợp thống kê
2.4.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê
2.4.2. Những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê	
2.5. Phân tích, dự báo thống kê		
2.5.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích và dự báo thống kê
2.5.2. Những vấn đề chủ yếu của phân tích và dự báo thống kê
2.6. Báo cáo kết quả nghiên cứu	
      Bài tập 				
Chương 3: Tổng hợp thống kê	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được các bước liên quan đến quá trình tổng hợp thống kê;
- Mô tả được khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê;
- Phân tích được nội dung tiêu thức phân tổ;
- Xác định được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê;
- Xác định được chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê;
- Trình bày được nội dung phân tổ liên hệ;
- Tính toán được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê;
- Ứng dụng đúng chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê;
- Tổng hợp được số liệu đã thu thập được phục vụ công tác phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế xã hội;
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập;
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác.
2.Nội dung			
2.1. Sắp xếp số liệu và tổng hợp thống kê	
2.2. Phân tổ thống kê	
2.2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê		
2.2.2 Phương pháp phân tổ	
2.2.2.1 Tiêu thức phân tổ			
2.2.2.2 Xác định số tổ cần thiết			
2.2.3. Lựa chọn chỉ tiêu giải thích			
       Kiểm tra	
Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội	Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm của số tuyệt đối;
- Trình bày được khái niệm của số tương đối;
- Trình bày được khái niệm của số bình quân;
- Tính được số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân trong thống kê;
- Xác định được quy mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế xã hội;
- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội từ đó phân tích và dự đoán được hiện tượng kinh tế - xã hội sẽ xảy ra trong tương lai;
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập;
- Tích cực, chủ động, chính xác trong luyện tập;
- Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè trong quá trình thảo luận, học tập.
2. Nội dung	
 2.1. Số tuyệt đối trong thống kê		
2.1.1. Khái niệm số tuyệt đối			
2.1.2. Ý nghĩa số tuyệt đối			
2.1.3. Đặc điểm của số tuyệt đối			
2.1.4. Đơn vị đo lường số tuyệt đối			
2.1.5. Các loại số tuyệt đối			
2.2. Số tương đối trong thống kê		 
2.2.1. Khái niệm số tương đối			
2.2.2 Ý nghĩa số tương đối			
2.2.3. Đặc điểm số tương đối			
2.2.4. Hình thức biểu hiện số tương đối			
2.2.5. Các loại số tương đối	
2.2.5.1.  Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch
2.2.5.2. Số tương đối hoàn thành kế hoạch
2.2.5.3. Số tương đối kết cấu
2.2.5.4. Số tương đối cường độ
2.2.5.5. Số tương đối không gian
2.2.5.6. Điều kiện vận dụng số tương đối, số tuyệt đối	
2.3. Số bình quân trong thống kê		
2.3.1. Khái niệm số bình quân			
2.3.2. Ý nghĩa số bình quân			
2.3.3. Đặc điểm số bình quân			
2.3.4. Các loại số bình quân
2.3.4.1. Số bình quân cộng
2.3.4.2. Số bình quân điều hòa
2.3.4.3. Số bình quân nhân
2.3.4.3. Số mode
2.3.4.4. Số trung vị			
2.3.4.5. Điều kiện vận dụng số bình quân		
2.4. Độ biến thiên tiêu thức
2.4.1. Ý nghĩa
2.4.2. Các chỉ tiêu đo lường độ biến thiên tiêu thức
2.4.2.1. Khoảng biến thiên (toàn cự)
2.4.2.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân
2.4.2.3. Phương sai
  2.4.2.4. Độ lệch chuẩn	
     Bài tập			
     Kiểm tra 			
   Chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội	Thời gian: 16 giờ
        1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm dãy số thời gian;
- Trình bày được khái niệm chỉ số dùng trong thống kê;
- Xác định được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội;
- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội;
- Phân tích được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội và dự đoán được các hiện tượng có thể xảy ra;
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập.
2. Nội dung:			
2.1. Dãy số thời gian	
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa				
2.1.2. Phân loại dãy số thời gian
2.1.3. Nguyên tắc xác định dãy số thời gian	
2.1.4. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
2.1.4.1. Mức độ bình quân theo thời gian
2.1.4.2. Lượng tăng/ giảm tuyệt đối
2.1.4.3. Tốc độ phát triển
2.1.4.4. Tốc độ tăng/ giảm
2.1.4.5. Trị tuyệt đối 1% tăng liên hoàn
        2.1.5. Phương pháp dự báo biến động dãy số thời gian trong ngắn hạn	
       Bài tập		
	IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Đề cương, giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê
+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học
- Kỹ năng
+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu
+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giảng dạy các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý
- Điều tra thống kê
- Các phương pháp điều tra thống kê
- Phân tổ thống kê
- Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội
4. Tài liệu cần tham khảo
- Hoàng Khắc Lịch (2020), Giáo trình Nguyên lý thống kê - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội .
- Giáo trình Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Thống kê,2011
- Bài tập Nguyên lý  thống kê kinh tế, Nhà xuất Đại học Kinh tế, 2013.
  5.Ghi chú và giải thích (Nếu có)
TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng      năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: MARKETING CĂN BẢN
Mã môn học: MHKT.C1.15
[bookmark: _Hlk171630509_1][bookmark: _Hlk171630521_1]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk171630535_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Đây là môn học cơ sở trong chương trình các ngành thuộc khối ngành kinh tế
- Tính chất: Am hiểu Marketing không những có lợi cho các doanh nghiệp mà còn có lợi cho cả người tiêu dùng (NTD). Người tiêu dùng am hiểu marketing sẽ có cách ứng xử khôn ngoan và đúng đắn hơn khi mua bán. Việc nắm vững, phân tích và đánh giá đúng được thị trường (cung - cầu) sẽ giúp các doanh nghiệp thành công trên thương trường.
[bookmark: _Hlk171628542_1]II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
+ Hiểu được các khái niệm Marketing;
+ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và Marketing.
-Về kỹ năng: 
+Vận dụng kiến thức để xây dựng hệ thống Marketing-mix (sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến).
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Tích cực và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, liêm chính, tuân thủ các quy định quản lý, an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.
[bookmark: _Hlk171628760_1]III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	       Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Nhập môn về Marketing
1. Giới thiệu về cơ sở xã hội của Marketing			
2. Một số khái niệm về Marketing
3. Nội dung cơ bản của Marketing
4. Môi trường Marketing		
5. Nghiên cứu Marketing	
	9
	9
	
	

	2
	Chương 2: Thị trường và hành vi người tiêu dùng
1. Thị trường 			
2. Hành vi mua hàng của khách hàng cá nhân
3. Hành vi mua hàng của khách hàng tổ chức
4. Chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm		
	12
	11
	
	1

	3
	Chương 3: Chiến lược sản phẩm
1. Khái niệm và vai trò của chiến lược sản phẩm.
2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược sản phẩm.
3. Các chiến lược sản phẩm lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix.
	6
	6
	
	

	4
	Chương 4: Chiến lược giá
1. Khái niệm và vai trò của chiến lược giá.
2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược giá.
3. Các chiến lược giá lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix.
	6
	6
	
	

	5
	Chương 5: Chiến lược phân phối
1. Khái niệm và vai trò của chiến lược phân phối
2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược phân phối
3. Các chiến lược phân phối lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
	6
	6
	
	

	6
	Chương 6: Chiến lược xúc tiến
1. Khái niệm và vai trò của chiến lược xúc tiến
2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược xúc tiến
3. Các chiến lược xúc tiến lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
	6
	5
	
	1

	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Nhập môn marketing				Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu  
- Hiểu được sự hình thành và phát triển của Marketing;
- Giải thích được một số khái niệm Marketing, từ đó rút ra bản chất của Marketing;
- Trình bày được các chức năng cơ bản của Marketing;
- Trình bày được khái quát môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp;
- Trình bày được việc nghiên cứu Marketing và vai trò của nghiên cứu Marketing đối với quyết định Marketing của doanh nghiệp;
- Trình bày được khái quát về tổ hợp Marketing (Marketing Mix).
2. Nội dung
2.1. Giới thiệu về cơ sở xã hội của Marketing			
2.2. Một số khái niệm về Marketing					
2.3. Nội dung cơ bản của Marketing					
2.4. Môi trường Marketing						
2.5. Nghiên cứu Marketing
2.5.1. Khái niệm và vai trò
2.5.2. Quy trình nghiên cứu
2.5.3. Phương pháp nghiên cứu					
[bookmark: _Toc425487785][bookmark: _Toc426125224]Chương 2:  Thị trường và hành vi người tiêu dùng  Thời gian: 12 giờ
1.Mục tiêu
- Trình bày được thị trường và phân loại thị trường;
- Trình bày các yếu tố tác động đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức;
- Quy trình quyết định mua hàng của người tiêu dùng và tổ chức;
- Trình bày được lợi ích của phân khúc thị trường, đánh giá lựa chọn thị trường mụa tiêu và định vị thị trường.
2. Nội dung
2.1. Thị trường 								
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phân loại thị trường
2.2. Hành vi mua hàng của khách hàng cá nhân
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của cá nhân
2.2.2. Các dạng hành vi mua hàng của cá nhân
2.2.3.Tiến trình ra quyết định mua hàng của cá nhân
2.3. Hành vi mua hàng của khách hàng tổ chức
2.3.1.Khái niệm và đặc điểm của thị trường tổ chức
2.3.2.Các yếu tố ảnh hưởng hành vi mua hàng của tổ chức
2.3.3. Các dạng hành vi mua hàng của tổ chức
2.3.4. Tiến trình ra quyết định mua hàng của tổ chức
2.4. Chọn thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm		
2.4.1. Phân khúc thị trường
2.4.2. Chọn thị trường mục tiêu
2.4.3. Định vị sản phẩm
Chương 3: Chiến lược sản phẩm				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh;
- Trình bày được các khái niệm, phân loại sản phẩm, các quyết định về nhãn hiệu và chu kỳ sống sản phẩm;
- Trình bày và hoạch định được tiến trình phát triển một sản phẩm mới.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược sản phẩm
2.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược sản phẩm
2.2.1. Các thành phần của một sản phẩm
2.2.2. Nhãn hiệu
2.2.3. Bao bì
2.2.4. Chu kỳ sống sản phẩm
2.3. Các chiến lược sản phẩm lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
2.3.1. Chiến lược sản phẩm cụ thể
2.3.2. Phát triển sản phẩm mới 
Chương 4: Chiến lược giá 					Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu
- Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho sản phẩm;
- Trình bày được quy trình định giá cho một sản phẩm mới;
- Trình bày được một số chiến lược định giá điển hình và chiến lược điều chỉnh giá.
2.Nội dung
[bookmark: _Toc426125225][bookmark: _Toc425487786]2.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược giá
2.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược giá
2.2.1. Những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến quyết định giá			
2.2.2. Những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quyết định giá
2.3. Các chiến lược giá lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
2.3.1. Phương pháp định giá
2.3.2. Những chiến lược ấn định giá
Chương 5: Chiến lược phân phối				Thời gian:6 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được về phân phối trong Marketing;
- Trình bày được chiến lược phân phối;
- Trình bày được hành vi và tổ chức kênh phân phối.
2. Nội dung
[bookmark: _Toc425487787][bookmark: _Toc426125226]2.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược phân phối
2.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược phân phối
2.2.1. Các trung gian trong kênh phân phối
2.2.2. Cấu trúc và tổ chức kênh phân phối
2.2.3. Tổ chức kênh phân phối
2.3. Các chiến lược phân phối lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
2.3.1. Lựa chọn kênh phân phối
2.3.2. Các kiểu phân phối
2.3.3. Quản trị kênh phân phối
Chương 6: Chiến lược xúc tiến				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing;
- Trình bày sự lựa chọn các công cụ xúc tiến sản phẩm;
- Ứng dụng xây dựng chương trình quảng cáo.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược xúc tiến
2.2. Các yếu tố cần xem xét khi thiết kế chiến lược xúc tiến
2.2.1. Các mục tiêu xúc tiến sản phẩm
2.2.3. Thiết lập ngân sách xúc tiến
2.2.4. Các thành phần trong xúc tiến hỗn hợp
2.3. Các chiến lược xúc tiến lựa chọn nhằm thiết lập Marketing Mix
2.3.1. Xây dựng chương trình quảng cáo
2.3.2. Xây dựng chương trình PR
IV. Điều kiện thực hiện
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức: Hiểu được các khái niệm Marketing, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trước các tác nhân kích thích của môi trường và Marketing.
- Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để xây dựng hệ thống Marketing-mix (sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến).
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực và chuyên nghiệp phục vụ khách hàng, liêm chính, tuân thủ các quy định quản lý, an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường.
2. Phương pháp
1. Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
1. Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
1. Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).
1. Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 3, chương 4, chương 5, chương 6
4. Tài liệu tham khảo
- Tập bài giảng Marketing căn bản, Khoa Kinh tế, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
- Giáo trình Marketing căn bản (2012), Trường Đại học Kinh tế TPHCM;
- Nguyễn Văn Hùng (2013), Giáo trình Marketing Căn bản, Nhà xuất bản Kinh Tế Tp. HCM;
[bookmark: _Toc426125223]-  Philip Kotler, Gary Armstrong (2009), Principles of Marketing 13e,  Prentice Hall.
5.Ghi chú và giải thích (nếu có)

                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
	 TRƯỞNG KHOA
                              


                                                                   	 Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _Toc222912654]
Tên môn học: LUẬT KINH TẾ
Mã số môn học: MHKT.C1.458
[bookmark: _Hlk171630509_2][bookmark: _Hlk171630521_2]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí tính chất môn học
- Vị trí: Môn học pháp Luật kinh tế là môn học bắt buộc thuộc phần kiến thức cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.
- Tính chất: Môn học pháp Luật kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của ngành Tài chính doanh nghiệp nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động trực tiếp trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
II. Mục tiêu môn học
· Về kiến thức:
+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý kinh doanh thương mại;
+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong bài học, biết vận dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống.
· Về kỹ năng:
 + Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến kinh doanh thương mại, các hoạt động của doanh nghiệp;
+ Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi kinh doanh trong cuộc sống.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ pháp Luật kinh tế trong việc thực hiện hành vi kinh doanh; 
+ Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ kinh tế;
+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng mục đích động cơ học tập.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/Kiểm tra

	1
	 Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Pháp Luật kinh tế ở Việt Nam 
1. Khái niệm chung về Luật kinh tế 
2.Chủ thể của Luật kinh tế 
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 
1. Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp
2. Các loại hình doanh nghiệp chủ yếu hiện nay
	15
	14
	
	1

	3
	Chương 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại 
1. Khái niệm chung về hợp đồng
2. Hợp đồng trong kinh doanh thương mại
	9
	9
	
	

	  4
	Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại 
1. Những vấn đề chung
2. Thủ tục qiải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Trọng tài thương mại.
3. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Toà án
	9
	9
	
	

	 5
	Chương 5: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp
1. Khái quát chung về phá sản và quy định về phá sản 
2. Trình tự thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp
	9
	8
	
	1

	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Luật Kinh tế ở Việt Nam Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
 - Xác định được đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vai trò của Pháp luật kinh tế;
 - Nhận biết được chủ thể của Luật Kinh tế;
 - Phân biệt được Luật Kinh tế với các ngành luật khác.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm chung về Luật kinh tế						
2.1.1. Khái niệm Luật kinh tế 
2.1.2. Đối tượng điều chỉnh 
2.1.3. Phương pháp điều chỉnh 
2.1.4. Vai trò của Luật kinh tế
2.2. Chủ thể của Luật kinh tế							
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Đặc điểm của chủ thể luật kinh tế					
Chương 2: Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp 		                 Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp;
- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp;
- Chỉ ra được các ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp;
- Hiểu được cơ cấu tổ chức, quản lý của các loại hình doanh nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Quy chế pháp lý chung về doanh nghiệp				
2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp
2.1.2. Quy chế pháp lý về thành lập doanh nghiệp
2.1.2.1. Điều kiện để thành lập doanh nghiệp
2.1.2.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp
[bookmark: _Hlk9983472]2.2. Các loại hình doanh nghiệp chủ yếu hiện nay				
2.2.1.  Doanh nghiệp tư nhân 							
2.2.2. Công ty hợp danh						
2.2.3. Công ty TNHH một thành viên    						
2.2.4. Công ty TNHH hai thành viên trở lên          		
2.2.5. Công ty cổ phần 						
2.3. Thực hành									 
Kiểm tra									
Chương 3: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại	  Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu 
  - Hiểu được khái niệm và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự;
  - Hiểu được khái niệm, đặc điểm của hợp đồng thương mại;
  - Phân biệt được hợp đồng dân sự với hợp đồng thương mại.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm chung về hợp đồng						
2.1.1. Khái niệm, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 
2.1.2. Phân loại hợp đồng
2.2. Hợp đồng trong kinh doanh thương mại					
2.2.1. Khái niệm 
2.2.2. Đặc điểm
2.2.3. Một số hợp đồng điển hình trong hoạt động thương mại
2.2.4. Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng 		
2.2.5. Vi phạm hợp đồng và trách nhiệm pháp lý			
								 
Chương 4: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại 												Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
    - Hiểu được các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh;
    - Hiểu được các thủ tục giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại bằng trọng tài và toà án;
   - Chỉ ra được các ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức giải quyết tranh chấp.
2. Nội dung
2.1. Những vấn đề chung					
2.1.1. Khái niệm trong tranh chấp kinh doanh và thương mại
2.1.2. Những yêu cầu của giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và thương mại 
2.1.3. Phương thức giải quyết trong tranh chấp kinh doanh và thương mại 
2.2. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại trọng tài thương mại                                                                
2.2.1. Thẩm quyền của trọng tài thương mại
2.2.2. Nguyên tắc giải quyết, hiệu lực của phán quyết trọng tài
2.2.3. Trình tự giải quyết tranh chấp tại trọng tài thương mại 
2.3. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại toà án	
2.3.1. Thẩm quyền của toà án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 
2.3.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp 
2.3.3. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng 
2.3.4. Trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại toà án
Chương 5: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp 	Thời gian: 9 giờ  
1. Mục tiêu 
   - Chỉ ra được các hình thức phá sản trong kinh doanh;
   - Phân biệt được các hình thức phá sản;
   - Vận dụng được các thủ tục, trình tự giải quyết phá sản trong kinh doanh.
2. Nội dung
2.1. Khái quát chung về phá sản và quy định về phá sản            		 
2.1.1. Khái niệm phá sản, phân loại phá sản
2.1.2. Phân biệt phá sản và giải thể
2.2. Trình tự thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp             		  
2.2.1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 
2.2.2. Tổ chức hội nghị chủ nợ và tổ chức lại hoạt động kinh doanh 
2.2.3. Thủ tục thanh lý tài sản và thanh toán nợ
2.2.4. Tuyên bố phá sản 
2.3. Thực hành									 
Kiểm tra                                       					
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý kinh doanh thương mại;
+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong bài học, biết vận dụng kiến thức đã học vào trong học tập, công tác và trong đời sống.
-  Kỹ năng
 + Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến kinh doanh thương mại, các hoạt động của doanh nghiệp;
+ Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi kinh doanh trong cuộc sống.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Tuân thủ pháp Luật Kinh tế trong việc thực hiện hành vi kinh doanh; 
+ Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ kinh tế;
+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng mục đích động cơ học tập.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học.
- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học:
  + Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).
  + Thảo luận nhóm. 
- Đánh giá cuối môn học: Thi viết (tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học Luật Kinh tế được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Giảng viên giảng dạy lý thuyết gắn với các bài tập thực hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4, chương 5
4. Tài liệu cần tham khảo
- Khoa Kinh tế, Tập bài giảng Luật Kinh tế, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
- TS. Cao Nhất Linh, Luật kinh tế (2021), NXB Giáo dục Việt Nam;
- Các văn bản quy phạm pháp luật.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
 TRƯỞNG KHOA



                                                                                          Trịnh Hoàng Hiệp
 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: QUẢN TRỊ HỌC
Mã môn học: MHKT.C1.396
[bookmark: _Hlk171630509_0_0][bookmark: _Hlk171630521_0_0]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk171630535_2]I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Quản trị học là một môn khoa học thuộc khối kiến thức các môn học cơ sở của ngành quản trị doanh nghiệp. Môn học này được bố trí giảng dạy sau môn chung và trước các môn chuyên môn của ngành.
- Tính chất: Quản trị học là môn khoa học nghiên cứu cách thức lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp biết cách quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Biết cách lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc trong tổ chức sản xuất và quản lý ở doanh nghiệp.
- Về kỹ năng:
+ Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản  trong và ngoài doanh nghiệp;
+ Lập chiến lược phát triển doanh nghiệp trung và dài hạn;
+ Lập kế hoạch tác nghiệp cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh;
+ Tổ chức cơ cấu  bộ máy doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả;
+ Lãnh đạo cơ cấu bộ máy doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả;
+ Kiểm tra được mọi hoạt động ở các lĩnh vực trong doanh nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, tiếp cận và thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể trong lúc thực hành.
III. Nội dung môn học 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	
TT
	
Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về quản trị
1. Khái niệm về quản trị, bản chất của quản trị, nhà quản trị
2. Văn hóa tổ chức và môi trường quản trị
3. Các lý thuyết về quản trị
	4
	2
	2
	

	2
	Chương 2: Chức năng hoạch định
1. Khái niệm và vai trò của hoạch định
2. Mục tiêu, cơ sở khoa học và tiến trình của hoạch định
3. Hoạch định chiến lược, hoạch định tác nghiệp
	9
	2
	7
	

	3
	Chương 3: Chức năng tổ chức
1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức
2. Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
3. Các kiểu cơ cấu tổ chức
	     9
	3
	5
	1

	4
	Chương 4: Chức năng lãnh đạo
1. Khái niệm nội dung và vai trò của lãnh đạo
2. Các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên
3. Các phương pháp và phong cách lãnh đạo
	     9
	2
	7
	

	5
	Chương 5: Chức năng kiểm tra
1. Khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra
2. Các nguyên tắc kiểm tra
3. Tiến trình kiểm tra
	9
	2
	7
	

	6
	 Chương 6: Một số vấn đề trong quản trị hiện đại
1. Thông tin và quyết định quản trị
2. Quản trị và sự thay đổi của quản trị 
3. Xung đột và quản trị xung đột
	5
	2
	2
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về quản trị                                                  Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được các quan niệm về quản trị, bản chất của quản trị ;
- Hiểu được thế nào là nhà quản trị, vai trò của họ trong tổ chức;
- Hiểu được môi trường tổ chức, ảnh hưởng nó đến quản trị tổ chức;
- Thực hiện các bài tập tình huống trong quản trị;
- Tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập.
2. Nội dung
	2.1. Khái niệm, bản chất của quản trị, nhà quản trị
	      

	2.1.1. Quan niệm về quản trị
	

	2.1.2. Bản chất của quản trị
	

	2.1.3. Nhà quản trị
	

	2.2. Môi trường quản trị
	

	2.3. Các  lý thuyết về quản trị 
2.3.1. Lý thuyết cổ điển về quản trị
2.3.2. Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị
2.3.3. Lý thuyết quản trị hiện đại
	


Chương 2: Chức năng hoạch định                                                           Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, vai trò, mục tiêu của hoạch định;
- Hiểu được cơ sở khoa học để hoạch định;
- Hiểu được tiến trình để tiến hành hoạch định;
- Thực hiện các bài tập tình huống trong quản trị;
- Tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập.
2. Nội dung
	2.1. Khái niệm, vai trò của hoạch định
	

	2.1.1. Khái niệm hoạch định
	

	2.1.2. Phân loại hoạch định
	

	2.1.3. Vai trò của hoạch định
	

	2.2. Mục tiêu, cơ sở khoa học và tiến trình hoạch định
	

	2.2.1. Mục tiêu hoạch định
	

	2.2.2. Cơ sở khoa học của hoạch định
	

	2.2.3. Tiến trình hoạch định
	

	2.3. Hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp
	

	2.4. Thảo luận                                                                                    
· Phân tích tầm quan trọng của việc hoạch định trong doanh nghiệp;
· Phân tích các chiến lược đối với từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp;
· Thảo luận nhóm giải quyết các tình huống quản trị.


Chương 3: Chức năng tổ chức                                                          Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức;
- Hiểu được một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức;
- Nắm được khái niệm cơ cấu tổ chức và  một số kiểu cơ cấu tổ chức. 
2. Nội dung
	2.1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức	
2.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác tổ chức
2.1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức
2.1.3. Các nguyên tắc trong công tác tổ chức

	2.2. Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
	       

	2.2.1. Tầm hạn quản trị
	

	2.2.2. Quyền lực trong quản trị
	

	2.2.3. Phân cấp quản trị
	

	2.3. Cơ cấu tổ chức quản trị
	

	2.3.1. Khái niệm
	

	2.3.2. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức
	

	2.3.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị
	

	2.4. Thảo luận                                                                                      
- Phân tích tầm quan trọng của công tác tổ chức trong doanh nghiệp
- Phân tích các vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
- Phân tích ưu, nhược điểm của các kiểu cơ cấu tổ chức
- Thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể
Kiểm tra                                                                                        


Chương 4: Chức năng lãnh đạo                                                            Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm, nội dung và vai trò của lãnh đạo;
- Hiểu được các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên;
- Hiểu được các phương pháp lãnh đạo;
- Vận dụng để tháo gỡ các tình huống ở bài tập;
2. Nội dung
	2.1. Khái niệm, nội dung và vai trò của lãnh đạo
	          

	2.1.1. Khái niệm và bản chất của lãnh đạo
	

	2.1.2. Nội dung lãnh đạo
	

	2.1.3. Vai trò của lãnh đạo trong tổ chức
	

	2.2. Các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên
	 

	2.2.1. Lý thuyết tâm lý xã hội
	

	2.2.2. Lý thuyết định lượng
	

	2.2.3. Lý thuyết quản trị hiện đại
	

	2.3. Phương pháp và phong cách lãnh đạo
	     

	2.3.1. Các phương pháp lãnh đạo
	

	2.3.2. Các phong cách lãnh đạo
	

	2.4. Thảo luận                                                                                     
· Phân tích vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo;
· Phân tích các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên để từ đó có các biện pháp lãnh đạo phù hợp;
· Phân tích nội dung, ưu nhược điểm của từng phương pháp lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo;
· Thảo luận  nhóm để giải các bài tập tình huống cụ thể.


Chương 5: Chức năng kiểm tra                                                           Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra;
- Hiểu được các nguyên tắc cần được áp dụng trong kiểm tra;
- Hiểu được tiến trình kiểm tra;
- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống trong bài tập thảo luận.
2. Nội dung
	2.1. Khái niệm, mục đích và vai trò của kiểm tra
	

	2.1.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra
	

	2.1.2. Mục đích của kiểm tra
	

	2.1.3. Các hình thức kiểm tra
	

	2.2. Các nguyên tắc kiểm tra
	

	2.2.1. Kiểm tra phải theo kế hoạch
	

	2.2.2. Kiểm tra phải đồng bộ.
	

	2.2.3. Kiểm tra phải công khai, khách quan, chính xác.

	2.2.4. Kiểm tra phải phù hợp với tổ chức.
	

	2.2.5. Kiểm tra phải linh hoạt, đa dạng.
	

	2.2.6. Kiểm tra phải hiệu quả và tiết kiệm.
	

	2.3. Tiến trình kiểm tra
	

	2.3.1. Xây dựng các tiêu chuẩn.
	

	2.3.2. Đo lường việc thực hiện.
	

	2.3.3. Điều chỉnh các sai lệch.
	

	2.3.4. Các loại kiểm tra.
	

	2.4. Thảo luận                                                                               
 - Phân tích khái niệm, mục đích và ý nghĩa của công tác kiểm tra;
 - Phân tích các nguyên tắc khi kiểm tra;
 - Phân tích tiến trình của kiểm tra;
 - Thảo luận giải quyết các tình huống quản trị cụ thể.


Chương 6: Một số vấn đề trong quản trị học hiện đại                           Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được khái niệm thông tin và tầm quan trọng của thông tin trong quản trị hiện đại;
- Hiểu được một số khái niệm trong quản trị học hiện đại;
- Vận dụng lý thuyết để giải quyết các tình huống quản trị.
 2. Nội dung
	2.1. Thông tin và quyết định quản trị
	

	2.1.1. Thông tin quản trị
	

	2.1.2. Quyết định quản trị
	

	2.2. Quản trị và sự thay đổi của quản trị
	

	2.2.1. Khái niệm và lý do thay đổi
	

	2.2.2. Nội dung của thay đổi tổ chức
	

	2.2.3. Yếu tố thời gian đối với sự thay đổi
	

	2.3. Xung đột và quản trị sự xung đột
	

	2.3.1. Khái niệm xung đột
	

	2.3.2. Nguồn gốc của xung đột
	

	2.3.3. Các hình thức xung đột
	

	2.3.4. Các biện pháp giải quyết và loại trừ xung đột
	

	2.4. Thảo luận                                                                                      
· Phân tích tầm quan trọng của thông tin trong quản trị;
· Phân tích các vấn đề thay đổi, rủi ro, xung đột và cách quản trị khi có các vấn đề đó xảy ra.


     Kiểm tra								
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học					
- Câu hỏi, bài tập thực hành
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
[bookmark: _Hlk171630082_1]V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Biết cách lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc trong tổ chức sản xuất và quản lý ở doanh nghiệp.
- Kỹ năng
+ Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản  trong và ngoài doanh nghiệp;
+ Lập chiến lược phát triển doanh nghiệp trung và dài hạn;
+ Lập kế hoạch tác nghiệp cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh;
+ Tổ chức cơ cấu  bộ máy doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả;
+ Lãnh đạo cơ cấu bộ máy doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả;
+ Kiểm tra được mọi hoạt động ở các lĩnh vực trong doanh nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Chủ động tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, tiếp cận và thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể trong lúc thực hành.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài tập thảo luận của các nhóm.
- Đánh giá trong quá trình học tập.
- Kiểm tra viết (tự luận và trắc nghiệm).
- Thảo luận nhóm,
- Đánh giá cuối năm học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1.Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng giảng dạy cho trình độ cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 3, chương 4, chương 5
4.Tài liệu cần tham khảo
- Tập bài giảng Quản trị học, khoa Kinh tế - trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
- Quản trị học (2019), Khoa Quản trị Kinh Doanh, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Thương;
- TS. Trương Quang Dũng, giáo trình Quản trị học, trường Đại học Kinh tế Tài chính;
- PGS. TS. Võ Phước Tấn (chủ biên), giáo trình Quản trị học, trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
5. Ghí chú và giải thích (nếu có)
	TP. Hồ Chí Minh, ngày            tháng         năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
							


	Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ
Mã số môn học: MHKT.C1.26
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk171630535_0_0]I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Môn học Tài chính tiền tệ nằm trong nhóm kiến thức cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong môn học kinh tế vi mô.
- Tính chất: Môn học Tài chính tiền tệ cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các vấn đề về tài chính, tiền tệ.
[bookmark: _Hlk171628542_2]II. Mục tiêu môn học
[bookmark: _Hlk171630629_1]- Về kiến thức:
+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tài chính;
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến ngân sách Nhà nước và Chính sách tài khóa;
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến tiền tệ và lưu thông tiền tệ; 
+ Trình bày được những đặc điểm chủ yếu của các định chế tài chính;
+ Trình bày được những kiến thức về Ngân hàng Trung ương và trung gian tài chính
- Về kỹ năng:
+ Giải thích được các hiện tượng kinh tế, tài chính liên quan đến tiền tệ;
+ Tính được lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay;
+ Tính được các chỉ số đo lường lạm phát;
+ Giải thích được những tác động của chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ lên nền kinh tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
[bookmark: _Hlk171628760_2]III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:



	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Đại cương về tài chính 
1. Khái quát sự ra đời và sự phát triển của tài chính
2. Bản chất của tài chính
3 Chức năng của tài chính
4 Hệ thống tài chính
	3
	2
	1
	

	2
	Chương 2: Đại cương về tiền tệ
1. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ
2. Bản chất và chức năng của tiền tệ
3. Các chế độ tiền tệ
	3
	2
	1
	

	3
	Chương 3: Lãi suất
1. Khái niệm và phân loại lãi suất
2. Phương pháp xác định lãi suất
3. Các yếu tố tác động đến lãi suất
Kiểm tra
	9
	2
	6
	1

	4
	Chương 4: Lạm phát
1. Khái niệm và phân loại lạm phát
2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
3. Tác động của lạm phát
4. Những biện pháp kiềm chế lạm phát
	9
	2
	7
	

	5
	Chương 5: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
1. Chính sách tài khóa
1.1. Khái niệm
1.2. Mục tiêu của Chính sách tài khóa 
1.3. Các công cụ của Chính sách tài khóa 
1.4. Tác động của Chính sách tài khóa  
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của Chính sách tài khóa
2. Chính sách tiền tệ
2.1. Khái niệm
2.2. Mục tiêu của Chính sách tiền tệ
2.3. Các công cụ của Chính sách tiền tệ
2.4. Cơ chế truyền dẫn của Chính sách tiền tệ
3. Mối quan hệ giữa Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ
Kiểm tra
	12
	2
	9
	1

	6
	Chương 6: Ngân hàng trung ương và Trung gian tài chính
1. Ngân hàng trung ương
1.2. Khái niệm
1.2. Các mô hình của Ngân hàng trung ương
1.3. Chức năng của Ngân hàng trung ương
2. Trung gian tài chính
2.1. Khái niệm và đặc điểm
2.2. Chức năng của trung gian tài chính
2.3. Các trung gian tài chính	
	9
	3
	6
	

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2



2. Nội dung chi tiết
 Chương 1: Đại cương  về tài chính             			 Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày nền tảng và sự phát triển của tài chính;
- Trình bày mối quan hệ giữa tài chính và tiền tệ;
- Trình bày các chức năng và nhiệm vụ của tài chính và hệ thống tài chính;
2. Nội dung
2.1 Nền tảng và sự phát triển của tài chính
2.2 Bản chất của tài chính
2.3 Chức năng của tài chính
2.4 Hệ thống tài chính
Chương 2: Đại cương  về tiền tệ	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được sự ra đời và phát triển của tiền tệ;
- Trình bày được bản chất và chức năng của tiền tệ;
- Trình bày được các chế độ tiền tệ.
2. Nội dung
2.1. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ
2.2. Bản chất và chức năng của tiền tệ
2.3. Các chế độ tiền tệ
Chương 3: Lãi suất             						 Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày bản chất và chức năng của lãi suất;
- Trình bày mối quan hệ giữa rủi ro và lãi suất, phân biệt giữa lãi suất thực và danh nghĩa, phân biệt giữa lãi suất và lợi nhuận;
- Trình bày khái niệm cấu trúc kỳ hạn và hiểu được quyết định của thị trường về lãi suất và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của lãi suất theo thời gian;
- Vận dụng tính lãi, hiện giá dòng tiền.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm và phân loại lãi suất
2.2. Phương pháp xác định lãi suất
2.2.1. Phương pháp tính lãi
2.2.2. Hiện giá
2.2.3. Lãi suất hoàn vốn
Kiểm tra
Chương 4: Lạm phát             					              Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm và phân loại lạm phát;
- Trình bày được các nguyên nhân dẫn đến lạm phát;
- Nêu được các biện phát kiềm chế lạm phát;
2. Nội dung
2.1. Khái niệm và phân loại lạm phát
2.2. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát
2.3. Tác động của lạm phát
2.4. Những biện pháp kiềm chế lạm phát
Chương 5: Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ                            Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của ngân sách nhà nước;
- Trình bày các nội dung liên quan đến chính sách tài khóa;
- Trình bày các nội dung liên quan đến chính sách tiền tệ.
2. Nội dung
2.1. Chính sách tài khóa
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Mục tiêu của chính sách tài khóa
2.1.3. Các công cụ của chính sách tài khóa 
2.1.4. Tác động của chính sách tài khóa
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách tài khóa
2.2. Chính sách tiền tệ
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ
2.2.3. Các công cụ của chính sách tiền tệ
2.2.4. Cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ
3. Mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
Kiểm tra
Chương 6: Ngân hàng trung ương và Trung gian tài chính                    Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Giải thích được lý do tại sao các tổ chức tài chính tồn tại;
- Trình bày sự khác nhau giữa tài chính gián tiếp so với trực tiếp;
- Giải thích được các hiện tượng kinh tế; tác động của các chính sách đến nền kinh tế;
- Trình bày tầm quan trọng của thông tin bất cân xứng trong thị trường tài chính
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm và đặc điểm
2.2. Chức năng của trung gian tài chính
2.2.1. Chi phí giao dịch
2.2.2. Chia sẻ rủi ro
2.2.3. Thông tin bất cân xứng: Lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức
2.3. Các trung gian tài chính
2.3.1. Tổ chức lưu ký
a. Ngân hàng thương mại
b. Hiệp hội tiết kiệm và cho vay (S & Ls)
c. Ngân hàng tiết kiệm hỗ tương
2.3.2. Tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng
a. Công ty bảo hiểm
b. Quỹ hưu trí
2.3.3. Trung gian đầu tư
a. Công ty tài chính
b. Quỹ hỗ tương
c. Quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_1][bookmark: _Hlk171633212_0]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336_0][bookmark: _Hlk171633221_0]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
[bookmark: _Hlk171630082_0_0]V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của tài chính
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến Chính sách tài khóa, Chính sách tiền tệ
+ Trình bày được những vấn đề liên quan đến tiền tệ và lưu thông tiền tệ 
+ Trình bày được những đặc điểm chủ yếu của các định chế tài chính
+ Trình bày được những kiến thức về Ngân hàng trung ương và trung gian tài chính
- Kỹ năng:
+ Giải thích được các hiện tượng kinh tế, tài chính liên quan đến tiền tệ
+ Tính được lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay
+ Tính được các chỉ số đo lường lạm phát
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).
[bookmark: _Hlk171620190_1][bookmark: _Hlk171892124_1]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giảng viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_1]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: chương 3, chương  4, chương 5
4. Tài liệu cần tham khảo:
- GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2014), Tài chính Tiền tệ, NXB Tài chính
- PGS.TS. Sử Đình Thành – PGS.TS. Vũ Thị Minh Hằng, Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, NXB Lao động Xã hội 2017
- PGS.TS Lê Văn Tề - Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Phương Đông
- TS. Lê Thị Mận, Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Lao động Xã hội 2010
- TS. Lê Thị Tuyết Hoa – PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê 2017
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP.HCM, ngày.....   ....tháng..    .....năm 2024
	 TRƯỞNG KHOA




							            Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Mã môn học: MHKT.C1.459
[bookmark: _Hlk171630509_1_0][bookmark: _Hlk171630521_1_0]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí , tính chất môn học
- Vị trí: Thị trường tài chính là một môn học thuộc nhóm các môn học cơ sở gồm những kiến thức chung về tài chính, trong nhóm các môn học cơ sở, môn Thị trường tài chính được bố trí sau các môn Kinh tế vi mô, Tài chính doanh nghiệp.
-  Tính chất: Môn học Thị trường tài chính cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tài chính làm cơ sở cho sinh viên nhận thức các môn chuyên môn của ngành.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực tài chính: Những vấn đề chung về tài chính, về hoạt động của các khâu tài chính, về hoạt động của thị trường tài chính và các hoạt động tài chính quốc tế;
+ Vận dụng những nội dung của Thị trường tài chính vào học các môn học của nghề.
- Về kỹ năng:
+ Xử lý được các vấn đề về hoạt động tài chính trên góc độ phương pháp luận thông qua các câu hỏi thảo luận, câu hỏi ôn tập trong quá trình học tập môn học;
+ Sử dụng kiến thức đã được học làm cơ sở cho việc nhận thức, học tập các môn chuyên môn của nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu.
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn.
+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà ngành học đòi hỏi.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1.   Tổng quan về thị trường tài chính
1. Chức năng của thị trường tài chính 
2. Phân loại
3. Vai trò của thị trường tài chính
	6
	6
	 
	 

	2
	Chương 2.   Thị trường tiền tệ
1. Tổng quan về thị trường tiền tệ
2. Cơ cấu của thị trường tiền tệ
	6
 
	6
 
	
 
	 
 

	3
	Chương 3.   Thị trường hối đoái
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại thị trường hối đoái
2. Các chủ thể tham gia thị trường hối đoái
3. Tỷ giá hối đoái và các phương thức giao dịch 
Kiểm tra
	12
	11
	
	1

	4
	Chương 4.   Thị trường chứng khoán
1. Khái niệm
[bookmark: RANGE!B38]2. Các chủ thể tham gia trên TTCK
[bookmark: _Toc473620874][bookmark: RANGE!B39]3. Phân loại 
4. Chức năng
5. Vai trò
6. Chứng khoán
7. Sở giao dịch chứng khoán
8. Giao dịch chứng khoán trên thị trường phi tập trung
Kiểm tra
	15
	14
	
	1

	5
	Chương 5.   Hệ thống tài chính
1. Ngân hàng Trung ương
2. Ngân hàng thương mại
3. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng
4. Tổ chức tài chính của Chính phủ
5. Các định chế tài chính khác
	6
	6
	
	 

	
	Tổng
	45
	43
	
	2



2. Nội dung chi tiết
Chương 1.   Tổng quan về thị trường tài chính 	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được những vấn đề cơ bản về tài chính;
- Mô tả được hệ thống tài chính ở Việt nam;
- Phân tích được chức năng và bản chất của tài chính;
- Phân tích được mối quan hệ giữa các khâu trong hệ thống tài chính;
- So sánh được sự khác nhau giữa các công cụ trên thị trường tài chính 
2. Nội dung
2.1. Chức năng của thị trường tài chính 
2.1.1. Khái niệm thị trường tài chính
2.1.2. Cơ sở hình thành thị trường tài chính 
2.1.3.  Chức năng của thị trường tài chính 
2.2.  Phân loại
2.2.1. Theo thời hạn luân chuyển vốn
2.2.2. Theo cơ cấu của thị trường 
2.2.3. Theo tính chất luân chuyển vốn
2.3. Vai trò của thị trường tài chính 
2.3.1. Tạo lập nguồn vốn cho nền kinh tế
2.3.2.  Nâng cao hiệu quả huy động vốn của nền kinh tế
Chương 2.   Thị trường tiền tệ	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại thị trường tiền tệ;
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, chủ thể, hình thức của thị trường liên ngân hàng;
- So sánh được sự khác nhau giữa vai trò của các chủ thể khi tham gia trên thị trường liên ngân hàng 
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về thị trường tiền tệ
2.1.1.  Khái niệm về thị trường tiền tệ
2.1.2. Các chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ
2.1.3. Công cụ của thị trường tiền tệ
2.1.4. Chức năng của thị trường tiền tệ
2.2. Cơ cấu của thị trường tiền tệ
2.2.1.Thị trường tiền gửi và cho vay
2.2.2. Thị trường liên ngân hàng 
2.2.3. Thị trường mở
Chương 3.   Thị trường hối đoái	Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm của thị trường ngoại hối;
- Trình bày được đặc điểm, chủ thể tham gia vào thị trường ngoại hối;
- So sánh được sự khác nhau giữa vai trò của các chủ thể khi tham gia trên thị trường ngoại hối; 
- Trình bày được khái niệm tỷ giá hối đoái, hai đồng tiền cấu thành, tỷ giá mua vào, bán ra, spread;
- Trình bày được phương pháp yết tỷ giá, tỷ giá nghịch đảo;
- Tính toán được tỷ giá nghịch đảo, điểm tỷ giá, spread  
2. Nội dung chương
3.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại thị trường hối đoái
3.2. Các chủ thể tham gia thị trường hối đoái
3.2.1. Ngân hàng Trung ương
3.2.2. Ngân hàng thương mại
3.2.3. Các tổ chức tài chính phi ngân hàng 
3.2.4. Các công ty
3.2.5. Nhà môi giới
3.3. Tỷ giá hối đoái và phương thức giao dịch 
3.3.1. Tỷ giá hối đoái
3.3.2. Phương thức giao dịch hối đoái
Kiểm tra
Chương 4.   Thị trường chứng khoán	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm của thị trường chứng khoán;
- Trình bày được chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán;
- Trình bày được các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán;
- Trình bày được các loại thị trường chứng khoán;
- Phân biệt được nhiệm vụ của các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán;
- Phân loại được chứng khoán dựa vào các tiêu chí;
- Trình bày được các đặc điểm của chứng khoán nợ, chứng khoán vốn;
- Định giá được chứng khoán nợ và chứng khoán vốn;
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm
2.2. Các chủ thể tham gia trên TTCK
2.3.  Phân loại 
2.3.1. Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn
2.3.2. Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường
2.3.3. Căn cứ vào hàng hóa trên thị trường 
2.4. Chức năng
2.5. Vai trò
2.6. Chứng khoán
2.6.1. Khái niệm
2.6.2. Phân loại
2.6.3. Chứng khoán nợ
2.6.4. Chứng khoán vốn
2.7. Sở giao dịch chứng khoán
2.7.1.  Khái niệm
2.7.2. Hình thức tổ chức
2.7.3. Thành viên của sở giao dịch chứng khoán 
2.7.4.  Niêm yết chứng khoán
2.7.5. Quy trình giao dịch tại một thị trường chứng khoán tập trung
2.7.6.  Phương thức giao dịch 
2.7.7. Các loại lệnh
4.8. Giao dịch chứng khoán trên thị trường phi tập trung
Kiểm tra
Chương 5.   Hệ thống tài chính	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, chức năng của Ngân hàng Trung ương;
- Trình bày được khái niệm, chức năng của Ngân hàng Thương mại;
- So sánh được sự khác nhau giữa Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Thương mại;
- Trình bày được khái niệm, chức năng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
- Trình bày được khái niệm, chức năng của các tổ chức tài chính của Chính phủ;
- Trình bày được khái niệm, chức năng của Quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm;
- So sánh được sự khác nhau giữa các tổ chức tín dụng phi ngân hàng 
2. Nội dung:
2.1. Ngân hàng Trung ương
2.2  Ngân hàng thương mại
2.3   Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng
2.4  Tổ chức tài chính của Chính phủ
2.5   Các đinhh chế tài chính khác
[bookmark: _Hlk171631784_1]IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_0_0][bookmark: _Hlk171633212_0_0]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336_0_0][bookmark: _Hlk171633221_0_0]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
[bookmark: _Hlk171630082_1_0]V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung
- Kiến thức:
	+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực tài chính: Những vấn đề chung về tài chính, về hoạt động của các khâu tài chính, về hoạt động của thị trường tài chính và các hoạt động tài chính quốc tế.
	+ Vận dụng những nội dung của Thị trường tài chính vào học các môn học của nghề.
- Kỹ năng
	+ Xử lý được các vấn đề về hoạt động tài chính trên góc độ phương pháp luận thông qua các câu hỏi thảo luận, câu hỏi ôn tập trong quá trình học tập môn học.
	+ Sử dụng kiến thức đã được nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức, học tập các môn chuyên môn của nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu.
	+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn.
	+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà ngành học đòi hỏi.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tế.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học
+ Kiểm tra viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm).
+ Thảo luận nhóm.
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).
[bookmark: _Hlk171620190_0_0][bookmark: _Hlk171892124_0_0]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài thực hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3 và chương 4.
4. Tài liệu tham khảo:
- PGS.TS Lê Tuyết Hoa (2016), Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế TPHCM
- PGS.TS Bùi Kim Yến (2016), Thị trường tài chính, NXB Kinh tế TPHCM
- Lý thuyết tài chính tiền tệ: Trường đại học công nghiệp TPHCM, nhà xuất bản thống kê 2016, đồng chủ biên PGS.TS Phan thị Cúc – Ths Đoàn văn Huy.
- Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, nhà xuất bản thống kê 2017, đồng chủ biên Nguyễn Quang Cư, TS Nguyễn Đức Duy.
- Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ của ĐHKTQD, nhà xuất bản thống kế, 2015.
- Các luật ngân sách Nhà nước và văn bản hướng dẫn thực hiện.
-  Sách, báo, tạp chí chuyên ngành khác.
- Thông tin trên mạng internet: Các trang web như:
+ www.vietnam.gov.vn
+ Chính phủ Việt nam
+ www.mof.gov.vn
+ Bộ tài chính
5. Ghi chú và giải thích (nếu có).	
		TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng    năm 2024
			  TRƯỞNG KHOA
			


	
		                    Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THANH TOÁN QUỐC TẾ
Mã môn học: MHKT.C1. 460
[bookmark: _Hlk172441299]Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
     - Vị trí: Môn học Thanh toán quốc tế là môn chuyên ngành được giảng dạy sau khi đã giảng dạy các môn cơ sở chung. 
     - Tính chất: Môn học Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học kiến thức về: nghiệp vụ thanh toán quốc tế, về tỷ giá hối đoái được lập trong bộ hồ sơ thanh toán quốc tế phù hợp với các phương thức thanh toán quốc tế và thông lệ quốc tế.
II. Mục tiêu môn học
    - Về kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm và vai trò thanh toán quốc tế;
+ Hiểu được bản chất cán cân thanh toán quốc tế và các điều kiện trong thanh toán quốc tế;
+ Trình bày được khái niệm và phân loại được tỷ giá hối đoái;
+ Trình bày được phương pháp yết giá và nội dung các nghiệp vụ giao dịch hối đoái;
+ Trình bày được nội dung của các phương thức thanh toán quốc tế.
    - Về kỹ năng:
+ Phân biệt được các phương thức thanh toán quốc tế, phương tiện thanh toán quốc tế, nghiệp vụ giao dịch hối đoái vv....
+ Xác định được tỷ giá chéo giản đơn và tỷ giá chéo phức tạp;
+ Viết được quy trình thanh toán của các hình thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường và thanh toán quốc tế.
+ Lập được bộ chứng từ thanh toán quốc tế.
    - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức tích cực, nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu;
+ Tuân thủ các luật và chế độ thanh toán quốc tế;
+ Tự tin vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, khi tham gia làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại quốc tế. 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế
1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò thanh toán quốc tế
2.Cán cân thanh toán quốc tế
3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế
	10
	5
	5
	

	2
	Chương 2: Tỷ giá hối đoái và Nghiệp vụ giao dịch hối đoái
1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái
2. Phuơng pháp yết tỷ giá hối đoái
3. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính giá chéo
4. Các nghiệp vụ giao dịch hối đoái
	15
	7
	7
	1

	3
	Chương 3: Các phuơng tiện thanh toán quốc tế
1. Hối phiếu (Bill of exchange) 
2. Séc (Cheque) 
3. Kỳ phiếu (Promissory Note) 
4. Thẻ ngân hàng
	10
	5
	5
	

	4
	Chương 4: Bộ chứng từ thanh toán quốc tế
1. Chứng từ tài chính
2. Chứng từ thương mại
3. Kiểm tra xử lý bộ chứng từ
	10
	4
	5
	1

	5
	Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế
1. Phương thức chuyển tiền và ghi sổ
2. Phương thức thanh toán nhờ thu
3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ  
	   15
	7
	8
	

	Cộng
	60
	28
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế         			Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm và vai trò thanh toán quốc tế;
- Hiểu được bản chất cán cân thanh toán quốc tế và các điều kiện trong thanh toán quốc tế.
2. Nội dung 
1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò thanh toán quốc tế
2. Phuơng pháp yết tỷ giá hối đoái
3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế
	2.2. Cán cân thanh toán quốc tế                                                   

	2.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế                               

	2.3.1. Các chủ thể tham gia thanh toán quốc tế

	2.3.2. Điều kiện về tiền tệ trong thanh toán quốc tế

	2.3.3. Điều kiện về thời gian thanh toán quốc tế


  2.4. Thực hành							
Chương 2: Tỷ giá hối đoái và nghiệp vụ giao dịch hối đoái		Thời gian: 15 giờ	 
1. Mục tiêu
· Trình bày được khái niệm và phân loại được tỷ giá hối đoái;
· Hiểu được phương pháp xác định tỷ giá chéo giản đơn và tỷ giá chéo phức tạp;
2. Nội dung
	2.1. Khái niệm và phân loại tỷ giá hối đoái                                  

	1.1.1. Khái niệm về tỷ giá hối đoái
1.1.2. Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái
1.1.3. Các loại tỷ giá
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái
2.2. Phương pháp niêm yết tỷ giá hối đoái 
2.2.1. Yết giá trực tiếp
2.2.2. Yết giá gián tiếp

		2.3. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính giá chéo                                            

	2.3.1. Khái niệm

	2.3.2. Tỷ giá chéo đơn giản

	2.3.3. Tỷ giá chéo phức hợp


  2.4.Thực hành 
  2.5. Kiểm tra



Chương 3: Các phuơng tiện thanh toán quốc tế   			    Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
·  Trình bày được khái niệm và các nghiệp vụ liên quan đến hối phiếu, lệnh phiếu;
·  Hiểu được nội dung của séc và thẻ ngân hàng.
2. Nội dung
2.1. Hối phiếu (Bill of exchange) 
2.1.1. Luật điều chỉnh hối phiếu 
2.1.2. Khái niệm và đặc điểm của hối phiếu 
2.1.3. Lập hối phiếu 
2.1.4. Các nghiệp vụ liên quan đến lưu thông hối phiếu 
2.1.5. Lưu thông hối phiếu 
2.1.6. Các loại hối phiếu
2.2. Séc (Cheque) 
2.2.1. Những vấn đề cơ bản về Séc 
2.2.2. Điều kiện thành lập Séc 
2.2.3. Khác biệt cơ bản giữa Séc và hối phiếu 
2.2.4. Lưu thông Séc 
2.2.5. Các loại Séc 
2.3. Kỳ phiếu (Promissory Note) 
2.3.1. Khái niệm 
2.3.2. Luật điều chỉnh 
2.3.3. Nội dung của kỳ phiếu 
2.3.4. Khác biệt cơ bản giữa kỳ phiếu và hối phiếu
2.4. Thẻ ngân hàng
2.5. Thực hành			    		
2.6. Kiểm tra					
Chương 4: Bộ chứng từ thanh toán quốc tế           			Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
· Hiểu được nội dung bộ chứng từ tài chính, bộ chứng từ thương mại;
· Hiểu được phương pháp kiểm tra và xử lý bộ chứng từ thanh toán quốc tế.
2. Nội dung
2.1. Chứng từ tài chính
	      2.1.1. Hối phiếu

	 2.1.2. Lệnh phiếu

	 2.1.3. Séc

	 2.1.4. Lệnh nhờ thu


2.2. Chứng từ thương mại
2.2.1. Hoá đơn thương mại
2.2.2. Chứng từ vận tải
2.2.3. Chứng từ bảo hiểm
2.2.4. Các loại giấy chứng nhận hàng hoá
 2.3. Kiểm tra xử lý bộ chứng từ
 2.4. Thực hành
 2.5. Kiểm tra						         
Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế  			 Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
· Hiểu được nội dung phương thức chuyển tiền;
· Hiểu được nội dung phương thức nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ;
· Trình bày được nội dung phương thức thanh toán tín dụng chứng từ.
2. Nội dung
2.1. Phương thức chuyển tiền và ghi sổ
2.1.1. Phương thức chuyển tiền
2.1.2. Phương thức ghi sổ
2.2. Phương thức thanh toán nhờ thu
2.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ  
2.4. Thực hành						
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Chương trình môn học, giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo.
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác.
- Câu hỏi, bài tập thực hành.
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
 - Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm và vai trò thanh toán quốc tế;
+ Hiểu được bản chất cán cân thanh toán quốc tế và các điều kiện trong thanh toán quốc tế;
+ Trình bày được khái niệm và phân loại được tỷ giá hối đoái;
+ Trình bày được phương pháp yết giá và nội dung các nghiệp vụ giao dịch hối đoái;
+ Trình bày được nội dung của các phương thức thanh toán quốc tế.
- Kỹ năng:
+ Phân biệt được các phương thức thanh toán quốc tế, phương tiện thanh toán quốc tế, nghiệp vụ giao dịch hối đoái vv....
+ Xác định được tỷ giá chéo giản đơn và tỷ giá chéo phức tạp;
+ Viết được quy trình thanh toán của các hình thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường và thanh toán quốc tế.
+ Lập được bộ chứng từ thanh toán quốc tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức tích cực, nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu;
+ Tuân thủ các luật và chế độ thanh toán quốc tế;
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết: với các nội dung đã  học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
    + Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
    + Thảo luận nhóm 
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giảng viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải chuẩn bị bài giảng dựa vào nội dung phân bổ trong chương trình, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy phù hợp yêu cầu.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 5.
4. Tài liệu cần tham khảo              
- GS.TS. Trần Hoàng Ngân (2018). Giáo trình Thanh toán quốc tế. NXB: Kinh tế TP.HCM.
- Phòng Thương mại quốc tế (2007), “UCP 600 - Các quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ”, http://www.iccwbo.org/.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
            	TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
    	TRƯỞNG KHOA




                                                                                        Trịnh Hoàng Hiệp	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Mã môn học : MHKT.C1.461
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)  
  I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Môn kế toán  tài chính là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, là môn cơ sở để học các môn học chuyên môn của ngành.
- Tính chất: Môn học kế toán tài chính nghiên cứu những kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Học phần kế toán tài chính có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán tài chính trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
- Về kỹ năng
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Đọc , hiểu được báo cáo tài chính quy định;
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính doanh nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành;
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.
III. Nội dung môn học
1.Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian
	[bookmark: _Hlk171459282]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm tra

	1
	Chương 1: Kế toán tiền và các khoản phải thu
1. Kế toán vốn bằng tiền 
2. Kế toán các khoản phải thu
3. Kế toán các khoản ứng trước, trả trước 
	  12
	12
	0
	

	2
	Chương 2: Kế toán Nợ phải trả
1. Kế toán tiền vay
2.Kế toán nghiệp vụ thanh toán
Kiểm tra
	9
	8
	0
	1

	3
	Chương 3:   Kế toán Vốn chủ sở hữu
1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
2. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
3. Kế toán quỹ đầu tư phát triển
4. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
	9
	9
	0
	

	4
	Chương 4: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  
1. Những vấn đề chung 
2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản thu nhập
3. Kế toán các khoản chi phí 
4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 
Kiểm tra
	15
	14
	0
	1

	
	Cộng
	45
	43
	0
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Kế toán tiền và các khoản phải thu	Thời gian: 12 giờ
1.Mục tiêu
- Trình bày được phương pháp kế toán chủ yếu về vốn bằng tiền, các khoản phải thu, các khoản ứng trước, trả trước;
- Hiểu được cách thức sử dụng thông tin về tiền, khoản phải thu trong phân tích để ra quyết định kinh tế;
- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng.
2. Nội dung 
2.1. Kế toán vốn bằng tiền
2.1.1. Khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán
2.1.2. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
2.2. Kế toán các khoản phải thu
2.2.1. Kế toán phải thu của khách hàng
2.2.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
2.2.3. Kế toán phải thu khác
2.3. Kế toán các khoản ứng trước, trả trước
2.3.1. Kế toán tạm ứng
2.3.2. Kế toán chi phí trả trước
2.3.3. Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ
Chương 2: Kế toán Nợ phải trả				Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết một khoản nợ phải trả;
- Phân biệt khoản nợ phải trả nhằm phục vụ việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ từng khoản nợ và tổ chức công việc kế toán;
- Thực hiện tính toán và xử lý kế toán liên quan đến một số đối tượng;
- Ghi nhận và theo dõi thanh toán  khoản tiền phải trả cho người cung cấp;
- Ghi nhận và theo dõi khoản phải trả cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng và các khoản trích theo lương;
 - Ghi nhận và theo dõi thanh toán Thuế và các khoản nộp Nhà nước.
2. Nội dung 
2.1. Kế toán tiền vay
2.1.1. Kế toán vay và nợ thuê tài chính
2.1.1.1. Nguyên tắc kế toán
2.1.1.2. Chứng từ kế toán
2.1.1.3. Tài khoản sử dụng
2.1.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.1.2. Kế toán các nghiệp vụ nhận ký quỹ ký cược
2.1.2.1. Nguyên tắc kế toán
2.1.2.2. Chứng từ kế toán
2.1.2.3. Tài khoản sử dụng
2.1.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán
2.2.1. Kế toán thanh toán với người cung cấp
2.2.1.1. Nguyên tắc kế toán
2.2.1.2. Chứng từ kế toán
2.2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.2.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.2.2. Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước
2.2.2.1. Nguyên tắc kế toán
2.2.2.2. Chứng từ kế toán
2.2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.2.3. Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương
2.2.3.1. Nguyên tắc kế toán
2.2.3.2. Chứng từ kế toán
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.2.4. Kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi
2.2.4.1. Nguyên tắc kế toán
2.2.4.2. Chứng từ kế toán
2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
Kiểm tra
Chương 3:   Kế toán Vốn chủ sở hữu			Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu;
- Nguồn hình thành và mục đích sử dụng của từng loại vốn, quỹ (trong vốn chủ sở hữu);
- Nắm vững nguyên tắc phân phối lợi nhuận và thực hiện phân phối theo đúng chế độ quy định;
- Ghi nhận và theo dõi từng loại vốn, quỹ.
2. Nội dung 
2.1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
2.1.1. Nguyên tắc kế toán
2.1.2. Chứng từ kế toán
2.1.3. Tài khoản sử dụng
2.1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.2. Kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
2.2.1. Nguyên tắc kế toán
2.2.2. Chứng từ kế toán
2.2.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.3. Kế toán quỹ đầu tư phát triển
2.3.1. Nguyên tắc kế toán
2.3.2. Chứng từ kế toán
2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
2.4. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
2.4.1. Nguyên tắc kế toán
2.4.2. Chứng từ kế toán
2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
Chương 4: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  													Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và nhiệm vụ của kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh;
- Trình bày được phương pháp kế toán tiêu thụ, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác;
- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vào làm được bài thực hành ứng dụng;
- Vận dụng để ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán chủ yếu.
2. Nội dung 
2.1. Những vấn đề chung
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Điều kiện ghi nhận của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản thu nhập
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.4. Kế toán thu nhập khác
2.3. Kế toán các khoản chi phí
2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Kế toán chi phí tài chính
2.3.4. Kế toán chi phí khác
2.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.4.1. Kế toán các bút toán kết chuyển để xác định KQKD
2.4.2. Kế toán lợi nhuận sau thuế và phân phối lợi nhuận sau thuế
Kiểm tra
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo, biểu mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán, bảng cân đối kế toán, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần, câu hỏi, bài tập thực hành.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán tài chính trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán  tài chính trong doanh nghiệp;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được báo cáo tài chính quy định;
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính doanh nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do nhà nước ban hành;
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khoẻ giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận;
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận, trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ  cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện chương trình học phần là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần
 + Hình thức giảng dạy chính của học phần: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm bài tập thực hành.
 + Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương  4.
4. Tài liệu tham khảo
[bookmark: _Hlk171891168]- PGS.TS.Trương Thị Thuỷ, PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng (2019), Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính;
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ;
- Chuẩn mực kế toán;
- Luật kế toán;
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. Hồ Chí Minh, ngày            tháng         năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
							


	Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THUẾ
Mã môn học: MHKT.C1.462
[bookmark: _Hlk171630509_3][bookmark: _Hlk171630521_3]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 00 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk171630535_3]I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Môn học Thuế thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học có vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh tế nói chung. 
- Tính chất: Môn học Thuế có tính chất quan trọng trong nghề Kế toán và Tài chính doanh nghiệp đặc biệt là Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập doanh nghiệp và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.
[bookmark: _Hlk171628542_3]II. Mục tiêu môn học
[bookmark: _Hlk171630629_2]- Về kiến thức:
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
      + Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân
[bookmark: _Hlk171630682_1]- Về kỹ năng:
[bookmark: _Hlk171630737_1]+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
 + Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân
   - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Sinh viên có ý thức, tôn trọng luật pháp trong việc thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.;
 + Có tinh thần tự chủ, trách nhiệm, và nhận thức cao với việc học, tự phát triển bản thân, và tiếp thu các kiến thức và kỹ năng có liên quan đến việc phát triển và làm việc trong ngành kế toán
[bookmark: _Hlk171628760_3]III. Nội dung môn học
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	[bookmark: _Hlk171455009_1]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về thuế
1. Khái niệm
2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế
3. Phân loại thuế
4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế 
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
Kiểm tra
	9
	8
	
	1

	3
	Chương 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt
1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt
2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành
	9
	9
	
	

	4
	Chương 4: Thuế Giá trị gia tăng
1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng
2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng
Kiểm tra
	9
	8
	
	1

	5
	Chương 5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp
1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	9
	9
	
	

	6
	Chương 6: Thuế Thu nhập cá nhân
1. Tổng quan về thu nhập cá nhân
2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập cá nhân 
	6
	6
	
	

	Cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về thuế	          Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu
	- Hiểu rõ khái niệm, bản chất của thuế 
	- Tổng hợp và phân tích được vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
	- Nhận biết các đặc điểm của thuế trực thu và thuế gián thu
    - Phân biệt giữa thuế suất tuyệt đối, thuế suất tỷ lệ, thuế suất tỷ lệ lũy tiến.
    - Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
2. Nội dung 
2.1. Khái niệm
2.2. Vai trò của thuế trong nền kinh tế
2.3. Phân loại thuế
2.4. Các yếu tố cơ bản hợp thành luật thuế
Chương 2: Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu	  Thời gian: 9 giờ 
1. Mục tiêu
- Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
- Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
- Khái quát các trường hợp không thuộc diện chịu thuế XK, thuế NK
- Xác định được đối tượng nộp thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu 
- Xác định được căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu 
- Xác định và tính toán được giá tính thuế hàng nhập khẩu 
- Xác định được đối tượng được miễn thuế, giảm thuế và hoàn thuế thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu.
2. Nội dung 
2.1. Tổng quan về thuế Xuất Nhập khẩu                                                
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu    
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Đối tượng không chịu thuế
2.2.3. Đối tượng nộp thuế
2.2.4. Phương pháp tính thuế
2.2.5. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế
Bài tập
Kiểm tra 
Chương 3: Thuế Tiêu thụ đặc biệt	                                                Thời gian: 9 giờ 
1. Mục tiêu
- Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt
- Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Xác định các trường hợp không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 
 	- Xác định đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; 
	- Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt  
	- Xác định được các trường hợp được giảm thuế và hoàn thuế thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt                                      
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành          
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Đối tượng không chịu thuế
2.2.3. Đối tượng nộp thuế
2.2.4. Phương pháp tính thuế
2.2.5. Khấu trừ thuế
2.2.6. Giảm thuế, hoàn thuế
Bài tập
Chương 4: Thuế Giá trị gia tăng                                                 Thời gian: 9 giờ		                                  
1. Mục tiêu
	- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế Giá trị gia tăng
	- Xác định được các hàng hóa, dịch vụ nằm trong danh mục thuộc diện chịu thuế Giá trị gia tăng
	- Liệt kê các trường hợp không thuộc diện chịu thuế Giá trị gia tăng 
	- Xác định được đối tượng nộp thuế Giá trị gia tăng 
	- Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tính toán được tiền thuế Giá trị gia tăng 
 	- Xác định được các trường hợp hoàn thuế Giá trị gia tăng
	- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về thuế Giá trị gia tăng                                         
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Giá trị gia tăng              
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Đối tượng không chịu thuế
2.2.3. Đối tượng nộp thuế
2.2.4. Phương pháp tính thuế
2.2.5. Hoàn thuế
Bài tập
Kiểm tra
Chương 5: Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu 
	- Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của Thuế thu nhập doanh nghiệp
	- Xác định được thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam
	- Nhận biết đối tượng nộp thuếThu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam. 
	- Xác định được phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất và tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam
	- Tính toán được doanh thu, chi phí được trừ, thu nhập khác khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.
	- Phân biệt các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, chuyển lỗ, ưu đãi thuế, suất thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam.
2. Nội dung 
2.1. Tổng quan về thuế Thu nhập doanh nghiệp                          
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Nội dung cơ bản của thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành    
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Đối tượng nộp thuế
2.2.3. Phương pháp tính thuế
2.2.3. Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
Bài tập
Chương 6: Thuế Thu nhập cá nhân	                                                Thời gian: 6 giờ	
1. Mục tiêu
- Hiểu rõ khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuế Thu nhập cá nhân
- Xác định được các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân 
- Xác định được đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân 
- Xác định được phương pháp tính thuế đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú 
- Phân biệt giữa biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần của thuế Thu nhập cá nhân 
- Xác định được các trường hợp miễn thuế Thu nhập cá nhân
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về Thu nhập cá nhân                                       
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Đặc điểm
2.2. Nội dung cơ bản của Thu nhập cá nhân 
2.2.1. Đối tượng chịu thuế
2.2.2. Các khoản thu nhập được miễn thuế
2.2.3. Đối tượng nộp thuế
2.2.4. Phương pháp tính thuế
Bài tập  
[bookmark: _Hlk171631784_2][bookmark: _Hlk171630066_1]IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_2][bookmark: _Hlk171633212_1]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336_1][bookmark: _Hlk171633221_1]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
[bookmark: _Hlk171630082_2]V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
      + Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân
- Kỹ năng
+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
 + Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	+ Sinh viên có ý thức, tôn trọng luật pháp trong việc thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.;
 	+ Có tinh thần tự chủ, trách nhiệm, và nhận thức cao với việc học, tự phát triển bản thân, và tiếp thu các kiến thức và kỹ năng có liên quan đến việc phát triển và làm việc trong ngành kế toán
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
[bookmark: _Hlk171620190_2][bookmark: _Hlk171892124_2]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171620220_1]1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_2]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
	- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
	- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
[bookmark: _Hlk171634768_1][bookmark: _Hlk171620307_1][bookmark: _Hlk171622534_1]3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5, chương 6.
4. Tài liệu tham khảo
 	- Giáo trình Thuế 1- Đại học kinh tế TP.HCM-NXB Kinh tế TP.HCM-2020
- Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015
- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
- Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
	- Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2020
	- Thông tư Số: 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

	Trịnh Hoàng Hiệp		
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1
Mã môn học: MHKT.C1.62
[bookmark: _Toc480836636]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm,, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/ Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Là môn học trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp cho sinh viên.
- Tính chất: Là môn học bắt buộc đối với các sinh viên chuyên ngành tài chính.
[bookmark: _Toc480836637]II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Giới thiệu cho sinh viên những khái niệm, công cụ, kỹ thuật cơ bản về tài chính, giới thiệu cho sinh viên về khung phân tích tài chính, cơ sở cho hoạch định chính sách và ra quyết định.
- Về kỹ năng: Thực hiện các phân tích tài chính đơn giản dành cho nhà quản trị để quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: nghiêm túc trong học tập, rèn luyện được tinh thần tự nghiên cứu, tinh thần làm việc nhóm.
[bookmark: _Toc480836638]III. Nội dung môn học
[bookmark: _Toc480836639]1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	[bookmark: _Hlk174352760]Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1. Tổng quan về doanh nghiệp
2. Tài chính doanh nghiệp
3. Nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp
	3
	3
	
	

	2
	Chương 2: Giá trị của tiền tệ theo thời gian
1. Lãi đơn và lãi kép
2. Phân loại lãi suất
3. Giá trị tương lai 
4. Giá trị hiện tại
Kiểm tra
	12
	3
	8
	1

	3
	Chương 3: Quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp
1. Những kiến thức cơ bản về vốn cố định, tài sản cố định 
2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định
3. Phạm vi, chế độ tính khấu hao tài sản cố định
4. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định
5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định
	9
	2
	6
	1

	4
	Chương 4: Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1. Tầm quan trọng của quản trị vốn lưu động
2. Đặc điểm của vốn lưu động
3. Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp
4. Phân tích và quyết định tồn quỹ
5. Phân tích và quyết định tồn kho
6. Phân tích và quyết định khoản phải thu
	12
	2
	10
	

	5
	Chương 5: Doanh thu, lợi nhuận và rủi ro trong doanh nghiệp
1. Doanh thu, lợi nhuận trong doanh nghiệp
1.1. Doanh thu
1.2. Lợi nhuận
2. Rủi ro
2.1. Khái niệm
2.2. Phân loại rủi ro
2.3 Đo lường rủi ro
2.4. Vận dụng rủi ro trong quản trị tài chính
	9
	3
	6
	

	
	Tổng
	45
	13
	30
	2



[bookmark: _Toc480836640]2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp                            Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
·  Trình bày được tổng quan về hoạt động tài chính trong doanh nghiệp; 
·  Trình bày được chức năng, các hình thức tổ chức và nguyên tắc tổ chức hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
	2. Nội dung
	

	2.1. Tổng quan về doanh nghiệp
2.1.1 Các loại hình doanh nghiệp
2.1.2. Mục tiêu của doanh nghiệp
2.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
2.1.4. Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp
	

	2.2. Tài chính doanh nghiệp
2.2.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
2.2.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
2.2.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp	
	

	2.3. Nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp
2.3.1. Quyết định đầu tư
2.3.2. Quyết định tài trợ
2.3.3. Quyết định phân phối
2.3.4. Quyết định khác
	


Chương 2: Giá trị của tiền tệ theo thời gian                                     Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
·  Trình bày khái quát về giá trị của tiền theo thời gian; 
·  Vận dụng được phương pháp tính lãi, các phương pháp tính giá trị tương lai và giá trị hiên tại của một số trường hợp cụ thể.
2. Nội dung
	2. 1. Lãi đơn và lãi kép
2.1.1. Lãi đơn
2.1.2. Lãi kép
2.1.3. So sánh lãi đơn và lãi kép
	

	2.2. Phân loại lãi suất
	

	2.3. Giá trị tương lai 
2.3.1. Giá trị tương lai của một số tiền
2.3.2. Giá trị tương lai của một chuỗi tiền
	

	2.4. Giá trị hiện tại 
2.4.1. Giá trị hiện tại của một số tiền
2.4.2. Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền
	

	2.5 Thực hành	
	


Chương 3: Quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp                           Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
·  Trình bày được những kiến thức cơ bản tài sản cố đinh, vốn cố định, các khái niệm liên quan đến khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp; 
·  Vận dụng phương pháp tính khấu hao để áp dụng trong việc lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định.
2. Nội dung
	2.1. Những kiến thức cơ bản về vốn cố định, tài sản cố định
2.1.1. Khái niệm về vốn cố định và tài sản cố định
2.1.2. Phân loại và kết cấu tài sản cố định
2.1.3. Khấu hao tài sản cố định 
	

	2.2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định	
2.2.1. Khấu hao đường thẳng
2.2.2. Khấu hao theo số dư giảm dần
2.2.3. Khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
2.2.4. Khấu hao tổng số
2.2.5. Khấu hao theo sản lượng
	

	2.3. Phạm vi, chế độ tính khấu hao tài sản cố định
	

	2.4. Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định
	

	2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cố định
	

	2.6 Thực hành
	


Chương 4: Quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp                    Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
·  Trình bày khái quát về vốn lưu động và tài sản lưu động trong hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp; 
·  Xác định nhu cầu vốn lưu động trong doanh nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, phân loại vốn lưu động 	
2.1.1. Khái niệm vốn lưu động
2.1.2. Phân loại vốn lưu động
2.2. Đặc điểm của vốn lưu động  	 
2.3. Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp 	
2.4. Phân tích và quyết định tồn quỹ 	 
2.4.1. Lập kế hoạch quản lý vốn bằng tiền
2.4.2. Xây dựng mô hình quản lý vốn bằng tiền
2.5. Phân tích và quyết định tồn kho 	
2.5.1. Lập kế hoạch quản lý hàng tồn kho
2.5.2. Xây dựng mô hình quản lý hàng tồn kho
2.6. Phân tích và quyết định khoản phải thu 	
2.6.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến khoản phải thu
2.6.2. Quản lý khoản phải thu
2.7. Thực hành		
Chương 5: Doanh thu, lợi nhuận và rủi ro trong doanh nghiệp                  Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm về lợi nhuận của doanh nghiệp;
- Xác định được nội dung của lợi nhuận trong doanh nghiệp;
- Xác định và vẽ được đồ thị điểm hoà vốn; 
- Tính, lập được kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp;
2. Nội dung						
2.1. Doanh thu, lợi nhuận trong doanh nghiệp
2.1.1. Doanh thu
2.1.2. Lợi nhuận
2.1.2.1. Khái niệm							
2.1.2.2 Các chỉ tiêu về lợi nhuận	
2.1.2.3. Điểm hoà vốn		
2.1.2.4. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp		
2.3.5. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 				 
2.3.6. Biện pháp tăng lợi nhuận						
2.3.7. Các quỹ của doanh nghiệp	
2. Rủi ro
2.1. Khái niệm
2.2. Phân loại rủi ro
2.3 Đo lường rủi ro
2.4. Vận dụng rủi ro trong quản trị tài chính					
2.4. Thực hành 								
2.5. Kiểm tra 							
[bookmark: _Toc480836641]IV.Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyết
2. Máy tính, máy chiếu projector
3. Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
4. Giảng viên có kiến thức và am hiểu về nội dung chuyên môn. Có chuyên môn sâu về lĩnh vực phân tích tài chính doanh nghiệp. Phương pháp giảng dạy sinh động, linh hoạt nhằm có thế huấn luyện thực tế cho sinh viên.
5. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tài Chính Doanh Nghiệp
6. Câu hỏi, bài tập thực hành
[bookmark: _Toc480836642]V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Về kiến thức: Giới thiệu cho sinh viên những khái niệm, công cụ, kỹ thuật cơ bản về tài chính, giới thiệu cho sinh viên về khung phân tích tài chính, cơ sở cho hoạch định chính sách và ra quyết định.
- Về kỹ năng: Thực hiện các phân tích tài chính đơn giản dành cho nhà quản trị để quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- Về thái độ: nghiêm túc trong học tập, rèn luyện được tinh thần tự nghiên cứu, tinh thần làm việc nhóm.
2. Phương pháp
[bookmark: _Toc480836643]- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận  hoặc trắc nghiệm)
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận hoặc trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: chủ động nghiên cứu, học tập
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3, 4, 5
4. Tài liệu cần tham khảo: 
· Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Phan Thị Cúc và đồng sự (2022), NXB Tài chính
· Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Trung Trực (2014), NXB Kinh tế TPHCM
· Giáo trình Tài chính doanh nghiệp hiện đại, GS.TS.Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê, 2008
· Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê, 2008
· Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Bùi Hữu Phước, NXB Lao động, 2007
· Tài liệu trực tuyến: trang web của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

	Trịnh Hoàng Hiệp	

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
Mã môn học: MHKT.C1.463
[bookmark: _Hlk171630509_0_1][bookmark: _Hlk171630521_0_1]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Tài chính doanh nghiệp 2 là môn học chuyên môn chính trong chương trình đào tạo nghề tài chính doanh nghiệp, được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và sau môn tài chính doanh nghiệp 1
- Tính chất:
+ Môn học tài chính doanh nghiệp 2 cung cấp những kiến thức về chuyên môn, là công cụ quan trọng để quản lý sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả.
+ Thông qua kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, người học biết lập quản trị rủi ro, đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn, nhận biết được những khoản thuế liên quan đến doanh nghiệp, và đưa ra chính sách cổ tức hợp lý.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, lựa chọn hợp lý nguồn tài trợ cho doanh nghiệp;
+ Trình bày được lợi nhuận, rủi ro trong doanh nghiệp, vận dụng được rủi ro trong quản trị tài chính;
+ Trình bày được cách tính doanh thu và các loại thuế doanh nghiệp phải nộp;
+ Trình bày được đòn bẩy và tác động của đòn bẩy lên doanh lợi trong doanh nghiệp;
+ Trình bày được các phương pháp xác định dự án đầu tư;
+ Trình bày được những rủi ro có thể xảy ra đối với dự án, phân tích độ nhạy, điểm hòa vốn, mô phỏng;
+ Trình bày được cách thức, chiến lược chi trả cổ tức; 
[bookmark: _Hlk174348608]+ Kiến thức cơ bản nền tảng về nội dung, kết cấu báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính;
+ Cung cấp cho sinh viên những lưu ý về lập và tìm hiểu nội dung trên báo cáo tài chính.
- Về kỹ năng
+ Định lượng được rủi ro của chứng khoán cá biệt và của danh mục đầu tư;
+ Tính được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp;
+ Tính được độ nghiêng các đòn cân;
+ Ra quyết định đầu tư đối với một dự án trong điều kiện bất trắc;
+ Thiết lập được chính sách chi trả cổ tức trong doanh nghiệp;
+ Xác định được các dòng tiền của dự án đầu tư.
+ Phân tích được một số nội dung chủ yếu trong báo cáo tài chính như khái quát tình hình tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính.   
+ Vận dụng các kỹ thuật và công thức để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua báo cáo tài chính.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn
+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà nghề học đòi hỏi
[bookmark: _Hlk174348755]+ Phân tích được một số nội dung chủ yếu trong báo cáo tài chính như khái quát tình hình tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính.   
+ Vận dụng các kỹ thuật và công thức để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua báo cáo tài chính.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Nguồn tài trợ trong doanh nghiệp
1. Khái niệm và phân loại các nguồn tài trợ
2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ trong doanh nghiệp
3.Các nguồn tài trợ 
	9
	3
	6
	0

	2
	Chương 2: Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính
1. Tác động của đòn bẩy lên doanh lợi
2. Quyết định cấu trúc tài chính doanh nghiệp
	9
	3
	6
	

	3
	Chương 3: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp
1. Hoạt động đầu tư
2. Phương pháp xác định dự án đầu tư
3. Hoạch định ngân sách đầu tư tối ưu
4. Quyết định đầu tư trong doanh nghiệp
5. Phân tích độ nhạy
6. Phân tích mô phỏng
	12
	3
	8
	1

	4
	Chương 4: Phân tích Báo cáo tài chính
1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty
2. Các phương pháp sử dụng chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính
3. Phân tích các chỉ số tài chính
3.1 Phân tích tình hình tài chính
3.1. Phân tích chung tình hình tài chính
3.2.. Phân tích khả năng thanh toán (tests of liquidity)
3.3. Phân tích hiệu quả hoạt động (asset utilization)
3.4. Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
	15
	4
	10
	1

	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Nguồn tài trợ trong doanh nghiệp 			              Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày và phân loại các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp;
- Tính toán được việc sử dụng các nguồn tài trợ;
- Tính được chi phí của các nguồn tài trợ;
- Phân biệt được nhu cầu về tài sản và các chính sách tài trợ phù hợp.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm và phân loại các nguồn tài trợ
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Phân loại các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp
2.2. Cơ cấu tài sản và chiến lược tài trợ trong doanh nghiệp
2.2.1. Phân biệt nhu cầu về tài sản
2.2.2. Các chính sách tài trợ
2.3.Các nguồn tài trợ 
2.3.1. Tín dụng thương mại
2.3.2. Nợ tích lũy
2.3.3. Tín dụng ngân hàng
2.3.4. Thuê tài sản
2.3.5. Trái phiếu
2.3.6. Nguồn vốn chủ sở hữu
2.4. Bài tập, thực hành
Chương 2: Tác động đòn bẩy lên doanh lợi và quyết định cấu trúc tài chính 	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu 
- Trình bày được cách tính, ý nghĩa của đòn cân nợ, còn cân định phí
- Trình bày được mối quan hệ giữa đòn cân định phí và đòn cân nợ
- Trình bày được cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp
- Trình bày được những nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ cấu vốn
- Quyết định được cấu trúc tài chính tối ưu trong doanh nghiệp
2. Nội dung
2.1. Tác động của đòn bẩy lên doanh lợi
2.2.1 Đòn cân định phí
2.2.2 Đòn cân nợ (đòn bẩy tài chính)
2.2.3 Quan hệ giữa đòn cân định phí và đòn cân nợ
2.2. Quyết định cấu trúc tài chính doanh nghiệp
2.3.1 Cơ cấu tài chính
2.3.2 Cơ cấu vốn
2.3.2.1 Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu
2.3.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn cơ cấu vốn
2.4. Bài tập, thực hành
Chương 3: Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được các loại hình đầu tư của doanh nghiệp
[bookmark: _Hlk174462670]- Trình bày được phương pháp xác định dự án đầu tư
- Xác định được dòng tiền của một dự án đầu tư
2. Nội dung
2.1. Hoạt động đầu tư
2.1.1. Khái niệm về đầu tư
2.1.2. Phân loại đầu tư
2.1.3. Nguồn vốn đầu tư
2.1.4. Dự án đầu tư
2.1.5. Các nhân tố quyết định đầu tư
2.2. Phương pháp xác định dự án đầu tư
2.2.1. Xác định dòng tiền của dự án
[bookmark: _Hlk174462562]2.2.2. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
2.2.3. Một số trường hợp đặc biệt
2.2.4. So sánh các phương pháp
2.3. Hoạch định ngân sách đầu tư tối ưu
2.4. Bài tập, thực hành
2.5. Kiểm tra 
Chương 4: Phân tích Báo cáo tài chính 						Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được kiến thức cơ bản nền tảng về nội dung, kết cấu báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính.
- Phân tích được một số nội dung chủ yếu trong báo cáo tài chính như khái quát tình hình tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính.   
- Vận dụng các kỹ thuật và công thức để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua báo cáo tài chính.
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính của công ty
2.2. Các phương pháp sử dụng chủ yếu trong phân tích báo cáo tài chính
2.3. Phân tích các chỉ số tài chính
[bookmark: _Hlk174462117]2.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.3.2. Phân tích khả năng thanh toán (tests of liquidity)
2.3.2.1. Phân tích khả năng thanh toán nhanh bằng tiền (cash ratio)  
2.3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán hiện thời
2.3.2.2. Phân tích khả năng thanh toán nhanh      
[bookmark: _Hlk174462125]2.3.3. Phân tích hiệu quả hoạt động (asset utilization)
2.3.3.1. Vòng quay hàng tồn kho (inventory turnover)  
2.3.3.2. Vòng quay khoản phải thu (receivable turnover) 
2.3.3.3. Vòng quay tài sản ngắn hạn (current Assets Turnover)
2.3.3.4. Vòng quay tài sản dài hạn (long-term assets turnover)
2.3.3.5. Vòng quay tổng tài sản (Total assets turnover)  
[bookmark: _Hlk174462132]2.3.4. Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
2.3.4.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
2.3.4.2. Tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu 
2.3.4.3. Tỷ số khả năng trả lãi hay tỷ số trang trải lãi vay     
2.3.4.4. Tỷ số khả năng trả nợ
IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_0_1][bookmark: _Hlk171633212_0_1]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336_0_1][bookmark: _Hlk171633221_0_1]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, lựa chọn hợp lý nguồn tài trợ cho doanh nghiệp;
+  Trình bày được lợi nhuận, rủi ro trong doanh nghiệp, vận dụng được rủi ro trong quản trị tài chính;
+ Trình bày được cách tính doanh thu và các loại thuế doanh nghiệp phải nộp;
+ Trình bày được đòn bẩy và tác động của đòn bẩy lên doanh lợi trong doanh nghiệp;
+ Trình bày được các phương pháp xác định dự án đầu tư;
+ Trình bày được những rủi ro có thể xảy ra đối với dự án, phân tích độ nhạy, điểm hòa vốn;
+ Trình bày được cách thức, chiến lược chi trả cổ tức 
+ Kiến thức cơ bản nền tảng về nội dung, kết cấu báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính.
+ Cung cấp cho sinh viên những lưu ý về lập và tìm hiểu nội dung trên báo cáo tài chính
- Kỹ năng
+ Định lượng được rủi ro của chứng khoán cá biệt và của danh mục đầu tư;
+ Tính được các loại thuế doanh nghiệp phải nộp;
+ Tính được độ nghiêng các đòn cân;
+ Ra quyết định đầu tư đối với một dự án trong điều kiện bất trắc;
+ Thiết lập được chính sách chi trả cổ tức trong doanh nghiệp;
+ Xác định được các dòng tiền của dự án đầu tư;
+ Phân tích được một số nội dung chủ yếu trong báo cáo tài chính như khái quát tình hình tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính.   
+ Vận dụng các kỹ thuật và công thức để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua báo cáo tài chính.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học;
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết: Tự luận hoặc trắc nghiệm;
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Tự luận và trắc nghiệm
[bookmark: _Hlk171620190_0_1][bookmark: _Hlk171892124_0_1]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171620220_0_0]1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_0_0]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
[bookmark: _Hlk171634768_0_0][bookmark: _Hlk171620307_0_0][bookmark: _Hlk171622534_0_0]3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5
4. Tài liệu cần tham khảo:   
[bookmark: _Hlk174462899]- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Phan Thị Cúc và cộng sự (2022), NXB Tài chính
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Trung Trực (2014), NXB Kinh tế TPHCM
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp hiện đại, GS.TS.Trần Ngọc Thơ, NXB Thống kê, 2008
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê, 2008
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Bùi Hữu Phước, NXB Lao động, 2007
- Tài liệu trực tuyến: trang web của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

                                              Trịnh Hoàng Hiệp
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TIN HỌC ỨNG DỤNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Mã môn học: MHKT.C1.464
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: là môn học trang bị những kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong tài chính doanh nghiệp cho sinh viên. Môn học được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành môn học Tài chính doanh nghiệp 1, Kinh tế vi mô.
- Tính chất: Môn học bắt buộc đối với các sinh viên chuyên ngành tài chính.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được ý nghĩa của các đối số các hàm ứng dụng trong phân tích tài chính. 
+ Trình bày được các kỹ thuật trong định dạng văn bản
- Về kỹ năng: 
+ Vận dụng được các hàm tài chính xử lý các bài toán tài chính trong doanh nghiệp, soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu bảng tính.
 Lập được các bảng tính toán dữ liệu tài chính theo yêu cầu của công việc. 
 Xây dựng được cơ sở dữ liệu một cách logic, tự động và chuyên nghiệp theo yêu cầu thực tế, nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
  Lập được mô hình kinh tế, tài chính trên Excel. 
 Phân tích, thẩm định được các mô hình kinh tế & tài chính bằng các công cụ (phân tích rủi ro, phân tích mức độ tác động của các biến kinh tế, phân tích được các tình huống & kịch bản kinh tế...). 
 Dự báo được các kết quả kinh tế. 
 Quyết định được các phương án đầu tư kinh doanh tối ưu. 
 Xử lý trình bày, báo cáo được các tài liệu chuyên ngành
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức học tập, tự nghiên cứu.
+ Có thái độ nghiêm túc trong việc rèn luyện kỹ năng.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Tổng
số

	1
	Chương 1: Kỹ thuật trình bày văn bản và trình chiếu báo cáo
1. Kỹ thuật trình bày văn bản
2. Kỹ thuật trình chiếu báo cáo 
	15
	
	15
	

	2
	Chương 2: Các hàm ứng dụng trong tài chính
1. Nhóm hàm dòng tiền 
2. Nhóm hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư 
4. Nhóm hàm đầu tư chứng khoán  
	15
	
	14
	1

	3
	Chương 3: Ứng dụng các công cụ giải các bài toán tài chính
1. Ứng dụng Goal Seek 
2. Ứng dụng Solver 
3. Ứng dụng Data Table 
4. Ứng dụng Scenarios 
5. Ứng dụng Crystal Ball 
	15
	
	14
	1

	4
	Chương 4: Lập kế hoạch tài chính cho một sản phẩm
1. Lập kế hoạch tài chính
2. Phân tích hiệu quả dự án để ra quyết định đầu tư
3. Đánh giá hiệu quả dự án
4. Dự báo
	15
	
	15
	

	
	Cộng:
	60
	0
	58
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Kỹ thuật trình bày văn bản và trình chiếu báo cáo			                                
Thời gian: 15 giờ
2.1. Kỹ thuật trình bày văn bản
2.1.1. Định dạng trang giấy 
2.1.2. Thiết kế một thư quảng cáo (Mail Merge) 
2.1.3. Thiết kế một văn bản báo cáo (Trình bày báo cáo tốt nghiệp) 
2.1.4. Thiết lập mục lục tự động 
2.1.5. Thiết lập header/ footer cho từng chương trong một tập tin văn bản 
2.2. Kỹ thuật trình bày trình chiếu báo cáo 
2.2.1. Các hiệu ứng 
2.2.1.1 Hiệu ứng cho từng thành phần 
2.2.1.2 Hiệu ứng trên từng Slide 
2.2.2. Thiết lập thời gian trình chiếu tự động 
2.2.3. Thiết lập các nút lệnh điều khiển 
2.2.4. Phong cách trình chiếu
Chương 2: Các hàm ứng dụng trong tài chính 		Thời gian: 15 giờ
2.1. Nhóm hàm dòng tiền 
2.1.1. Hàm FV 
2.1.2. Hàm PV 
2.1.3. Hàm PMT 
2.1.4. Hàm IPMT 
2.1.5. Hàm PPMT 
2.1.6. Hàm NPER 
2.1.7. Hàm RATE 
2.1.8. Hàm EFFECT 
2.1.9. Hàm NOMINAL 
2.1.10. Hàm FVSHEDULE 
2.2. Nhóm hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư 
2.2.1. Hàm NPV 
2.2.2. Hàm IRR 
2.3. Nhóm hàm khấu hao tài sản cố định 
2.3.1. Hàm SLN 
2.3.2. Hàm SYD 
2.3.3. Hàm DB 
2.3.4. Hàm DDB 
2.4. Nhóm hàm đầu tư chứng khoán 
2.4.1. Hàm ACCRINTM 
2.4.2. Hàm INTRATE 
2.4.3. Hàm RECEIVED 
2.4.4. Hàm DISC 
Chương 3: Ứng dụng các công cụ giải các bài toán tài chính 							                                             Thời gian: 15 giờ
2.1. Ứng dụng Goal Seek 
2.1.1. Bài toán điểm hoà vốn, phân tích và lập kế hoạch 
2.1.2. Bài toán tìm giao điểm giữa đường cung và đường cầu 
2.2. Ứng dụng Solver 
2.2.1. Xác định giá trị tối ưu 
2.2.2. Bài toán qui hoạch tuyến tính (Linear Programming) 
2.3. Ứng dụng Data Table 
2.3.1. Phân tích độ nhạy một chiều 
2.3.2. Phân tích độ nhạy hai chiều 
2.4. Ứng dụng Scenarios 
2.4.1. Bài toán phân tích tình huống trong sản xuất kinh doanh 
2.4.2. Bài toán phân tích tình huống trong tài chính 
2.5. Ứng dụng Crystal Ball 
2.5.1. Bài toán tĩnh 
2.5.2. Bài toán động
Chương 4: Ứng dụng lập kế hoạch tài chính cho một sản phẩm 	
Thời gian: 15 giờ
1. Lập kế hoạch tài chính
2. Phân tích hiệu quả dự án để ra quyết định đầu tư
3. Đánh giá hiệu quả dự án
4. Dự báo 
[bookmark: _Hlk171631784_0_0][bookmark: _Hlk171630066_0_0]IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_1_0][bookmark: _Hlk171633212_1_0]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336_1_0][bookmark: _Hlk171633221_1_0]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức: 
+ Trình bày được ý nghĩa của các đối số các hàm ứng dụng trong phân tích tài chính. 
+ Trình bày được các kỹ thuật trong định dạng văn bản
- Kỹ năng: 
+ Vận dụng được các hàm tài chính xử lý các bài toán tài chính trong doanh nghiệp, soạn thảo văn bản, xử lý dữ liệu bảng tính.
 Lập được các bảng tính toán dữ liệu tài chính theo yêu cầu của công việc. 
 Xây dựng được cơ sở dữ liệu một cách logic, tự động và chuyên nghiệp theo yêu cầu thực tế, nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
  Lập được mô hình kinh tế, tài chính trên Excel. 
 Phân tích, thẩm định được các mô hình kinh tế & tài chính bằng các công cụ (phân tích rủi ro, phân tích mức độ tác động của các biến kinh tế, phân tích được các tình huống & kịch bản kinh tế...). 
 Dự báo được các kết quả kinh tế. 
 Quyết định được các phương án đầu tư kinh doanh tối ưu. 
 Xử lý trình bày, báo cáo được các tài liệu chuyên ngành
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, tự nghiên cứu.
+ Có thái độ nghiêm túc trong việc rèn luyện kỹ năng.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết đối với các nội dung đã học.
- Kiểm tra kỹ năng trên máy.
- Đánh giá cuối môn học: thực hành trên máy.
[bookmark: _Hlk171620190_1_0][bookmark: _Hlk171892124_1_0]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 
[bookmark: _Hlk171630353_1_0]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: chương 1,2,3,4
4.   Tài liệu tham khảo: 
- Bài giảng Tin Học Ứng Dụng Tài Chính Ngân Hàng – Khoa Kinh Tế
- Bill Jelen (2011), Learn Excel 2007 Through Excel 2010 from Mr.Excel: Master Pivot Tables, Subtotals, Charts, VLOOKUP, IF, Data Analysis and Much More!, Tickling Keys, Inc. 
- Curtis Frye (2010), Microsoft Excel 2010: Step by Step, Microsoft Press. 
- Đoàn Công Hùng, Trần Ngọc Hoa, Mark Dodge & Craig Stinson, Microsoft Excel toàn tập 2000, Nhà xuất bản Trẻ, Năm 2000.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
	
	

	Trịnh Hoàng Hiệp		

[bookmark: _Toc487181735][bookmark: _Toc491936617]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Mã môn học: MHKT.T4.96
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;  (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 43 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học đồ án phân tích tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng tài chính doanh nghiệp. Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chuyên môn của nghề.
- Tính chất: Môn học đồ án phân tích tài chính doanh nghiệp là môn học thực hành, có nội dung chuyên môn tổng hợp của ngành. Quá trình thực hiện được tiến hành từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết đến tổng hợp các nội dung đa dạng của các bài học.
II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: 
+ Tính được các chỉ số tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
+ Tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư
- Kỹ năng: 
+ Phân tích được các chỉ số tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
+ Phân tích được hiệu quả của dự án đầu tư
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi thực hiện đồ án chuyên ngành 2
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Phân tích báo cáo tài chính
	22
	
	22
	

	2
	Chương 2: Thẩm định dự án đầu tư
	23
	
	23
	

	
	Cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Phân tích báo cáo tài chính                                           Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học ở các môn chuyên ngành để  để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính được thể hiện qua báo cáo tài chính.
2. Nội dung
2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.2. Phân tích khả năng thanh toán (tests of liquidity)
2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động (asset utilization)
2.4. Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
2.5. Phân tích các đòn bẩy kinh tế
Chương 2: Thẩm định dự án đầu tư                                                     Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học ở các môn chuyên ngành, xác định được dòng tiền, thẩm định và đánh giá được hiệu quả của dự án đầu tư.
2. Nội dung
2.1. Xác định dòng tiền
2.2. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
2.3. Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V.  Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được các chỉ số phân tích báo cáo tài chính; 
+ Trình bày được các nguyên tắc xác định dòng tiền, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư.
- Kỹ năng
+ Vận dụng các kiến thức đã học ở các môn chuyên ngành để  để tính toán, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính được thể hiện qua báo cáo tài chính.
+ Vận dụng các kiến thức đã học ở các môn chuyên ngành, xác định được dòng tiền, thẩm định và đánh giá được hiệu quả của dự án đầu tư.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi thực hiện đồ án
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận)
-  Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức tiểu luận. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập  môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng viên hướng dẫn, người học sẽ thực hành.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ nội dung của từng phần, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học
+ Làm bài tập trên lớp dựa trên những tình huống thực tế.
+ Làm bài tiểu luận cho môn đồ án này
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, Chương 2 
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Nghiệp  vụ  ngân  hàng  thương  mại - NXB  Thống  Kê  2008 -Tập  thể  tác  giả: PGS.TS Nguyễn  Đăng  Dờn - PGS.TS. Hoàng Đức - TS Trầm Xuân Hương - Ths. Nguyễn Quốc Anh – Nguyễn Thanh Phong.
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Thống Kê 2009- TS.Nguyễn Minh Kiều
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Thống Kê 2005- PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi
- Commercial banking- Benton James W. Kolari- Wiley (Third Edition) 2005
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Phan Thị Cúc và cộng sự (2022), NXB Tài chính
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Trung Trực (2014), NXB Kinh tế TPHCM
- Vũ Công Tuấn – Quản trị dự án – Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư – Nhà xuất bản Thống Kê 2010. 
- PGS. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt – Giáo trình lập dự án đầu tư – NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2012 
-  PGS. TS Từ Quang Phương - Giáo trình quản lý dự án –, Tái bản lần 4, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 2010.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng       năm 2024
	TRƯỞNG KHOA




 	Trịnh Hoàng Hiệp

[bookmark: _Toc487181735_0][bookmark: _Toc491936617_0]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP
Mã môn học: MHKT.C1.96
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;  (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 43 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học đồ án Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng tài chính doanh nghiệp. Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chuyên môn của nghề.
- Tính chất: Môn học đồ án chuyển đổi số trong doanh nghiệp là môn học thực hành, có nội dung chuyên môn tổng hợp của ngành. Quá trình thực hiện được tiến hành từ đơn giản đến phức tạp, từ chi tiết đến tổng hợp các nội dung đa dạng của các bài học.
II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các bước lập Báo cáo tài chính
+ Tính được các chỉ tiêu cơ bản trong phân tích Báo cáo tài chính
- Kỹ năng: 
+ Lập được báo cáo tài cính trên phần mềm Misa
+ Ứng dụng phần mềm Misa trong việc phân tích các chỉ số tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi thực hiện đồ án 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm Misa
	22
	
	22
	

	2
	Chương 2: Ứng dụng Misa phân tích các chỉ số tài chính
	23
	
	23
	

	
	Cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm Misa                         Thời gian: 22 giờ
1. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học ở các môn chuyên ngành để  lập được Báo cáo tài chính trên phần mềm Misa
2. Nội dung
2.1. Bảng cân đối kế toán
2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Chương 2: Ứng dụng Misa phân tích các chỉ số tài chính 	                  Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học ở các môn chuyên ngành, ứng dụng phần mềm Misa trong việc phân tích các chỉ số tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
2. Nội dung
2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.2. Phân tích khả năng thanh toán (tests of liquidity)
2.3. Phân tích hiệu quả hoạt động (asset utilization)
2.4. Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn, máy tính có phần mềm Misa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V.  Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức: 
+ Trình bày được các bước lập Báo cáo tài chính
+ Tính được các chỉ tiêu cơ bản trong phân tích Báo cáo tài chính
- Kỹ năng: 
+ Lập được báo cáo tài cính trên phần mềm Misa
+ Phân tích được các chỉ số tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi thực hiện đồ án 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật khi thực hiện đồ án
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Nộp báo cáo
-  Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức tiểu luận. 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập  môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng viên hướng dẫn, người học sẽ thực hành.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ nội dung của từng phần, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học
+ Làm bài tập trên lớp dựa trên những tình huống thực tế.
+ Làm bài tiểu luận cho môn đồ án này
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, Chương 2 
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Phan Thị Cúc và cộng sự (2022), NXB Tài chính
- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Trung Trực (2014), NXB Kinh tế TPHCM
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng       năm 2024
	TRƯỞNG KHOA




 	Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Mã môn học: MHKT.C1.403
[bookmark: _Toc480288332][bookmark: _Toc480290890][bookmark: _Toc480291625]Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ;  Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Thi/ Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Đây là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong nội dung chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau các môn: Tiếng anh 1, Tiếng anh 2, Tiếng anh 3
- Tính chất: cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản tiếng Anh chuyên ngành về kinh tế, tập trung vào các mảng đề tài như: công việc văn phòng, các vấn đề trong công việc, việc đi lại, bán hàng, thị trường, công ty. Người học được trang bị kiến thức về các chủ đề căn bản trong lĩnh vực kinh tế như công việc văn phòng, việc kinh doanh, mở rộng thị trường, văn hóa công ty.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
+ Người học được trang bị kiến thúc cơ bản về trong lĩnh vực thương mại;
+ Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng chuyên ngành ở một số lĩnh vực thương mại;
+ Người học có thể hiểu và phân biệt được vai trò, công việc của từng bộ phận;
trong công ty như bộ phận tiếp thị, kinh doanh, v.v..
- Về kỹ năng: 
+ Người học được trang bị bốn kỹ năng nghe nói đọc, viết ở các lĩnh vực thương mại: bán hàng, marketing...
+ Người học có thể giao tiếp tốt các tình huống trong kinh doanh như chào hỏi, giới thiệu về công ty, cách tiếp chuyện qua điện thoại, giao tiếp khi tiếp khách, v.v..
+ Người học có thể trình bày tốt các công việc trong kinh doanh như tìm thị trường, giới thiệu sản phẩm mới, công việc của người bán hàng.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nâng cao ý thức được việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn và phân biệt được sự khác biệt về mặt nghĩa của từ vựng trong chuyên ngành kinh tế;
+ Sinh viên có thể điều chỉnh hành vi và thái độ trong giao tiếp với mọi người. Có 
tinh thần trách nhiệm với các thành viên khi làm việc theo nhóm;
+ Tự tin trình bày trước đám đông các kiến thức chuyên ngành;
+ Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm;
+ Chủ động tích cực trong lớp học, tự nghiên cứu.
[bookmark: _Toc480288335][bookmark: _Toc480290893][bookmark: _Toc480291628]III.Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	 Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành , thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	 Kiểm tra

	1
	Chapter 1: At work 
1.1. Lesson 1: Reading skill
Vocabulary for work
Workplace problems
1.2. Lesson 2: Listening skill
Telephoning: Solving problems
1.3. Lesson 3: Speaking skill: Describing your activities at work
1.4. Lesson 4: Writing skill
- Grammar: present simple; have got; adverbs and expressions of frequency
- Write an e-mail to the Human Resources team
Chương 1: Tại nơi làm việc
1.1. Bài học 1: Kỹ năng đọc
- Từ vựng tại nơi làm việc
- Các vấn đề tại nơi làm việc  
1.2. Bài học 2: Kỹ năng nghe: Làm việc và thư giãn  
- Gọi điện thoại: Giải quyết vấn đề  
1.3. Bài học 3: Kỹ năng nói: Nói về công việc và giải trí  
1.4. Bài học 4: Kỹ năng viết 
- Ngữ pháp: Hiện tại đơn; Have got; trạng từ và cụm từ chỉ tần suất  
- Viết một email cho đội ngũ Nhân sự  
	12
	
	12
	

	2
	Chapter 2: Sales
1. Lesson 1: Reading skill
1.1. Vocabulary to choose a product
1.2. Vocabulary to choose a service
1.3. Reading a success story
2. Lesson 2: Listening skill 
2.1. Describing a product
2.2. An interview with the director of sales training company
3. Lesson 3: Speaking skill
3.1. Presenting a product
3.2. Role play being the buyer and seller at a trade fair
4. Lesson 4: Writing skill 
4.1. Past simple
4.2. Write an email to the manufacturer
Chương 2: Bán hàng  
1. Bài học 1: Kỹ năng đọc  
1.1. Từ vựng để chọn sản phẩm  
1.2. Từ vựng để chọn dịch vụ  
1.3. Đọc một câu chuyện thành công  
2. Bài học 2: Kỹ năng nghe  
2.1. Mô tả một sản phẩm  
2.2. Phỏng vấn với giám đốc công ty đào tạo bán hàng  
3. Bài học 3: Kỹ năng nói  
3.1. Giới thiệu một sản phẩm  
3.2. Đóng vai người mua và người bán tại hội chợ thương mại  
4. Bài học 4: Kỹ năng viết  
4.1. Quá khứ đơn  
4.2. Viết email cho nhà sản xuất  
	12
	
	11
	1

	3
	Chapter 3: Business ethics
1. Lesson 1: Reading skill
1.1. Vocabulary: Adjective with too/ enough
1.2. Vocabulary: internal communication
1.3. Vocabulary: company cultures
1.2. Reading: workplace problems; cultural mistakes
2. Lesson 2: Listening skill
2.1. Problems at work
2.2. A telephone call requesting information
2.3. Cultural mistakes
2.4. Making and changing arrangements by phone and role-play similar situations.
3. Lesson 3: Speaking skill
3.1. Role-playing a phone conversation talking about problems with an order
3.2. Role-playing a phone conversation between a guest and the manager of company
3.3. Role-playing: four people making and chang
ing arrangements
4. Lesson 4: Writing skill
4.1. Present simple: negatives and question
4.2. Have/ some and any
4.3. Should; Shouldn’t/ Could, Would
4.3. Writing an internal e-mail asking a meeting to discuss future advertising policy
4.4. Write an e-mail arranging a meeting to discuss the present situation in the company
Chương 3: Đạo đức kinh doanh  
3.1. Bài học 1: Kỹ năng đọc  
3.1.1. Từ vựng: Tính từ với "too/ enough"  
3.1.2. Từ vựng: Giao tiếp nội bộ  
3.1.3. Từ vựng: Văn hóa công ty  
3.1.4. Đọc: Các vấn đề tại nơi làm việc; Sai lầm văn hóa  
3.2. Bài học 2: Kỹ năng nghe  
3.2.1. Các vấn đề tại nơi làm việc  
3.2.2. Một cuộc gọi điện thoại yêu cầu thông tin  
3.2.3. Sai lầm văn hóa  
3.2.4. Sắp xếp và thay đổi lịch hẹn qua điện thoại và đóng vai các tình huống tương tự  
3.3. Bài học 3: Kỹ năng nói  
3.3.1. Đóng vai một cuộc điện thoại nói về vấn đề với đơn hàng  
3.3.2. Đóng vai một cuộc điện thoại giữa khách và quản lý công ty  
3.3.3. Đóng vai: Bốn người sắp xếp và thay đổi lịch hẹn  
	12
	
	12
	

	4
	Chapter 4: Advertising and markets
1. Lesson 1: Reading skill
1.1. Vocabulary: Markets and advertising
1.2. Reading: TV commercials
2. Lesson 2: Listening skill
2.1. Listening: good and bad advertising
2.2. Listening: talking about new ways to advertise a product
3. Lesson 3: Speaking skill
3.1. Role-play a marketing meeting
4. Lesson 4: Writing skill
4.1. Comparatives and superlatives
4.2. Much/ a lot, a little/ a bit
4.3. Present continuous
4.3. Writing a short description of their plans for the launch of the new product
Chương 4: Quảng cáo và thị trường  
1. Bài học 1: Kỹ năng đọc  
1.1. Từ vựng: Thị trường và quảng cáo  
1.2. Đọc: Quảng cáo trên TV  
2. Bài học 2: Kỹ năng nghe  
2.1. Nghe: Quảng cáo tốt và xấu  
2.2. Nghe: Nói về những cách mới để quảng cáo sản phẩm  
3. Bài học 3: Kỹ năng nói  
3.1. Đóng vai trong một cuộc họp tiếp thị  
4. Bài học 4: Kỹ năng viết  
4.1. So sánh hơn và so sánh nhất  
4.2. Much/ a lot, a little/ a bit  
4.3. Hiện tại tiếp diễn  
4.4. Viết một mô tả ngắn về kế hoạch ra mắt một sản phẩm mới  
	12
	
	11
	1

	5
	Chapter 5: Customer service
5.1. Lesson 1: Reading skill
5.1.1. Types of customer complains
5.1.2. Handling complains
5.2. Lesson 2: Listening skill
5.2.1. A phone call complaining about product quality
5.3. Lesson 3: Speaking skill
5.3.1. Deal with the complaints 
5.3.2. Discuss how you could improve the service you offer to your customers
5.4. Lesson 4: Writing skill
5.4.1. Gerund
5.4.2. Write a report for Director of Customer Services
Chương 5: Dịch vụ khách hàng  
1. Bài học 1: Kỹ năng đọc  
1.1. Các loại phàn nàn của khách hàng  
1.2. Xử lý phàn nàn  
2. Bài học 2: Kỹ năng nghe  
2.1. Cuộc gọi phàn nàn về chất lượng sản phẩm  
3. Bài học 3: Kỹ năng nói  
3.1. Giải quyết phàn nàn  
3.2. Thảo luận về cách bạn có thể cải thiện dịch vụ cung cấp cho khách hàng  
4. Bài học 4: Kỹ năng viết  
4.1. Danh động từ  
4.2. Viết báo cáo cho Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
	12
	
	12
	

	
	Cộng
	60
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[bookmark: _Toc480288336][bookmark: _Toc480290894][bookmark: _Toc480291629]2. Nội dung chi tiết
[bookmark: _Toc480288337][bookmark: _Toc480290895]Chapter 1: At work	 Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Kỹ năng đọc
+ Nắm được từ vựng liên quan đến hoạt động tại công sở
+ Vấn đề tại nơi làm việc
- Kỹ năng nghe
+ Nghe hiểu đoạn hội thoại về môi trường làm việc và thư giãn
+ Nghe hiểu đoạn hội thoại về Giải quyết vấn đề tại công sở
- Kỹ năng nói
+ Thực hiện được một cuộc hội thoại về giới thiệu công việc và các hoạt động giải trí
- Kỹ năng viết
+ Nắm được các điểm ngữ pháp: Hiện tại đơn; have got; trạng từ và các cụm từ chỉ tần suất
+ Viết một email cho phòng Nhân sự
Goals
- Reading skill
 +  Understand vocabulary related to Leisure activities; Describing your routine
+   Workplace problems
- Listening skill
+   Understand a conversation about working and relaxing
+   Understand a conversation about solving problems at the office
- Speaking skill
+   Conduct a conversation about introducing your work and leisure activities
- Writing skill
 + Understand grammar points: Present simple; have got; adverbs and expressions of frequency
+  Write an email to the Human Resources department
2. Nội dung/ Contents:
2.1. Lesson 1: Reading skill
Vocabulary for work
Workplace problems
2.2. Lesson 2: Listening skill
Telephoning: Solving problems
2.3. Lesson 3: Speaking skill: Describing your activities at work
2.4. Lesson 4: Writing skill: 
- Grammar: present simple; have got; adverbs and expressions of frequency
- Write an e-mail to the Human Resources team
Chapter 2: Sales 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
· Kỹ năng đọc
+ Nắm được từ vựng để chọn một sản phẩm, dịch vụ
+ Đọc hiểu một đoạn văn mô tả về một sản phẩm, dịch vụ
· Kỹ năng nghe
+ Nghe hiểu một đoạn mô tả một sản phẩm
+ Nghe hiểu một cuộc phỏng vấn với giám đốc công ty đào tạo bán hàng
+ Nghe hiểu được những đoạn hội thoại ngắn về e-commerce
· Kỹ năng nói
+ Giới thiệu một sản phẩm
+ Đóng vai người mua và người bán tại hội chợ thương mại
· Kỹ năng viết
+ Nắm được điểm ngữ pháp về Quá khứ đơn
+ Viết một email cho nhà sản xuất
+ Viết được một đoạn email giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ 
Goals
· Reading skill
+    Understand vocabulary for choosing a product or service. Understand the vocabulary related to product and service descriptions
+   Comprehend a passage describing a product or service
·  Listening skill
+   Understand a description of a product
+   Understand an interview with the director of a sales training company
·  Speaking skill
 +  Be able to introduce a product or service
+ Comprehend short conversations about e-commerce
+   Role-play being the buyer and seller at a trade fair
·  Writing skill
+   Understand the grammar point of Past Simple tense
+   Write an email to the manufacturer
+ Be able to write an email introducing a product or service
2. Nội dung/ Contents
2.1. Lesson 1: Reading skill
2.1.1. Vocabulary to choose a product
2.1.2. Vocabulary to choose a service
2.1.3. Reading a success story
2.2. Lesson 2: Listening skill 
2.2.1. Describing a product
2.2.2. An interview with the director of sales training company
2.3. Lesson 3: Speaking skill
2.3.1. Presenting a product
2.3.2. Role play being the buyer and seller at a trade fair
2.4. Lesson 4: Writing skill 
2.4.1. Past simple
2.4.2. Write an email to the manufacturer
Chapter 3: Business ethics 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
· Kỹ năng đọc
+ Nắm được từ vựng liên quan đến Giao tiếp công sở, Văn hóa công ty
+ Đọc hiểu đoạn văn về: Vấn đề nơi làm việc; Xung đột văn hóa
· Kỹ năng nghe
+ Nghe hiểu một đoạn hội thoại về các vấn đề tại nơi làm việc
+ Nghe hiểu một cuộc điện thoại yêu cầu thông tin
+ Nghe hiểu một cuộc hội thoại về sắp xếp và thay đổi lịch trình qua điện thoại 
· Kỹ năng nói
+ Thực hiện được cuộc hội thoại nói về vấn đề với đơn hàng
+ Thực hiện được cuộc hội thoại giữa khách hàng và quản lý công ty
+ Thực hiện được một cuộc hội thoại sắp xếp và thay đổi lịch trình
· Kỹ năng viết
+ Nắm được các điểm ngữ pháp vêf thì hiện tại đơn: phủ định và câu hỏi/ Have/ some và any Should; Shouldn’t / Could, Would
+ Viết một email nội bộ yêu cầu họp để thảo luận về chính sách quảng cáo trong tương lai
+ Viết một email sắp xếp cuộc họp để thảo luận về tình hình hiện tại của công ty
Goals
· Reading skill
  + Understand vocabulary related to Workplace Communication and Company Culture
  + Comprehend texts about: Workplace Problems; Cultural Mistakes
· Listening skill
  + Understand a conversation about problems at the workplace
 +  Understand a phone call requesting information
  + Understand a conversation about making and changing arrangements by phone
· Speaking skill
+  Conduct a conversation about problems with an order
+  Conduct a conversation between a customer and a company manager
+  Conduct a conversation about making and changing arrangements
· Writing skill
+ Understand grammar points about Present Simple tense: negatives and questions / Have / some and any / Should; Shouldn’t / Could, Would
+  Write an internal email requesting a meeting to discuss future advertising policy
+  Write an email arranging a meeting to discuss the current situation in the company
2. Nội dung/ Contents
2.1. Lesson 1: Reading skill
2.1.1. Vocabulary: Adjective with too/ enough
2.1.2. Vocabulary: internal communication
2.1.3. Vocabulary: company cultures
2.1.2. Reading: workplace problems; cultural mistakes
2.2. Lesson 2: Listening skill
2.2.1. Problems at work
2.2.2. A telephone call requesting information
2.2.3. Cultural mistakes
2.2.4. Making and changing arrangements by phone and role-play similar situations.
2.3. Lesson 3: Speaking skill
2.3.1. Role-playing a phone conversation talking about problems with an order
2.3.2. Role-playing a phone conversation between a guest and the manager of company
2.3.3. Role-playing: four people making and changing arrangements
2.4. Lesson 4: Writing skill
2.4.1. Present simple: negatives and question
2.4.2. Have/ some and any
2.4.3. Should; Shouldn’t/ Could, Would
2.4.3. Writing an internal e-mail asking a meeting to discuss future advertising policy
2.4.4. Write an e-mail arranging a meeting to discuss the present situation in the company
Chapter 4: Advertising and markets 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
· Kỹ năng đọc
+ Nắm được từ vựng liên quan đến Thị trường và quảng cáo
+ Đọc hiểu được những đoạn quảng cáo trên TV
· Kỹ năng nghe
Nghe hiểu được những đoạn quảng cáo sản phẩm mới
· Kỹ năng nói
+ Trình bày được một đoạn thuyết trình ngắn giới thiệu về chiến lượtc quảng cáo sản phẩm mới
· Kỹ năng viết
+ Nắm được các điểm ngữ pháp về So sánh hơn và so sánh nhất, Thì hiện tại tiếp diễn
+ Viết một mô tả ngắn về kế hoạch ra mắt thanh sô cô la mới
Goals:
· Reading skill
+  Understand vocabulary related to Markets and Advertising
+  Comprehend TV commercials
· Listening skill
+ Understand commercials for new products
· Speaking skill
   Present a short presentation introducing a new product advertising strategy
· Writing skill
+ Understand grammar points about Comparatives and Superlatives, Present Continuous tense
   + Write a short description of the plan for launching the new chocolate bar
2. Nội dung/ Contents
2.1. Lesson 1: Reading skill
2.1.1. Vocabulary: Markets and advertising
2.1.2. Reading: TV commercials
2.2. Lesson 2: Listening skill
2.2.1. Listening: good and bad advertising
2.2.2. Listening: talking about new ways to advertise a product
2.3. Lesson 3: Speaking skill
2.3.1. Role-play a marketing meeting
2.4. Lesson 4: Writing skill
2.4.1. Comparatives and superlatives
2.4.2. Much/ a lot, a little/ a bit
2.4.3. Present continuous
2.4.3. Writing a short description of their plans for the launch of the new chocolate bar
Chapter 5: Customer service 	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Kỹ năng đọc
+ Nắm được từ vựng liên quan đến các loại khiếu nại của khách hàng
+ Đọc hiểu những bài đọc vêf Xử lý khiếu nại
- Kỹ năng nghe
+ Nghe hiểu một cuộc điện thoại phàn nàn về chất lượng sản phẩm
- Kỹ năng nói
+ Có khả năng thảo luận về cách bạn sẽ xử lý những khiếu nại đã được ưu tiên
+ Có khả năng thảo luận về cách bạn có thể cải thiện dịch vụ bạn cung cấp cho khách hàng
- Kỹ năng viết
+ Nắm được cách dùng Danh động từ
+ Viết một báo cáo cho Giám đốc Dịch vụ Khách hàng
Goals:
- Reading skill
+ Understand vocabulary related to types of customer complaints
+ Comprehend readings about Handling complaints
- Listening skill
  Understand a phone call complaining about product quality
- Speaking skill
+ Be able to discuss how you will deal with prioritized complaints
+ Be able to discuss how you can improve the service you offer to customers
- Writing skill
  Understand the use of Gerunds
  Write a report for the Director of Customer Services
2. Nội dung/ Contents
2.1. Lesson 1: Reading skill
2.1.1. Types of customer complains
2.1.2. Handling complains
2.2. Lesson 2: Listening skill
2.2.1. A phone call complaining about product quality
2.3. Lesson 3: Speaking skill
2.3.1. Discuss how you are going to deal with the complaints that you have prioritised
2.3.2. Discuss how you could improve the service you offer to your customers
2.4. Lesson 4: Writing skill
2.4.1. Gerund
2.4.2. Write a report for Director of Customer Services
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn, projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
[bookmark: _Toc480291632]- Kiến thức
+ Sinh viên được trang bị kiến thúc cơ bản về trong lĩnh vực thương mại
+ Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng chuyên ngành ở một số lĩnh vực thương mại
+ Sinh viên có thể hiểu và phân biệt được vai trò, công việc của từng bộ phận
trong công ty như bộ phận tiếp thị, kinh doanh, v.v..
- Kỹ năng: 
+ Người học được trang bị bốn kỹ năng nghe nói đọc, viết ở các lĩnh vực thương mại: bán hàng, marketing...
+ Sinh viên có thể giao tiếp tốt các tình huống trong kinh doanh như chào hỏi, giới thiệu về công ty, cách tiếp chuyện qua điện thoại, giao tiếp khi tiếp khách, v.v..
Sinh viên có thể trình bày tốt các công việc trong kinh doanh như tìm thị trường, giới thiệu sản phẩm mới, công việc của người bán hàng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nâng cao ý thức được việc sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn và phân biệt được sự khác biệt về mặt nghĩa của từ vựng trong chuyên ngành kinh tế.
+ Sinh viên có thể điều chỉnh hành vi và thái độ trong giao tiếp với mọi người. Có 
tinh thần trách nhiệm với các thành viên khi làm việc theo nhóm.
+ Tự tin trình bày trước đám đông và học được kỹ năng hợp tác làm việc theo nhóm.
Chủ động tích cực trong lớp học.
2. Phương pháp
· Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
· Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
· Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
· Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, 2,  3, 4, 5
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Market leader : Course book- Elementary business english / John Rogers, David Cotton, David Falvey, Simon Kent.- England: Longman, 2004.- 160 p., 29 cm,
058277327X.- 428.24/ C851
[2] Market leader : Elementary business English practice file / John Rogers.- England: Longman, 2004.- 95 p., 30 cm, 058277330X.- 428.24/ R724
[3] International express pre-intermediate (Student's book with Pocket book) / Liz Taylor.- 1st.- New York: Oxford Univ. Press, 1996, 139p. - Kèm 01 băng cassette (Unit 1 - 12). Kèm 01 bộ/2cuộn cassette: C.1 (Units 1 - 7); C.2 (Units
8 - 12), 0 19 435650 7.- 428.24/ T244s
[4] International express pre-intermediate (Student's book/ Workbook) / Liz Taylor.- New York: Oxford Univ. Press, 2004, 93p. – Package A (Units 1 – 6)
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
      TRƯỞNG KHOA



	Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã môn học: MHKT.C1.98
Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 270 giờ; Thi/Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là môn học được thực hiện sau tất cả các môn chuyên ngành, là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.
- Tính chất: Đây là môn thực hành chuyên ngành, tiếp cận với thực tiễn tại các doanh nghiệp, để sau khi tốt nghiệp người học có khả năng  vững vàng trong công việc.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Hiểu được cách thức tổ chức, vận hành của bộ phận tài chính trong doanh nghiệp;
+ Hiểu được chi tiết các công việc, quy trình liên quan công tác tài chính doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: 
+ Thực hiện được các công việc liên quan tại bộ phận tài chính doanh nghiệp;
+ Cải thiện được kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và khả năng làm việc nhóm, xử lý công việc hiệu quả;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+  Có ý thức thực hiện các bài học trong điều kiện thực tế.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT

	Tên chương, mục

	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Thực tập cơ bản
1. Hướng dẫn về tìm hiểu về doanh nghiệp
2. Hướng dẫn về tổ chức công tác tài chính trong doanh nghiệp
3. Hướng dẫn về chọn đề tài, phương pháp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
	35
	
	35
	

	2
	Chương 2: Thực tập tại doanh nghiệp
1. Hội nhập, tìm hiểu về tình hình của doanh nghiệp
2. Thực tập công việc liên quan tại bộ phận tài chính doanh nghiệp
	200
	
	200
	

	3
	Chương 3: Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Trang bìa
2. Nhận xét của đơn vị thực tập
3. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
4. Mục lục
5. Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
6. Danh sách các bảng biểu 
7. Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh 
8. Nội dung các chương trong bài báo cáo
9. Kết luận
10. Phụ lục
	35
	
	35
	

	
	Cộng
	270
	
	270
	


2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Thực tập cơ bản                                                                    Thời gian: 35 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được những nội dung cần phải tìm hiểu về doanh nghiệp: lịch sử, sản phẩm, giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mạng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh….;
- Trình bày được công việc, tổ chức của bộ phận tài chính trong doanh nghiệp;
- Hiểu được các đề tài trong tài chính doanh nghiệp có thể chọn để viết báo cáo thực tập. 
2. Nội dung
2.1. Hướng dẫn về tìm hiểu về doanh nghiệp
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.2. Sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh
2.1.1.3 Giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mạng
2.1.14. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Hướng dẫn về tổ chức công tác tài chính trong doanh nghiệp
2.2.1. Sơ đồ tổ chức của phòng tài chính doanh nghiệp
2.2.2. Các công việc thực hiện trong phòng tài chính doanh nghiệp
2.3. Hướng dẫn về chọn đề tài, phương pháp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
2.3.1. Các đề tài phù hợp đối với ngành tài chính doanh nghiệp
2.3.2. Phương pháp viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
Thực hành
Chương 2: Thực tập tại doanh nghiệp                                         Thời gian: 200 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu rõ cách thực hiện công việc trong bộ phận tài chính doanh nghiệp;
- Thực hiện được một số công việc được hướng dẫn trong quá trình thực tập.
2. Nội dung
2.1. Hội nhập, tìm hiểu về tình hình của doanh nghiệp
2.2. Thực tập công việc liên quan tại bộ phận tài chính doanh nghiệp
2.2.1 Nhân viên tài chính: lập kế hoạch tài chính, quản lý ngân sách, quản lý tài sản, định giá tài sản, tư vấn đầu tư: nghiên cứu thị trường và đánh giá lựa chọn cơ hội đầu tư, quản lý rủi ro tài chính, xây dựng và cập nhật quy trình nghiệp vụ…
2.2.2. Nhân viên ở vị trí liên quan công tác kế toán, kiểm toán: kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị,  kiểm toán, tư vấn thuế…
2.2.3. Nhân viên kinh doanh các sản phẩm tài chính: tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán…
2.2.4. Nhân viên tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn cấu trúc và tái cấu trúc tài chính
Thực hành
Chương 3: Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp	             Thời gian: 35 giờ	
1. Mục tiêu
- Hiểu được cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp;
- Vận dụng chọn được đề tài, phân tích được thực trạng của doanh nghiệp, viết được bài báo cáo thực tập.
2. Nội dung
2.1. Trang bìa
2.2. Nhận xét của đơn vị thực tập
2.3. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
2.4. Mục lục
2.5. Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
2.6. Danh sách các bảng biểu 
2.7. Danh sách các biểu đồ, đồ thị, sơ đồ, hình ảnh 
2.8. Nội dung bài báo cáo
Chương 1: Giới thiệu doanh nghiệp
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về vấn đề
Chương 3: Phân tích thực trạng vấn đề tại doanh nghiệp
Chương 4: Giải pháp 
2.9. Kết luận
2.10. Phụ lục
Thực hành
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: doanh nghiệp 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: đề cương môn học, giáo án 
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V.  Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức: Được đánh giá qua vấn đề trình bày cơ bản về doanh nghiệp, yêu cầu vị trí công việc, cách thức thực hiện các công việc liên quan tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng: Đánh giá qua các kỹ năng thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản trong tài chính doanh nghiệp, thực hiện được bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Có tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật;
+ Tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong thực tế doanh nghiệp.
2. Phương pháp
- Đánh giá trong quá trình học: Ý thức thái độ, tinh thần trách nhiệm của sinh viên khi tham gia thực tập, qua phiếu điểm doanh nghiệp chấm.
- Đánh giá cuối môn học: Được đánh giá qua báo cáo thực tập tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để đào tạo cho trình độ cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 270 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học  tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên
+ Hướng dẫn phần thực tập cơ bản;
+ Khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình thực tập của sinh viên để đảm bảo chất lượng.
- Đối với người học: 
+ Làm báo cáo thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3
4. Tài liệu cần tham khảo
- Tham khảo các bài thu hoạch/ báo cáo lưu tại thư viện các trường
- Hệ thống biểu mẫu/ tài liệu tại doanh nghiệp 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
    								     TRƯỞNG KHOA
 
 

Trịnh Hoàng Hiệp 
 


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: TRẢI NGHIỆM DOANH NGHIỆP 
Mã môn học: MHKT.C1.466
Thời gian thực hiện môn học: 240 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 236 giờ; Thi/Kiểm tra: 4 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Trải nghiệm doanh nghiệp là môn học được thực hiện sau các môn chuyên môn của ngành tài chính doanh nghiệp.
- Tính chất: Đây là môn giúp sinh viên quan sát, học việc, tiếp cận với thực tiễn tại các doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Hiểu được cách thức tổ chức, vận hành của bộ phận tài chính trong doanh nghiệp;
+ Hiểu được chi tiết các công việc, những quy trình liên quan công tác tài chính tại doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: 
+ Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản tại bộ phận tài chính doanh nghiệp;
+ Cải thiện được kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và khả năng làm việc nhóm, xử lý công việc hiệu quả;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+  Có ý thức thực hiện các bài học trong điều kiện thực tế.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT

	Tên chương, mục

	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tìm hiểu về doanh nghiệp
	35
	
	35
	

	2
	Chương 2: Trải nghiệm thực hiện công việc tại bộ phận tài chính trong doanh nghiệp
	180
	
	176
	4

	3
	Chương 3: Viết nhật kí trải nghiệm doanh nghiệp
	25
	
	25
	

	
	Cộng
	240
	
	236
	4


2. Nội dung chi tiết 
Chương 1: Tìm hiểu về doanh nghiệp                                        Thời gian: 35 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp/ bộ phận tài chính doanh nghiệp;
- Trình bày được công việc của bộ phận tài chính trong doanh nghiệp
- Hiểu được về các số liệu trên các báo cáo tài chính.
2. Nội dung
2.1. Tìm hiểu về doanh nghiệp.
2.1.1. Lịch sử phát triển, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
2.1.2. Sơ đồ tổ chức của phòng tài chính trong doanh nghiệp
2.1.3. Phân tích các số liệu trên các báo cáo tài chính
2.1.3.1. Bảng cân đối kế toán của công ty
2.1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
Thực hành
Chương 2: Trải nghiệm thực hiện công việc tại bộ phận tài chính của doanh nghiệp                                                                     Thời gian: 180 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu rõ các công việc của nhân viên trong  bộ phận tài chính doanh nghiệp;
- Thực hiện được một số công việc đơn giản được hướng dẫn trong quá trình trải nghiệm.
- Tổng hợp, phân tích, báo cáo được các số liệu liên quan đến công việc tại bộ phận tài chính theo yêu cầu.
2. Nội dung
2.1. Trải nghiệm thực hiện công việc liên quan tại bộ phận tài chính doanh nghiệp.
2.1.1 Quản lý các số liệu tài chính: thu thập, phân tích và kiểm tra các số liệu tài chính
2.1.1.1. Doanh thu
2.1.1.2. Chi phí
2.1.1.3. Lợi nhuận
2.1.1.4. Tài sản 
2.1.1.5. Vốn chủ sở hữu
2.1.1.6. Nợ phải trả
2.1.1.7. Lập báo cáo tài chính
2.1.2. Công việc liên quan để hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư
2.1.3. Quản trị rủi ro tài chính
2.1.4. Các công việc liên quan khác: làm việc với ngân hàng, bảo hiểm, thuế, chứng khoán, tỷ giá.…
Thực hành
Kiểm tra.
Chương 3: Viết nhật kí sau trải nghiệm tại doanh nghiệp.	             Thời gian: 25 giờ	
1. Mục tiêu
- Hiểu được cách viết nhật kí trải nghiệm doanh nghiệp;
- Vận dụng viết được nhật kí trải nghiệm doanh nghiệp.
2. Nội dung
2.1. Viết nhật kí sau trải nghiệm doanh nghiệp.
2.1.1 Trang bìa
2.1.2 Nhận xét của doanh nghiệp
2.1.3 Nhận xét của giảng viên hướng dẫn
2.1.4 Nhật kí trải nghiệm theo tuần.
Thực hành
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: doanh nghiệp 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: đề cương môn học, giáo án 
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V.  Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức: Được đánh giá qua vấn là đề trình bày được cách tổ chức bộ phận tài chính, các yêu cầu và mô tả công việc của từng vị trí công việc liên quan đến phòng tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng: Đánh giá qua các kỹ năng thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản, viết được nhật kí sau trải nghiệm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
+ Có tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật.
+ Tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong thực tế doanh nghiệp
2. Phương pháp
- Đánh giá trong quá trình học: Ý thức thái độ, tinh thần trách nhiệm của sinh viên khi tham gia trải nghiệm doanh nghiệp qua phiếu điểm doanh nghiệp chấm.
- Đánh giá cuối môn học: Được đánh giá qua nhật kí sau trải nghiệm doanh nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để đào tạo cho trình độ cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 240 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học  tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên
+ Hướng dẫn phần thực tập cơ bản
+ Khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình trải nghiệm của sinh viên để đảm bảo chất lượng.
- Đối với người học: 
+ Làm nhật kí sau khi trải nghiệm doanh nghiệp.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2 
4. Tài liệu cần tham khảo
- Tham khảo các bài thu hoạch/ báo cáo/ nhật kí lưu tại thư viện các trường;
- Hệ thống biểu mẫu/ tài liệu tại doanh nghiệp 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
    								     TRƯỞNG KHOA
 
 

Trịnh Hoàng Hiệp 
 


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 
Mã môn học: MHKT.C1.211
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk173061796]I. Vị trí, tính chất của môn học
     - Vị trí: Môn học Đàm phán thương mại thuộc nhóm các môn học cơ sở ngành thuộc khối ngành Kinh tế.
     - Tính chất: Môn học Đàm phán kinh doanh nghiên cứu những kiến thức cơ bản kiến thức cơ bản về về đàm phán kinh doanh, và ứng dụng được phương pháp, chiến lược và chiến thuật đàm phán để giải quyết các tình huống trong kinh doanh.
II. Mục tiêu môn học
    - Về kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và phân loại đàm phán trong kinh doanh; 
+ Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh;
+ Biết được các phong cách đàm phán kinh doanh;
      + Trình bày được tiến trình và nguyên tắc cơ bản tổ chức đàm phán kinh doanh
+ Trình bày được nhiệm vụ, nguyên tắc của giai đoạn ra quyết định và kết thúc đàm phán;
+ Hiểu được các phương thức và  hình thức đàm phán trong kinh doanh và vận dụng được trong thực tế.
   - Về kỹ năng:
+ Thu thập được thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện đàm phán với đối tác;
+ Ứng dụng được chiến lược và chiến thuật đàm phán để giải quyết các tình huống trong kinh doanh;
+ Xây dựng được các kế hoạch đàm phán, tổ chức đàm phán, đánh giá đàm phán.
   - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ ra quyết định, kỹ năng đàm phán. 
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/   bài tập/  thảo luận
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Những vấn đề cơ bản về đàm phán trong kinh doanh 
1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại đàm phán trong kinh doanh 
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh
3. Một số dạng đàm phán trong kinh doanh 
4. Các phương thức và hình thức đàm phán trong kinh doanh
5. Chiến lược và chiến thuật đàm phán trong kinh doanh
6. Các phong cách đàm phán trong kinh doanh
7. Quy trình và nội dung đàm phán trong kinh doanh
	10
	3
	7
	

	2
	Chương 2: Chuẩn bị đàm phán trong kinh doanh
1. Khái niệm và vai trò của chuẩn bị đàm phán kinh doanh
2. Nội dung công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh 
	12
	4
	7
	
1

	3
	Chương 3: Tổ chức đàm phán kinh doanh
1. Tiến trình và nguyên tắc cơ bản tổ chức đàm phán kinh doanh
2. Các kỹ thuật trong đàm phán kinh doanh
	12
	3
	8
	1

	4
	Chương 4: Ra quyết định và Ký kết hợp đồng kinh doanh
1. Ra quyết định trong đàm phán kinh doanh
2. Ký kết hợp đồng kinh doanh
	11
	3
	8
	

	
	[bookmark: _Toc222912573][bookmark: _Toc222912707]Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về đàm phán trong kinh doanh 	  Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm và phân loại đàm phán trong kinh doanh; 
- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh;
- Biết được các phương thức và hình thức đàm phán trong kinh doanh; 
- Vận dụng được chiến lược và chiến thuật đàm phán trong kinh doanh.
[bookmark: _Toc222912551][bookmark: _Toc222912685]2. Nội dung
    2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại đàm phán trong kinh doanh
    2.1.1. Khái niệm đàm phán trong kinh doanh
    2.1.2.  Đặc điểm đàm phán trong kinh doanh
    2.1.3. Phân loại đàm phán trong kinh doanh 
    2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh 
2.2.1. Các yếu tố khách quan
2.2.2. Các yếu tố chủ quan
2.3. Một số dạng đàm phán trong kinh doanh 
2.3.1. Đàm phán về sản phẩm, dịch vụ 
2.3.2. Đàm phán về thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận
2.3.3. Đàm phán về phương thức thanh toán 
2.3.4. Đàm phán về khiếu nại và giải quyết tranh chấp 
2.4. Các phương thức và hình thức đàm phán trong kinh doanh
2.4.1. Các phương thức đàm phán trong kinh doanh
2.4.2. Các hình thức đàm phán trong kinh doanh
2.5. Chiến lược và chiến thuật đàm phán trong kinh doanh
2.5.1. Chiến lược đàm phán kinh doanh
2.5.2. Chiến thuật đàm phán trong kinh doanh
2.6. Các phong cách đàm phán trong kinh doanh
2.7. Quy trình và nội dung đàm phán trong kinh doanh
2.8. Thực hành
Chương 2: Chuẩn bị đàm phán trong kinh doanh			 Thời gian: 12 giờ 
1. Mục tiêu
	- Hiểu được khái niệm và vai trò của chuẩn bị đàm phán kinh doanh;
	- Thực hiện được các nội dung trong công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh. 
 2. Nội dung
2.1. Khái niệm và vai trò của chuẩn bị đàm phán kinh doanh 
2.1.1. Khái niệm chuẩn bị đàm phán kinh doanh 
2.1.2. Vai trò của chuẩn bị đàm phán kinh doanh
2.2. Nội dung công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh 
2.2.1. Xác định mục tiêu đàm phán 
2.2.2. Chuẩn bị điều kiện đàm phán 
2.2.3. Xây dựng kế hoạch đàm phán kinh doanh 
2.2.4. Kiểm tra và tập dượt các phương án đàm phán kinh doanh				   
2.3. Kiểm tra							        		
Chương 3: Tổ chức đàm phán kinh doanh 				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
    - Trình bày được tiến trình và nguyên tắc cơ bản tổ chức đàm phán kinh doanh
· Vận dụng được các kỹ thuật trong đàm phán kinh doanh.
2. Nội dung 
2.1. Tiến trình và nguyên tắc cơ bản tổ chức đàm phán kinh doanh
2.1.1. Tiến trình tổ chức đàm phán kinh doanh 
2.1.2. Yêu cầu của tổ chức đàm phán kinh doanh 
2.2. Các kỹ thuật trong đàm phán kinh doanh 
2.2.1. Các kỹ năng giao tiếp căn bản 
2.2.2. Các kỹ thuật đàm phán căn bản 
2.2.3. Các kỹ thuật đàm phán giá 
2.3. Thực hành	        		
Chương 4: Ra quyết định và ký kết hợp đồng kinh doanh	     Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu
 - Trình bày được Nhiệm vụ, nguyên tắc của giai đoạn ra quyết định và kết thúc đàm phán;
- Soạn thảo và ký kết được hợp đồng kinh doanh.
2. Nội dung 
2.1. Ra quyết định trong đàm phán kinh doanh
2.1.1. Nhiệm vụ, nguyên tắc của giai đoạn ra quyết định và kết thúc đàm phán
2.1.2. Các phương pháp lập luận ra quyết định trong đàm phán
2.1.3. Các phương pháp kết thúc đàm phán
2.2. Ký kết hợp đồng kinh doanh
2.2.1. Khái niệm hợp đồng kinh doanh
2.2.2. Căn cứ để ký kết hợp đồng kinh doanh
2.2.3. Hình thức và nội dung hợp đồng kinh doanh
2.2.4. Soạn thảo hợp đồng
2.2.5. Kiểm tra lại hợp đồng và ký kết hợp đồng
2.2.6. Thanh lý hợp đồng và xử lý hợp đồng kinh doanh vô hiệu	
2.3. Thực hành				 
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
- Chương trình môn học, giáo án, giáo trình, tài liệu tham khảo.
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác.
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
    - Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm và phân loại đàm phán trong kinh doanh; 
+ Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán trong kinh doanh;
+ Biết được các phong cách đàm phán kinh doanh;
      + Trình bày được tiến trình và nguyên tắc cơ bản tổ chức đàm phán kinh doanh;
+ Trình bày được nhiệm vụ, nguyên tắc của giai đoạn ra quyết định và kết thúc đàm phán;
+ Hiểu được các phương thức và  hình thức đàm phán trong kinh doanh và vận dụng được trong thực tế.
   - Kỹ năng:
+ Thu thập được thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện đàm phán với đối tác;
+ Ứng dụng được chiến lược và chiến thuật đàm phán để giải quyết các tình huống trong kinh doanh;
+ Xây dựng được các kế hoạch đàm phán, tổ chức đàm phán, đánh giá đàm phán.
   - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hỗ trợ ra quyết định, kỹ năng đàm phán. 
  2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết: với các nội dung đã  học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
    + Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
    + Thảo luận nhóm 
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giảng viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập tình huống đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải chuẩn bị bài giảng dựa vào nội dung phân bổ trong chương trình, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy phù hợp yêu cầu.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4.
4. Tài liệu cần tham khảo               
- GS. TS Hoàng Đức Thân, (2019), Giao dịch và đàm phán kinh doanh, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
            	TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
    	TRƯỞNG KHOA



  	 Trịnh Hoàng Hiệp




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ
Mã môn học: MHKT.C1.12
[bookmark: _Hlk171630509_4][bookmark: _Hlk171630521_4]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Hlk171630535_4]I. Vị trí, tính chất của môn học 
- Vị trí: Môn học kinh tế vĩ mô nằm trong nhóm kiến thức cơ sở, được bố trí trước khi học các môn chuyên môn.
- Tính chất: Môn học kinh tế vĩ mô cung cấp những kiến thức làm cơ sở cho học sinh nhận thức và phát triển kỹ năng học các môn chuyên môn của nghề.
[bookmark: _Hlk171628542_4]II. Mục tiêu môn học
[bookmark: _Hlk171630629_3]- Về kiến thức:
	+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng.
+ Phân tích được các vấn đề kinh tế như : Tổng cầu, tổng cung.
+ Phân tích được các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp tác động đến nền kinh tế.
[bookmark: _Hlk171630682_2]	- Về kỹ năng:
		+ Sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tính kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô.
	+ Ứng dụng nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.
[bookmark: _Hlk171630737_2]- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
	+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
	+ Có ý thức tổ chức kỷ luật.
[bookmark: _Hlk171628760_4]III. Nội dung môn học
1.  Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	[bookmark: _Hlk171455009_2]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1:Những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô
1. Nguồn gốc và đối tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô.
2. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô.
3. Các công cụ điều tiết của kinh tế vĩ mô.
4. Tổng cung và tổng cầu
	6
	1
	5
	

	2
	Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia
1. Một số vấn đề cơ bản.
2. Cách tính mức hoạt động của một nền kinh tế.
3. Các chỉ tiêu trong hệ thống SNA.
4. Các vấn đề khác của GDP
	15
	5
	9
	1

	3
	Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng sản lượng quốc gia.
1. Tổng cầu trong mô hình kinh tế đơn giản.
2. Xác định điểm cân bằng sản lượng cân bằng quốc gia.
3. Mô hình số nhân.
	9
	3
	6
	

	4
	Chương 4: Tổng cầu, chính sách ngoại khóa và chính sách ngoại thương.
1. Tổng cầu trong nền kinh tế mở
2. Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở.
3. Mô hình số nhân trong nền kinh tế mở.
4. Chính sách tài khóa
5. Chính sách ngoại thương
	9
	3
	5
	1

	5
	Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ.
1. Tiền tệ và hoạt động của ngân hàng.
2. Thị trường tiền tệ.
3. Chính sách tiền tệ.
	6
	1
	5
	

	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kinh tế vĩ mô	                    Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu
	- Nhận biết được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng  
	- Mô tả một cách khái quát các hoạt động của các tác nhân trong nền kinh tế 
	- Thu thập được các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, cơ chế vận hành của một nền kinh tế 
2. Nội dung 
	2.1. Nguồn gốc và đối tượng nghiên cứu của kinh tế vĩ mô.
	2.1.1 . Nguồn gốc của kinh tế vĩ mô.
	2.1. 2. Đối tượng của kinh tế vĩ mô.
	2. 2. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô.
	2.2.1. Mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vĩ mô.
	2.2.2. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô là tạo việc làm, hạn chế thất nghiệp.
	2.2.3. Điều tiết nền kinh tế.
	2. 3. Các công cụ điều tiết của kinh tế vĩ mô.
	2.4. Tổng cung và tổng cầu
	2.4.1. Tổng cung.
	2.4.2. Tổng cầu.
	2.4.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng.
Chương 2: Cách tính sản lượng quốc gia                                    Thời gian: 15 giờ           
1. Mục tiêu
 	- Trình bày nội dung ý nghĩa của các chỉ tiêu Quốc gia.
	- Giải thích được các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.
	- Sử dụng một số  phương pháp tính toán tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân.
	- Phân biệt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP).
	- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu.
2. Nội dung 
2. 1. Một số vấn đề cơ bản.
2.1.1. Các quan điểm về sản xuất.
2.1. 2. Hệ thống tài khoản quốc gia.
	2. 2. Cách tính mức hoạt động của một nền kinh tế.
2.2. 1. Dòng chu chuyển kinh tế.
2.2. 2. Giá trị gia tăng.
2.2.3.  Tiết kiệm và đầu tư.
2.2.4. Hàng tồn kho hay dự trữ.
2.2.5. Khấu hao.
2.2.6. Khu vực nước ngàoi
2.3. 3. Các chỉ tiêu trong hệ thống SNA.
2.3.1. Tổng sản phẩm quốc nội.
2.3.2. Tổng sản phẩm quốc gia.
2.3.3. Sản phẩm quốc nội ròng.
2.3.4. Sản phẩm quốc gia ròng.
2.3.5. Thu nhập quốc gia.
2.3.6. Thu nhập cá nhân.
2.3.7. Thu nhập khả dụng.
2.4. Các vấn đề khác của GDP.
2.4.1. GDP có đơn vị tính là tiền.
2.4.2. GDP dùng để đo lường thành tựu kinh tế.
Chương 3: Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng sản lượng quốc gia.  Thời gian: 9 giờ 
1. Mục tiêu
	- Hiểu được mô hình tổng cầu.
	- Biết cách xác định sản lượng cân bằng quốc gia.
	- Hiểu được các đại lượng trong mô hình tổng cầu.
2. Nội dung
	2.1. Tổng cầu trong mô hình kinh tế đơn giản.
	2.1.1. Nhu cầu tiêu dùng và tiết kiệm
	2.1.2. Hàm tiêu dùng.
	2.1.3. Hàm tiết kiệm.
	2.1.4. Nhu cầu đầu tư.
	2.1.5. Hàm đầu tư.
	2.2. Xác định điểm cân bằng sản lượng cân bằng quốc gia.
	2.2.1. Các lý thuyết.
	2.2.2. Xác định sản lượng cân bằng.
	2.2.3. Phân biệt dự kiến và thực tế.
	2.3. Mô hình số nhân.
	2.3.1. Khái niệm về số nhân.
	2.3.2. Công thức tính số nhân.
	2.3.3. Nghịch lý của tiết kiệm.
	Chương 4: Tổng cầu, chính sách ngoại khóa và chính sách ngoại thương. 
											Thời gian: 9 giờ   
1. Mục tiêu
	- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế.
	- Trình bày được các chính sách vĩ mô của Chính phủ.
	- Phân tích vai trò và tác động của chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế
	2.Nội dung
	2.1.Tổng cầu trong nền kinh tế mở
	2.1.1. Thành phần thu chi của chính phủ
	2.1.2. Sự thay đổi của tiêu dùng khi xuất hiện thuế ròng.
	2.1.3. Xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại.
	2.2. Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở.
	2.2.1. Cân bằng tổng cung và tổng cầu.
	2.2.2. Cân bằng tổng rò rỉ và tổng bơm vào.
	2.3. Mô hình số nhân trong nền kinh tế mở.
	2.3.1. Số nhân tổng quát.
	2.3.2. Các số nhân cá biệt.
	2.4. Chính sách tài khóa
	2.4.1. Công cụ của chính sách tài khóa.
	2.4.2. Nguyên tắc thực hiện chính sách tài khóa.
	2.4.3. Định lượng cho chính sách tài khóa.
	2.5. Chính sách ngoại thương.
	2.5.1. Mục tiêu.
	2.5.2. Các công cụ của chính sách ngoại thương.
Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ               Thời gian: 6 giờ	
1. Mục tiêu
	- Trình bày được vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền tệ.
	- Giải thích được lượng tiền cơ sở và lượng cung tiền, số nhân chi tiêu trong nền kinh tế.
	- Xác định được vị trí và vai trò của Chính phủ trong việc kiểm soát tiền.
	- Phân biệt ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại.
	- Phân tích vai trò và tác động của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế.
	2. Nội dung
	2.1. Tiền tệ và hoạt động của ngân hàng.
	2.1.1. Tiền tệ.
	2.1.2. Hoạt động của ngân hàng.
	2.1.3. Cách tạo tiền qua ngân hàng.
	2.1.4. Hệ số nhân của tiền.
	2.2. Thị trường tiền tệ.
	2.2.1 Cung tiền.
	2.2.2. Cầu tiền.
	2.2.3. Sự cân bằng tiền tệ
	2.3. Chính sách tiền tệ.
	2.3.1. Mục tiêu.
	2.3.2. Công cụ.
	2.3.3. Định lượng cho chính sách tiền tệ.
[bookmark: _Hlk171631784_3][bookmark: _Hlk171630066_2]	IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_3]	1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
	2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
	4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
[bookmark: _Hlk171630082_3]V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Hiểu được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng.
	+ Phân tích được các vấn đề kinh tế như : Tổng cầu, tổng cung.
	+ Phân tích được các chính sách kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm quốc dân, thị trường lao động, thị trường tiền tệ, lạm phát thất nghiệp tác động đến nền kinh tế.
- Kỹ năng
	+ Sử dụng một số phương pháp phân tích tối ưu, phân tích cân bằng để đánh giá tính kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô.
	+ Ứng dụng nguyên lý kinh tế để so sánh và phân tích tác động của các chính sách vĩ mô đối với nền kinh tế.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
	+ Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao.
	+ Có ý thức tổ chức kỷ luật.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
[bookmark: _Hlk171620190_3][bookmark: _Hlk171892124_3]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171620220_2]	1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_3]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
[bookmark: _Hlk171634768_2][bookmark: _Hlk171620307_2][bookmark: _Hlk171622534_2]3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương  4, chương  5
4. Tài liệu tham khảo
- TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Kim Dung (2023), Kinh tế vĩ mô, NXB Kinh tế TP.HCM. 
- TS. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, TS. Phan Nữ Thanh Thủy (2010), Kinh tế vĩ mô, NXB Thống kê 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)	
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

	Trịnh Hoàng Hiệp		
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã môn học: MHKT.C1.37
[bookmark: _Hlk171630521_0_2]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Là một trong những môn học chuyên ngành trong khối ngành kinh tế, được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học chung.
- Tính chất: Môn học Thương mại điện tử được thiết kế để trang bị những kiến thức khái quát về các vấn đề cơ bản của lĩnh vực thương mại điện tử, nhằm giúp cho sinh viên có thể hiểu; giải thích các vấn đề của thương mại điện tử và ứng dụng các mô hình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
	+ Hiểu rõ nội dung cơ bản về thương mại điện tử.
	+ Phân biệt và giải thích được các mô hình kinh doanh của thương mại điện tử.
	+ Trình bày được các yêu cầu và điều kiện để thực hiện các hoạt động thương mại trên Internet.
	+ Trình bày được các bước xây dựng và thực hiện website thương mại điện tử. 
	+ Hiểu rõ được các hình thức thanh toán thương mại điện tử, vai trò của E-marketing trong hoạt động thương mại điện tử.
	+ Vận dụng kiến thức được học để tiến hành hoạt động kinh doanh trên mạng.
- Về kỹ năng:
	+ Ứng dụng mô hình kinh doanh thương mại điện tử để xây dựng chiến lược kinh doanh và quản lý hệ thống thương mại điện tử.
	+  Thực hiện được kỹ năng quản trị các trang thương mại điện tử.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Có ý thức trong học tập
	+ Nghiêm túc khi nghiên cứu;
	+ Nhận thức được thương mại điện tử là một trong các hoạt động không thể thiếu trong doanh nghiệp hiện nay.
	+ Vận dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào công việc trong thực tế.
III. Nội dung môn học
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử
1. Khái niệm thương mại điện tử
2. Đặc điểm của thương mại điện tử
3. Các cơ sở  kỹ thuật cho thương mại điện tử
4. Thực trạng thương mại điện tử và khung pháp lý tại Việt Nam
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Website và ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh
1. Khái niệm Website
2. Các loại hình hoạt động của website thương mại điện tử
[bookmark: _TOC_250031]3. Quy trình triển khai website thương mại điện tử
4. Ứng dụng kinh doanh thực tế trên website thương mại điện tử
- Kiểm tra
	9
	3
	5
	1

	3
	Chương 3:  E-Marketing
1. Khái niệm về E-Marketing
2. Lập kế hoạch E-Marketing
3. Quảng cáo trực tuyến
4. Marketing qua công cụ tìm kiếm
5. Marketing qua truyền thông xã hội
	12
	3
	9
	

	4
	Chương 4: Thanh toán điện tử
[bookmark: _TOC_250029]1. Khái niệm về thanh toán điện tử
2. Các phương thức thanh toán điện tử tại Việt Nam
3. Ưu khuyết điểm của các phương thức thanh toán điện tử
4. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của thanh toán điện tử tại Việt  Nam
- Kiểm tra
	9
	2
	6
	1

	5
	Chương 5: An ninh và bảo mật trong thương mại điện tử
1. An ninh trong thương mại điện tử
2. Một số giải pháp bảo mật thông tin giao dịch thương mại điện tử
	9
	2
	7
	

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương  1: Giới thiệu về thương mại điện tử  	Thời gian: 6 giờ 
1. Mục tiêu
· Trình bày được khái niệm thương mại điện tử.
· Trình bày được sự phát triển của thương mại điện tử.
· Trình bày các phương thức giao dịch qua mạng.
· Trình bày được lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử đối với tổ chức, khách hàng và xã hội.
· Nhận thức được tương lai của thương mại điện tử.
· Rèn luyện tính chuyên nghiệp, sự sáng tạo cho sinh viên.
2. Nội dung
2.1.Tổng quan về thương mại điện tử
2.1.1. Khái niệm thương mại điện tử
2.1.2. Các lợi ích và hạn chế của thương mại điện tử
2.1.3. Các đặc trưng của thương mại điện tử
2.1.4.Các điều kiện cần thiết cho thương mại điện tử
2.2. Đặc điểm của thương mại điện tử
2.2.1. Các thành phần tham gia trong thương mại điện tử
2.2.2. Các mô hình hoạt động của thương mại điện tử
2.2.3. Ưu và khuyết điểm của thương mại điện tử
2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại điện tử
2.2.5. Tác động của thương mại điện tử
2.3. Các cơ sở  kỹ thuật cho thương mại điện tử
2.3.1.  Internet và Web
2.3.2. Ngôn ngữ và giao thức truyền thông
2.4. Thực trạng thương mại điện tử và khung pháp lý tại Việt Nam
2.4.1.  Thực trạng thương mại điện tử trên thế giới và tại Việt Nam
2.4.2. Các quy định về pháp lý cho thương mại điện tử tại Việt Nam
- Thảo luận		 	
Chương 2: Website và ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh
		 Thời gian: 9 giờ 
1. Mục tiêu
· Trình bày được khái niệm mô hình kinh doanh của thương mại điện tử.
· Hiểu được các công nghệ ứng dụng trong thương mại điện tử, thành phần nội dung website, thao tác cơ bản trong tạo dựng và vận dụng Website.
· Trình tự thực hiện kinh doanh và giao dịch thương mại điện tử trên Internet qua mô hình thực tế.
· Các hình thức và môi trường ứng dụng hiện nay của thương mại điện tử.
2.Nội dung
2.1.Khái niệm Website
2.1.1. Khái niệm về Website
2.1.2.Cấu trúc tổ chức của Website
2.1.3.Các thành phần tạo lập Website
2.1.4.Một số nội dung thường có trong Website
2.2. Các loại hình hoạt động của Website thương mại điện tử
2.3. Quy trình triển khai website thương mại điện tử
2.4. Ứng dụng kinh doanh thực tế trên Website thương mại điện tử
- Kiểm tra					
Chương 3: E-marketing	Thời gian: 12 giờ 
1. Mục tiêu
· Nêu được các hành vi của khách hàng trong thương mại điện tử.
· Tầm quan trọng của thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.
· Các hình thức thanh toán điện tử hiện nay trong thương mại điện tử.
· Phân tích và tổng hợp các ưu và nhược điểm của các loại hình thanh toán điện tử. 
· Lựa chọn hình thức thanh toán tối ưu nhất.
2.Nội dung
2.1.Khái niệm về E-Marketing
2.1.1.  Khái niệm 
2.1.2.  Đặc điểm
2.1.3. Sự khác biệt giữa Marketing điện tử và Marketing truyền thống
2.2. Lập kế hoạch E-Marketing
2.2.1 Nghiên cứu thị trường
2.2.2. Chiến lược
2.2.3.  Sản phẩm
2.2.4. Giá
2.2.5. Phân phối
2.2.6. Truyền thông
2.3. Quảng cáo trực tuyến
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Các hình thức quảng cáo trực tuyến
2.3.3. Ưu và khuyết điểm của quảng cáo trực tuyến
2.4. Marketing qua công cụ tìm kiếm
2.4.1. Tổng quan về công cụ tìm kiếm
2.4.2. SEO
2.4.3 Quảng cáo tìm kiếm trả tiền
2.5. Marketing qua truyền thông xã hội
2.5.1.Tổng quan
2.5.2. Các công cụ truyền thông xã hội
2.5.3. Hoạt động Marketing qua các công cụ truyền thông xã hội phổ biến
- Thảo luận						
Chương 4: Thanh toán điện tử		Thời gian: 9 giờ 
1. Mục tiêu
- Trình bày được sự khác nhau của các phương thức marketing điện tử. 
- Phân biệt được tính chất truyền thông của các phương tiện trong marketing truyền thống và e-marketing.
- Vận dụng cơ bản các kỹ thuật và công cụ của e-marketing để phối hợp với chiến lược marketing truyền thống. 
2.Nội dungg 
2.1. Khái niệm về thanh toán điện tử
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Các lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử
2.1.3. Các bước cơ bản thực hiện thanh toán điện tử
2.1.4. Bảo mật, an ninh và khung pháp lý của thanh toán điện tử
2.2. Các phương thức thanh toán điện tử tại Việt Nam
2.2.1. Tiền điện tử và các hình thức thanh toán trung gian
2.2.2. Thẻ thanh toán
2.2.3. Ngân hàng điện tử
2.2.4. Thanh toán trực tuyến qua các thiết bị di động
2.3. Ưu khuyết điểm của các phương thức thanh toán điện tử
2.4. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển của thanh toán điện tử tại Việt Nam
- Kiểm tra							
Chương 5: An ninh và bảo mật trong thương mại điện tử	Thời gian: 9 giờ 
1. Mục tiêu
· Hiểu rõ được các yếu tố ảnh hưởng an ninh và bảo mật trong thương mại điện tử.
· Nắm rõ các phương thức đảm bảo an toàn thông tin, tính riêng tư trên Internet.
· Hiểu biết cơ bản về các kỹ thuật bảo mật thông tin, an toàn cho thanh toán điện tử.
2.Nội dung 
2.1. An ninh trong thương mại điện tử
2.1.1. Các nguy cơ và rủi ro trong thương mại điện tử
2.1.2. Các khía cạnh của an ninh thương mại điện tử
2.1.3. Một số hình thức tấn công an ninh mạng
2.1.4. Vai trò và chính sách an ninh mạng
2.2.  Một số giải pháp bảo mật thông tin giao dịch thương mại điện tử
2.2.1.  Kỹ thuật mã hóa thông tin
2.2.2.  An toàn khi truyền thông tin
2.2.3.  Một số giải pháp về mặt tổ chức
- Thảo luận									
IV. Điều kiện thực hiện
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác.
- Câu hỏi, bài tập thực hành
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Hiểu rõ nội dung cơ bản về Thương mại điện tử
+ Phân biệt và giải thích được các mô hình kinh doanh của thương mại điện tử
+ Trình bày được các yêu cầu và điều kiện để thực hiện các hoạt động thương mại trên Internet
+ Trình bày được các bước xây dựng và thực hiện website thương mại điện tử. 
+ Hiểu rõ được các hình thức thanh toán thương mại điện tử, vai trò của E-marketing trong hoạt động thương mại điện tử.
+ Vận dụng kiến thức được học để tiến hành hoạt động kinh doanh trên mạng.
- Kỹ năng
	+ Ứng dụng mô hình kinh doanh thương mại điện tử để xây dựng chiến lược kinh doanh và quản lý hệ thống thương mại điện tử.
	+  Thực hiện được kỹ năng quản trị các trang thương mại điện tử.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	+ Có ý thức trong học tập
	+ Nghiêm túc khi nghiên cứu;
	+ Nhận thức được thương mại điện tử là một trong các hoạt động không thể thiếu trong doanh nghiệp hiện nay.
	+ Vận dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào công việc trong thực tế.
2. Phương pháp 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học 
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4.
4. Tài liệu cần tham khảo:
- TS Trần Thị Thập - TS Nguyễn Trần Hưng, Thương mại điện tử căn bản, NXB Thông tin và truyền thông, 2020.
- TS. Trần Văn Hòe, Thương mại điện tử căn bản, NXB Đại học kinh tế quốc dân.- - PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
 - TS. Phan Quang Việt, Giáo trình Thương mại điện tử , NXB Tài chính, 2019.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có).
            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2024
         TRƯỞNG KHOA



                                                                                        Trịnh Hoàng Hiệp 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH CÔNG
Mã môn học: MHKT.C1.88
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: là Môn học trang bị những kiến thức về tài chính công cho sinh viên. Môn học được thực hiện sau khi sinh viên đã hoàn thành Môn học Tài chính doanh nghiệp 1
- Tính chất: Môn học bắt buộc đối với các sinh viên chuyên ngành tài chính.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
+ Trình bày được lý luận tổng quan về Tài chính công trong nền kinh tế thị trường. 
+ Phân tích được các ngoại tác. 
+ Phân biệt được các loại hàng hóa công, xác định được đầu ra tối ưu cho hàng hóa công. 
+ Đánh giá được hiệu quả đầu tư dự án công, phân tích được lợi ích và chi phí dự án công. 
+ Trình bày cách thức sử dụng các nguồn tài chính công hiệu quả và phân cấp tài khóa hợp lý. 
+ Trình bày được các phương thức quản lý chi tiêu công, quản lý nợ công, mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và nợ công. 
+ Trình bày được các nội dung thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam
- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức để lập được dự toán ngân sách.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập
+ Có tinh thần tự giác nghiên cứu
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về Tài chính công
1. Khái niệm, bản chất và chức năng Tài chính công 	 
2. Cấu trúc tài chính công 	
3. Vai trò của chính phủ 		
4. Hiệu quả Pareto 	
	6
	2
	4
	0

	2
	Chương 2: Ngoại tác 
1 Khái niệm ngoại tác
2. Lý thuyết ngoại tác
3. Những giải pháp của khu vực tư về vấn đề ngoại tác	
4. Những giải pháp của khu vực công về vấn đề ngoại tác 	
5. Sự khác nhau giữa cách tiếp cận giá cả và số lượng để giải quyết vấn đề về ngoại tác 
	9
	4
	5
	0

	3
	Chương 3: Hàng hóa công 
1. Khái niệm và phân loại hàng hóa công 
2. Xác định đầu ra tối ưu cho hàng hóa tiêu dùng chung 	
3. Sản xuất hàng hóa tiêu dùng chung của khu vực tư
4. Sản xuất hàng hóa tiêu dùng chung của khu vực công
5. Hàng hóa tiêu dùng chung thuần túy và không thuần túy 
	9
	3
	5
	1

	4
	Chương 4: Phân cấp tài khóa 
1. Phân cấp tài khóa tối ưu
2. Tái phân phối giữa các cấp chính quyền
3. Phân cấp tài khóa ở một số quốc gia
	9
	2
	7
	0

	7
	Chương 5: Ngân sách Nhà nước Việt Nam 
1. Những vấn đề chung về Ngân sách Nhà nước
2. Nội dung thu - chi Ngân sách Nhà nước 
3. Quản lý Ngân sách Nhà nước	
4. Nợ công và quản lý nợ công
	12
	2
	9
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1. Tổng quan về Tài chính công 		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Hiểu rõ bản chất, vai trò và cách thức đánh giá hiệu quả của tài chính công
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm, bản chất và chức năng Tài chính công 	
2.1.1. Khái niệm Tài chính công 
2.1.2. Bản chất Tài chính công 
2.1.3. Chức năng Tài chính công 
2.2. Cấu trúc tài chính công 					
2.2.1. Ngân sách nhà nước 
2.2.2. Các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách nhà nước 
2.2.3. Nợ công 
2.3. Vai trò của chính phủ 				         		
2.4. Hiệu quả Pareto 						
2.4.1. Khái niệm hiệu quả Pareto 
2.4.2. Hiệu quả Pareto trong tiêu dùng 
2.4.3. Hiệu quả Pareto trong sản xuất 
2.4.4. Hiệu quả Pareto hỗn hợp 
2.5. Tối đa hóa phúc lợi xã hội 					
2.5.1. Sự đền bù tiềm năng 
2.5.2. Hàm phúc lợi xã hội 
2.5.3. Phân tích lợi ích và chi phí 
         Thực hành								
Chương 2. Ngoại tác 	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày được các lý thuyết về ngoại tác
2. Nội dung:
2.1 Khái niệm ngoại tác 	
2.2. Lý thuyết ngoại tác 	
2.2.1. Ngoại tác sản xuất tiêu cực 
2.2.2. Ngoại tác tiêu dùng tích cực 
2.2.3. Ngoại tác tích cực 
2.3. Những giải pháp của khu vực tư về vấn đề ngoại tác	 
2.3.1. Giải pháp và định lý Coase 
2.3.2. Những hạn chế về giải pháp của định lý Coase 
2.4. Những giải pháp của khu vực công về vấn đề ngoại tác 		
2.4.1. Đánh thuế để điều chỉnh 
2.4.2. Trợ cấp 
2.4.3. Điều tiết lượng sản xuất 
2.5. Sự khác nhau giữa cách tiếp cận giá cả và số lượng để giải quyết vấn đề về ngoại tác 
2.5.1. Mô hình cơ bản 
2.5.2. Đánh thuế và điều tiết lượng sản xuất trong mô hình này 
2.5.3. Nhiều nhà máy thép với chi phí cắt giảm khác nhau 
2.5.4. Tính không chắc chắn về chi phí giảm ô nhiễm 
Thực hành								
Chương 3. Hàng hóa công 		Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được bản chất của hàng hóa  công
- Trình bày được cách thức sản xuất hàng hóa tiêu dùng ở khu vực công và khu vực tư
2. Nội dung:
2.1. Khái niệm và phân loại hàng hóa công 			
2.1.1. Khái niệm hàng hóa công 
2.1.2. Phân loại hàng hóa công 
2.2. Xác định đầu ra tối ưu cho hàng hóa tiêu dùng chung 	
2.3. Sản xuất hàng hóa tiêu dùng chung của khu vực tư 	
2.3.1. Mức khả dụng 
2.3.2. Khắc phục tình trạng người hưởng thụ tự do không trả tiền 
2.3.3. Giá phí và chi phí giao dịch 
2.4. Sản xuất hàng hóa tiêu dùng chung của khu vực công 	
2.4.1. Phản ứng khu vực tư đối với cung cấp công 
2.4.2. Đo lường chi phí và lợi ích hàng hóa công 
2.4.3. Đo lường sở thích hàng hóa công 
2.5. Hàng hóa tiêu dùng chung thuần túy và không thuần túy 
Thực hành											
[bookmark: _GoBack]Chương 4. Phân cấp tài khóa 						Thời gian: 9giờ
1. Mục tiêu: Trình bày được phân cấp tài khóa, tái phân phối giữa các cấp chính quyền
2. Nội dung	  
2.1. Phân cấp tài khóa tối ưu 					
2.1.1 Mô hình Tiebout 
2.1.2. Sự vận hành của mô hình Tiebout 
2.1.3. Chứng minh mô hình Tiebout 
2.1.4. Phân tích tài khóa tối ưu 
2.2. Tái phân phối giữa các cấp chính quyền 			
2.2.1. Khái niệm 
2.2.2. Các công cụ tái phân bổ 
2.2.3. Xem xét tình huống 
2.3. Phân cấp tài khóa ở một số quốc gia 				
2.3.1. Phân cấp tài khóa ở Mỹ 
2.3.2. Phân cấp tài khóa ở các nước phát triển khác 
Thực hành												
Chương 5. Ngân sách Nhà nước Việt Nam 				Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày được phương thức quản lý chi tiêu công và nợ công
2. Nội dung	
2.1. Những vấn đề chung về Ngân sách Nhà nước 		
2.1.1. Khái niệm Ngân sách Nhà nước 
2.1.2. Đặc điểm Ngân sách Nhà nước 
2.1.3. Vai trò Ngân sách Nhà nước 
2.2. Nội dung thu - chi Ngân sách Nhà nước 			
2.2.1. Thu Ngân sách Nhà nước 
2.2.2. Chi Ngân sách Nhà nước 
2.2.3. Mục lục Ngân sách Nhà nước 
2.3. Quản lý Ngân sách Nhà nước					
2.3.1. Tổ chức hệ thống Ngân sách Nhà nước 
2.3.2. Phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước 
2.3.3. Quy trình quản lý Ngân sách Nhà nước.
2.4. Nợ công và quản lý nợ công
Thực hành								
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung
- Về kiến thức 
+ Trình bày được lý luận tổng quan về Tài chính công trong nền kinh tế thị trường. 
+ Phân tích được các ngoại tác. 
+ Phân biệt được các loại hàng hóa công, xác định được đầu ra tối ưu cho hàng hóa công. 
+ Trình bày được cách thức sử dụng các nguồn tài chính công hiệu quả và phân cấp tài khóa hợp lý. 
+ Biết được các phương thức quản lý chi tiêu công, quản lý nợ công, mối quan hệ giữa bội chi ngân sách và nợ công. 
+ Trình bày được các nội dung thu chi ngân sách nhà nước Việt Nam
- Về kỹ năng
+ Vận dụng kiến thức để lập được dự toán ngân sách.
+ Đánh giá được hiệu quả đầu tư dự án công, phân tích được lợi ích và chi phí dự án công.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Tập trung, tích cực hoàn thành công việc. 
+ Thận trọng, dứt khoát và khẩn trương khi hoạt động.
+ Nghiêm túc và thân thiện trong môi trường làm việc.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171620220_0_1]1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_0_1]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
[bookmark: _Hlk171634768_0_1][bookmark: _Hlk171620307_0_1][bookmark: _Hlk171622534_0_1]3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5
4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Tài chính công, Nguyễn Văn Hiệu và Trần Thị Vân Anh (2020), NXB Đại học Quốc gia Hà nội
- Tài chính công và phân tích chính sách thuế, Trường Đại học Kinh tế TPHCM – Khoa Tài chính Nhà nước (2010)
- Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hoài (2010), "Tài chính công và phân tích chính sách thuế", Trường Đại học Kinh tế TP- HCM, Nhà xuất bản Lao động xã hội. 
- Nguyễn Thị Cành (2010), "Tài Chính Công", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 
- Harvey S.Rosen (2005), "Public finane", Sixth Edition, Princeton University, International Edition. 
- Jonathan Gruber (2005), "Public finane", Second Edition, Massachusetett Institute of Technology. 
-  Dương Thị Bình Minh (2005), “Tài Chính công”, Nhà xuất bản Tài chính. 
- Sử Đình Thành (2006), "Lý thuyết Tài chính công", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
TRƯỞNG KHOA



Trịnh Hoàng Hiệp




CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
Mã môn học: MHKT.C1.467
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/ Kiểm tra: 2 giờ)
I.Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học nhằm trang bị những kiến thức về các vấn đề cơ bản của ngân hàng thương mại và các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.
- Tính chất: Môn học cần thiết với các sinh viên có định hướng làm việc trong các ngân hàng, và bổ sung thêm nghiệp vụ về ngân hàng thương mại.
II.Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Hệ thống kiến thức cơ bản về nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 
- Về kỹ năng
+ Vận dụng những kiến thức học được vào công tác thực tiễn tại ngân hàng cơ sở
+ Giúp cho những người đang và sẽ công tác tại các tổ chức kinh tế, những đối tượng có giao dịch với ngân hàng thương mại có thể lựa chọn những sản phẩm của ngân hàng thương mại phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh với chi phí thấp nhất. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tích cực, chủ động tự nghiên cứu trong quá trình học tập;
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
III.Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về ngân hàng 
1. Ngân hàng trung ương
2. Ngân hàng thương mại
	6
	3
	0
	0

	2
	Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
1. Các nghiệp vụ huy động vốn
2. Nguyên tắc huy động vốn
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn
4. Vai trò huy động vốn của ngân hàng thương mại
5. Biện pháp gia tăng vốn huy động Thực hành
Kiểm tra
	12
	4
	8
	

	3
	Chương 3: Nghiệp vụ cho vay của ngân hành thương mại
1. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp.
1.1. Cho vay ngắn hạn.
1.2. Cho vay trung dài hạn
1.3. Cho vay hợp vốn
2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân
2.1. Những vấn đề cơ bản về cho vay cá nhân
2.2. Quy trình tín dụng đối với khách hàng cá nhân
2.3. Một số sản phẩm cho vay chủ yếu
Thực hành
Kiểm tra
	15
	3
	11
	1

	4
	Chương 4: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền
1. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước
1.1. Nghiệp vụ thanh toán
1.1.1. Thanh toán giữa các khách hàng
1.1.2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi
1.1.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu
1.1.4. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
1.1.5. Thanh toán bằng thư tín dụng
1.1.6. Thanh toán giữa các ngân hàng
1.2. Nghiệp vụ chuyển tiền trong nước
2. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế
2.1. Hối phiếu sử dụng trong thanh toán quốc tế
2.2.Phương thức thanh toán nhờ thu
2.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
2.2. Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế
Thực hành
	12
	4
	7
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại 		      Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, cách thức phân loại, vai trò của ngân hàng thương mại.
- Trình bày được các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại.
	2. Nội dung:
	

	2.1. Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại
	

	2.2. Phân loại ngân hàng thương mại
2.2.1. Phân loại theo hình thức sở hữu
2.2.2. Phân loại theo chiến lược kinh doanh
	

	2.3. Vai trò của ngân hàng thương mại
	

	2.4. Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại    	
2.4.1. Nghiệp vụ nguồn vốn (nghiệp vụ nợ)
2.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
2.4.3. Các nghiệp vụ trung gian
2.4.4. Các nghiệp vụ ngoại bảng
	

	2.5. Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại
	

	2.6. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
	


Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại     Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: 
- Trình bày được nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại, đặc điểm của từng loại tiền gửi, từng hình thức huy động vốn
- Trình bày được các nguyên tắc huy động vốn, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp để gia tăng nguồn vốn huy động.
- Trình bày được tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn đối với ngân hàng thương mại và khách hàng.
2. Nội dung
	2.1. Các nghiệp vụ huy động vốn	
2.1.1. Huy động mang tính chất thường xuyên
2.1.1.1. Tiền gửi thanh toán
2.1.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn
2.1.1.3. Tiền gửi tiết kiệm
2.1.1.4. Tiền gửi chuyên dùng
2.1.2. Huy động không mang tính chất thường xuyên
2.1.2.1. Phát hành kỳ phiếu
2.1.2.2. Phát hành trái phiếu
2.1.3. Các hình thức huy động khác
	

	2.2. Nguyên tắc huy động vốn
	

	2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn
	

	2.4. Vai trò huy động vốn của ngân hàng thương mại
	

	2.5. Biện pháp gia tăng vốn huy động
	

	Bài tập
	


Chương 3: Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại 	     Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
· Trình bày được các đặc điểm của nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân; hiểu rõ tính đặc thù của đối tượng khách hàng này cũng như các sản phẩm cho vay dành riêng cho khách hàng cá nhân.
· Trình bày được các đặc điểm của nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp - nhóm khách hàng có nhu cầu vốn tín dụng khá cao. : các phương thức cho vay, kỹ thuật tài trợ cũng như có đủ kiến thức để thực hiện đúng quy trình tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp. 
· Học xong chương này sinh viên được trang bị kỹ năng thực hành nghiệp vụ trong cho vay đối với khách hàng cá nhân; 
2. Nội dung 
2.1. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp	
2.1. Cho vay ngắn hạn			
2.1.1. Cho vay theo hạn mức tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay theo hạn mức tín dụng
2.1.1.2. Hồ sơ vay vốn
2.1.1.3. Xác định hạn mức tín dụng
2.1.1.4. Tổ chức cho vay
2.1.2. Cho vay từng lần
2.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay từng lần
2.1.2. 2. Hồ sơ vay vốn
2.1.2.3. Xác định mức cho vay
2.1.2.4. Tổ chức cho vay	
2.2. Cho vay trung dài hạn			
2.2.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay trung dài hạn  
2.2.2. Vai trò của tín dụng trung dài 
2.2.3. Hạn mức tín dụng trung dài hạn
2.2.4. Nguồn trả nợ trong cho vay trung dài hạn
2.2.5. Tổ chức cho vay trung dài hạn	
2.3. Cho vay hợp vốn			
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Các chủ thể có liên quan
2.3.3. Các hình thức cho vay hợp vốn
2.3.4. Quy trình cho vay hợp vốn
2.2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân
2.1. Những vấn đề cơ bản về cho vay cá nhân		
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay cá nhân
2.1.2. Lợi ích của tín dụng đối với khách hàng cá nhân
2.1.3. Các quy định về cho vay cá nhân
2.1.3.1. Điều kiện cho vay
2.1.3. 2. Đối tượng cho vay
2.1.3.3. Lãi suất cho vay
2.1.3.4. Thời hạn cho vay
2.1.3.5. Tài sản đảm bảo
2.2. Quy trình tín dụng đối với khách hàng cá nhân
2.3. Một số sản phẩm cho vay chủ yếu			
2.3.1. Cho vay sản xuất kinh doanh
2.3.2. Cho vay tiêu dùng
2.3.3. Cho vay hộ nông dân
2.3.4. Một số hình thức cho vay khác
Bài tập
Kiểm tra 
Chương 4: Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền                                Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
-. Trình bày được các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước 
- Trình bày được các nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế
2. Nội dung
2.1. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền trong nước
2.1.1. Nghiệp vụ thanh toán
2.1.1.1.Thanh toán giữa các khách hàng
2.1.1.2.Thanh toán bằng ủy nhiệm chi
2.1.1.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu	
2.1.1.4.Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
2.1.1.5. Thanh toán bằng thư tín dụng
2.1.1.6.Thanh toán giữa các ngân hàng
2.1.2. Nghiệp vụ chuyển tiền trong nước
2.2. Nghiệp vụ thanh toán và chuyển tiền quốc tế
2.2.1. Nghiệp vụ thanh toán
2.2.1.1. Hối phiếu sử dụng trong thanh toán quốc tế
2.2.1.2.Phương thức thanh toán nhờ thu
2.2.1.3. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
2.2.2. Nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế
Bài tập
[bookmark: _Hlk171631784_0_1][bookmark: _Hlk171630066_0_1]IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_0_2][bookmark: _Hlk171633212_2]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336_2][bookmark: _Hlk171633221_2]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được các đặc điểm của ngân hàng thương mại
+ Trình bày được nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp
+ Trình bày được nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền
- Kỹ năng
+ Vận dụng những kiến thức lý thuyết, thực hành các nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân.
+ Vận dụng những kiến thức lý thuyết, thực hành các nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp
+ Vận dụng những kiến thức lý thuyết, thực hành các nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập;
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
[bookmark: _Hlk171620190_0_2][bookmark: _Hlk171892124_0_2]VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171620220_1_0]1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_1_1]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
[bookmark: _Hlk171634768_1_0][bookmark: _Hlk171620307_1_0][bookmark: _Hlk171622534_1_0]3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5
4. Tài liệu cần tham khảo:   
- PGS.TS Nguyễn  Đăng  Dờn (2014), Nghiệp  vụ  ngân  hàng  thương  mại - NXB  Kinh tế TPHCM 2014 
- PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2015),  Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Tài chính
- Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - NXB Thống Kê 2005- PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi
- Commercial banking- Benton James W. Kolari- Wiley (Third Edition) 2005
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

       Trịnh Hoàng Hiệp	

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH
Mã môn học: MHKT.C1.72
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/ Kiểm tra: 2 giờ)
[bookmark: _Toc480291634]I. Vị trí và tính chất của môn học
- Vị trí: Quản trị rủi ro tài chính có vị trí trung tâm trong quản trị tài chính hiện đại. Đây là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong nội dung chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau các môn: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, tài chính doanh nghiệp 1, tài chính doanh nghiệp 2, nghiệp vụ ngân hàng thương mại…
- Tính chất: Môn học cung cấp kiến thức căn bản về những biện pháp, cũng như công cụ để quản trị rủi ro tài chính bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá. Kiến thức căn bản của môn học sẽ là nền tảng để người học nghiên cứu sâu hơn, hiệu quả hơn ở những môn chuyên ngành khác
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức
+ Trình bày được khái niệm của các loại rủi ro tài chính gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá; 
+ Trình bày được cách nhận dạng các loại rủi ro tài chính gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá; 
+ Trình bày được kiến thức căn bản của các công cụ quản lý rủi ro tài chính: khái niệm, đặc điểm.
- Về kỹ năng
+ Nhận dạng và đo lường được các loại rủi ro tài chính gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá; 
+ Vận dụng được các công cụ quản lý rủi ro tài chính vào thực tiễn tại các định chế trung gian tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính; 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 
+ Chủ động tích cực trong lớp học;
+ Chủ động tích cực tiếp cận các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ ngân hàng trung ương trong hoạt động kinh tế hiện nay.
[bookmark: _Toc480291636]III. Nội dung môn học
[bookmark: _Toc480291637]1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Nhận dạng các loại rủi ro
1. Định nghĩa và đo lường rủi ro
2. Nhận dạng rủi ro tín dụng
3. Nhận dạng rủi ro lãi suất 
4. Nhận dạng rủi ro tỷ giá
5. Tác động của rủi ro tỷ giá 
6. Thái độ và quyết định đối với rủi ro tỷ giá
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính
1. Công cụ quản lý rủi ro tài chính trên thị trường tiền tệ
1.1 Giới thiệu chung về công cụ tài chính phái sinh
1.2. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau
1.3. Hợp đồng quyền chọn
2. Công cụ quản lý rủi ro tài chính trên thị trường ngoại hối
2.1. Hợp đồng kỳ hạn
2.2. Hợp đồng hoán đổi
2.3. Hợp đồng giao sau
2.4. Hợp đồng quyền chọn
3. Công cụ quản lý rủi ro tài chính trên thị trường chứng khoán
3.1. Hợp đồng kỳ hạn
3.2. Hợp đồng hoán đổi
3.3. Hợp đồng giao sau
3.4. Hợp đồng quyền chọn
	15
	2
	12
	1

	3
	Chương 3: Quản trị rủi ro tín dụng
1. Quan hệ giữa rủi ro tín dụng của khách hàng và của ngân hàng 
2. Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng
3. Quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng 
	9
	3
	6
	

	4
	Chương 4: Quản trị rủi ro lãi suất
1. Mục tiêu của quản lý rủi ro lãi suất
2. Quản lý rủi ro lãi suất cho khách hàng
3. Quản lý rủi ro lãi suất cho ngân hàng
	6
	2
	3
	1

	5
	Chương 5: Các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá
1.  Đối với doanh nghiệp
- Quản lý tổn thất giao dịch khoản phải thu ngoại tệ
- Quản lý tổn thất giao dịch khoản phải trả ngoại tệ
-  Quản lý tổn thất kinh tế khi tỷ giá biến động
2. Đối với ngân hàng thương mại
- Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM
- Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn
- Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch gộp
	9
	3
	6
	

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


[bookmark: _Toc480291638]2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Nhận dạng các loại rủi ro 			                          Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày và nhận dạng được các loại rủi ro gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá trong hoạt động của ngân hàng cũng như trong hoạt động của doanh nghiệp phi tài chính
- Phân tích thái độ đối với rủi ro, tác động của rủi ro và những quyết định liên quan đến phòng ngừa rủi ro.
 2. Nội dung
2.1. Định nghĩa và đo lường rủi ro 	
2.2. Nhận dạng rủi ro tín dụng 	
2.3. Nhận dạng rủi ro lãi suất 	
2.4. Nhận dạng rủi ro tỷ giá 	
2.4.1.Nhận dạng rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư 
2.4.2. Nhận dạng rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất, nhập khẩu
2.4.3. Nhận dạng rủi ro tỷ giá trong hoạt động tín dụng
2.5. Tác động của rủi ro tỷ giá 	
2.5.1. Tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
2.5.2. Tác động đến khả năng chịu đựng tài chính của doanh nghiệp 
2.5.3. Tác động đến giá trị doanh nghiệp
2.6. Thái độ và quyết định đối với rủi ro tỷ giá 	 
 Thực hành                                                                                   	
Chương 2: Các công cụ tài chính phái sinh – công cụ quản lý rủi ro tài chính	 
 Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm và những tính chất của từng công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau và hợp đồng quyền chọn
- Trình bày được mục tiêu và công dụng của từng loại hợp đồng tài chính phái sinh
- Phân biệt sự khác nhau và ưu nhược điểm của từng loại côngn cụ tài chính phái sinh
2. Nội dung:
2.1. Công cụ quản lý rủi ro tài chính trên thị trường tiền tệ 		    
2.1.1 Giới thiệu chung về công cụ tài chính phái sinh
2.1.2. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau
2.1.3. Hợp đồng quyền chọn
2.2. Công cụ quản lý rủi ro tài chính trên thị trường ngoại hối 	   
2.2.1. Hợp đồng kỳ hạn
2.2.2. Hợp đồng hoán đổi
2.2.3. Hợp đồng giao sau
2.2.4. Hợp đồng quyền chọn
2.3. Công cụ quản lý rủi ro tài chính trên thị trường chứng khoán 	       
2.3.1. Hợp đồng kỳ hạn
2.3.2. Hợp đồng hoán đổi
2.3.3. Hợp đồng giao sau
2.3.4. Hợp đồng quyền chọn
Thực hành 	
Kiểm tra 	
Chương 3: Quản trị rủi ro tín dụng 	Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được quan hệ giữa rủi ro tín dụng trong hoạt động của khách hàng và của ngân hàng;
- Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng và của khách hàng;
- Xác định được nguồn gốc của rủi ro tín dụng;
- Thực hiện các giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng
2. Nội dung
2.1. Quan hệ giữa rủi ro tín dụng của khách hàng và của ngân hàng 	       
2.2. Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng 	
2.2.1. Bao thanh toán trong nước – công cụ phòng ngừa rủi ro bán chịu
2.2.1. Bao thanh toán xuất khẩu – công cụ phòng ngừa rủi ro xuất khẩu trả chậm
2.3. Quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng 	
2.3.1. Nguồn gốc phát sinh rủi ro tín dụng
2.3.2. Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng
Thực hành 	
Chương 4: Quản trị rủi ro lãi suất 	  Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Lý giải được nguyên nhân cần quản lý rủi ro lãi suất;
- Phân tích được nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất trong hoạt động của khách hàng và của ngân hàng;
- Thực hiện được các biện pháp quản trị rủi ro lãi suất đối với ngân hàng và khách hàng của ngân hàng.
2. Nội dung
2.1. Mục tiêu của quản lý rủi ro lãi suất 	
2.2. Quản lý rủi ro lãi suất cho khách hàng 	
2.2.1. Nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất của khách hàng
2.2.2. Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất cho khách hàng
2.2.3. Thanh toán lãi ròng sau khi hoán đổi lãi suất
2.3. Quản lý rủi ro lãi suất cho ngân hàng 	
2.3.1. Nguồn gốc phát sinh rủi ro lãi suất của ngân hàng
2.3.2. Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất đối với ngân hàng
Thực hành 	
Kiểm tra 	
Chương 5: Các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá 	           Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày và sử dụng được các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá bao gồm các giải pháp sử dụng công cụ phái sinh và các giải pháp khác để quản lý tổn thất trong giao dịch cho doanh nghiệp;
- Trình bày được sự khác biệt giữa rủi ro tỷ giá trong hoạt động ngân hàng so với hoạt động của các doanh nghiệp phi tài chính;
- Phân tích và xác định được nguồn gốc phát sinh rủi ro tỷ giá trong hoạt động của ngân hàng;
- Sử dụng các giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tỷ giá trong từng tình huống cụ thể.
2. Nội dung
2.1. Đối với doanh nghiệp 	
- Quản lý tổn thất giao dịch khoản phải thu ngoại tệ
- Quản lý tổn thất giao dịch khoản phải trả ngoại tệ
-  Quản lý tổn thất kinh tế khi tỷ giá biến động
2.2. Đối với ngân hàng thương mại 				    
- Phân tích và đo lường rủi ro tỷ giá đối với NHTM
- Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch cùng thời hạn
- Phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với tổn thất ròng giao dịch gộp
2.1.Quản lý tổn thất giao dịch khoản phải thu ngoại tệ 	
2.1.1. Tình huống
2.1.2. Nhận dạng rủi ro
2.1.3. Sử dụng giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá
2.1.4. Ưu nhược điểm của từng giải pháp
2. 2. Quản lý tổn thất giao dịch khoản phải trả ngoại tệ 	
2.1. Tình huống
2.2. Nhận dạng rủi ro
2.3. Sử dụng giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá
2.4. Ưu nhược điểm của từng giải pháp
2.3. Quản lý tổn thất kinh tế khi tỷ giá biến động 	
2.3.1. Đặc điểm của tổn thất kinh tế
2.3.2. Mô tả tình huống
2.3.3. Phân tích sự phát sinh tổn thất kinh tế
2.3.4. Sử dụng giải pháp quản lý rủi ro 
2.3.5. Ưu nhược điểm của từng giải pháp
Thực hành 	
[bookmark: _Hlk171631784_1_0][bookmark: _Hlk171630066_1_0]IV. Điều kiện thực hiện môn học
[bookmark: _Hlk171892187_1_1][bookmark: _Hlk171633212_0_2]1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
[bookmark: _Hlk171634336_0_2][bookmark: _Hlk171633221_0_2]2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được khái niệm của các loại rủi ro tài chính gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá 
+ Trình bày được cách nhận dạng các loại rủi ro tài chính gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá 
+ Trình bày được kiến thức căn bản của các công cụ quản lý rủi ro tài chính: khái niệm, đặc điểm…
- Kỹ năng
+ Nhận dạng và đo lường được các loại rủi ro tài chính gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá 
+ Vận dụng được các công cụ quản lý rủi ro tài chính vào thực tiễn tại các định chế trung gian tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính 
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
+ Chủ động tích cực trong lớp học.
+ Chủ động tích cực tiếp cận các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ ngân hàng trung ương trong hoạt động kinh tế hiện nay.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện:
[bookmark: _Hlk171620220_2_0]1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
[bookmark: _Hlk171630353_2_0]2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: chương 1, chương2, chương 3, chương 4
4. Tài liệu cần tham khảo
- PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2012), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Tài chính
- PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê
- Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2024
	  TRƯỞNG KHOA
	
	

	    Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
Mã môn học: MHKT.C2.89
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I . Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí
+ Tài chính quốc tế là một môn học thuộc nhóm các môn học tự chọn gồm những kiến thức chung về tài chính quốc tế như: thị trường ngoại hối, những vấn đề về tỷ giá, hay những chính sách tiền tệ,… tuân thủ theo những qui định chế độ, thể lệ tài chính quốc tế hiện hành.
+ Môn học này được bố trí học sau môn học tài chính nghiệp, để sinh viên có kiến thức liên hệ với môn học được tốt hơn.
- Tính chất: môn học Tài chính quốc tế cung cấp các kiến thức về vai trò của Tài chính Quốc tế, hoạt động Tài chính Quốc tế, nắm được sự vận động của các dòng tiền tệ trên phạm vi toàn cầu... Từ đó, giúp người học có thể xử lý tốt các vấn đề có liên quan đến hoạt động Tài chính quốc tế, kể cả việc tổ chức thực hiện các hoạt động Tài chính Quốc tế, cũng như có khả năng nắm bắt nhanh chóng và thích ứng với những thay đổi không ngừng trong lĩnh vực Tài chính Quốc tế
II . Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Trình bày những nội dung cơ bản về tài chính quốc tế;
+ Trình bày được tổng quan và những vấn đề cơ bản trong thị trường ngoại hối;
+ Hiểu rõ về tỷ giá và ảnh hưởng của tỷ giá trong cạnh tranh thương mại quốc tế;
+ Trình bày được các chính sách tỷ giá và vai trò của ngân hàng trung ương;
+ Trình bày được hệ thống chế độ tỷ giá hiện nay tại Việt Nam và thị trường quốc tế;
+ Hiểu rõ các chính sách tiền tệ, tài khoá và tỷ giá trong nền kinh tế mở;
+ Trình bày được các nội dung cơ bản của Cán cân thanh toán;
+ Vận dụng những hiểu biết của bản thân về môn học Tài chính quốc tế để phân tích những ảnh hưởng của tài chính quốc tế đến nền kinh tế mở tại Việt Nam.
- Về kỹ năng:
+ Vận dụng kiến thức của môn học và kết hợp với các môn học khác để phân tích một số hiện tượng kinh tế trong nền kinh tế hiện nay tại Việt Nam;
+ So sánh được giữa chính sách về tỷ giá và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu;
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn;
+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính quốc tế mà nghề học đòi hỏi.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	[bookmark: _Hlk173048774]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế
1. Sự ra đời và phát triển của tài chính quốc tế
2. Đối tượng nghiên cứu của tài chính quốc tế
3. Tầm quan trọng của tài chính quốc tế
4. Xu hướng toàn cầu hóa của thị trường tài chính
	3
	3
	0
	

	2
	Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá
1. Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế
2. Chính sách tỷ giá hối đoái
3. Chế độ tỷ giá và vai trò của ngân hàng trung ương
4. Hệ thống chế độ tỷ giá ngày nay
5. Tỷ giá hối đoái
	12
	3
	9
	 

	3
	Chương 3:Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
1. Tổng quan về thị trường ngoại hối
2. Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối
3. Sử dụng các nghiệp vụ trong kinh doanh ngoại hối
Kiểm tra
	12
	2
	9
	1

	4
	Chương 4: Cán cân thanh toán quốc tế
1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán cán cân thanh toán
2. Cấu trúc cán cân thanh toán − Gồm 5 cán cân tiểu bộ phận : CA, K, OM, OB, OFB
3. Thặng dư và thâm hụt cán cân thanh toán
4. Các yếu tố ảnh hưởng cán cân thanh toán
Kiểm tra
	12
	2
	9
	1

	5
	Chương 5: Hệ thống tiền tệ quốc tế
1. Khái niệm, vai trò hệ thống tiền tệ quốc tế (International Money System – IMS)
2. Quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế
	6
	

3
	3
	 

	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Giải thích được sự cần thiết hội nhập kinh tế quốc tế đối với các quốc gia và cụ thể là Việt Nam;
- Trình bày được sư ra đời và phát triển của tài chính quốc tế;
- Trình bày một số tổ chức quốc tế có quan hệ với Việt Nam;
- Giải thích được vai trò của tài chính quốc tế;
- Phân biệt được các hình thức quan hệ tài chính quốc tế của Việt Nam;
- Vận dụng kiến thức của tài chính quốc tế vào học các môn chuyên môn nghề;
- Có thái độ đúng đắn thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như quốc tế về kinh tế đối ngoại.
2. Nội dung 
2.1. Sự cần thiết hội nhập kinh tế quốc tế đối với các quốc gia.		
2.2. Sự ra đời và phát triển của tài chính quốc tế				
2.2.1. Thương mại quốc tế tăng so với thương mại nội địa.
2.2.2. Xu hướng toàn cầu hoá các thị trường tài chính.
2.2.3. Tỷ giá biến động ngày gia tăng.
Thực hành 										
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu rõ được tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế;
- Trình bày được khái niệm và mục tiêu của chính sách tỷ giá;
- Giải thích được các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá;
- Trình bày được vai trò của ngân hàng trung ương và những hạn chế trong việc định giá nội tế;
- Trình bày được hệ thống chế độ tỷ giá hiện nay tại Việt Nam và thị trường quốc tế;
- Vận dụng kiến thức của tài chính quốc tế vào học các môn chuyên môn nghề;
- Có thái độ đúng đắn thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như quốc tế về kinh tế đối ngoại.
2. Nội dung
2.1. Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế				
2.1.1. Khái niệm sức cạnh tranh thương mại quốc tế
2.1.2. Tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế
2.2. Chính sách tỷ giá hối đoái						
2.2.1. Khái niệm và mục tiêu của chính sách tỷ giá
2.2.2. Các công cụ chính sách tỷ giá
2.3. Chế độ tỷ giá và vai trò của ngân hàng trung ương			
2.3.1. Khái niệm và phân loại chế độ tỷ giá
2.3.2. Vai trò của ngân hàng trung ương
2.3.3. Những mặt trái khi định giá cao nội tệ
2.4. Hệ thống chế độ tỷ giá ngày nay					
2.5. Tỷ giá hối đoái								 
Thực hành                                                                                  	
Kiểm tra                                                                                    		 
Chương 3: Thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 
										Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được tổng quan về thị trường ngoại hối;
- Trình bày được những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối;
- Vận dụng được đặc điểm và phương pháp trong thị trường ngoại hối để phân tích trạng thái của nền kinh tế mở;
- Vận dụng kiến thức của tài chính quốc tế vào học các môn chuyên môn nghề;
- Có thái độ đúng đắn thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như quốc tế về kinh tế đối ngoại.
2. Nội dung
2.1. Tổng quan về thị trường ngoại hối					
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm
2.1.2. Các chức năng của thị trường ngoại hối
2.1.3. Những thành viên tham gia thị trường ngoại hối
2.1.4. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối
2.1.5. Phân loại thị trường ngoại hối
2.2. Những vấn đề cơ bản trong kinh doanh ngoại hối			
2.2.1. Các khái niệm
2.2.2. Phân loại tỷ giá
2.2.3. Các phương pháp yết tỷ giá
2.2.4. Điểm tỷ giá, cách đọc và cách viêt tỷ giá
2.2.5. Tỷ giá mua, tỷ giá bán và lãi lỗ trong kinh doanh ngoại hối
2.2.6. Tỷ giá chéo và kinh doanh chênh lệch tỷ giá chéo
2.2.7. Ngày giá trị
2.2.8. Trạng thái luồng tiền và rủi ro lãi suất
2.2.9. Trạng thái ngoại hối và rủi ro tỷ giá
2.3. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối                                                  
Thực hành                                                                            		
Kiểm tra                                                                                    	
Chương 4: Cán cân thanh toán	Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được nguyên tắc hạch toán cán cân thanh toán;
- Trình bày được các nội dung trong cán cân thanh toán;
- Vận dụng kiến thức giải thích được ý nghĩa của cán cân thanh toán Việt Nam;
- Có thái độ đúng đắn thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như quốc tế về kinh tế đối ngoại.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán cán cân thanh toán
2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa:
2.1.2. Nguyên tắc hạch toán BOP 
2.2. Cấu trúc cán cân thanh toán − Gồm 5 cán cân tiểu bộ phận : CA, K, OM, OB, OFB
2.3. Thặng dư và thâm hụt cán cân thanh toán
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng cán cân thanh toán
2.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân vãng lai	
2.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân vốn
Thực hành   
Chương 5: Hệ thống tiền tệ quốc tế	 Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được vai trò của hệ thống tiền tệ quốc tế;
- Trình bày được quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế;
- Liên hệ thực tiễn hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, vai trò hệ thống tiền tệ quốc tế (International Money System – IMS)
2.2. Quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế
2.2.1. Hệ thống song bản vị : trước 1875
2.2.2. Hệ thống bản vị vàng cổ điển : 1875 – 1914
2.2.3. Giai đoạn giữa hai thế chiến
2.2.4. Hệ thống Bretton Woods: 1944 – 1971
2.2.5. Hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay                                                                           	
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung 
- Kiến thức
+ Hiểu rõ những nội dung cơ bản về tài chính quốc tế;
+ Trình bày được tổng quan và những vấn đề cơ bản trong thị trường ngoại hối;
+ Hiểu rõ về tỷ giá và ảnh hưởng của tỷ giá trong cạnh tranh thương mại quốc tế;
+ Trình bày được các chính sách tỷ giá và vai trò của ngân hàng trung ương;
+ Trình bày được hệ thống chế độ tỷ giá hiện nay tại Việt Nam và thị trường quốc tế;
+ Trình bày được các chính sách tiền tệ, tài khoá và tỷ giá trong nền kinh tế mở;
+ Vận dụng những hiểu biết của bản thân về môn học Tài chính quốc tế để phân tích những ảnh hưởng của tài chính quốc tế đến nền kinh tế mở tại Việt Nam.
- Kỹ năng
+ Vận dụng kiến thức của môn học và kết hợp với các môn học khác để phân tích một số hiện tượng kinh tế trong nền kinh tế hiện nay tại Việt Nam;
+ So sánh được giữa chính sách về tỷ giá và chính sách tiền tệ trong nền kinh tế mở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu;
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn;
+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính quốc tế mà nghề học đòi hỏi.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tế.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm).
+ Thảo luận nhóm.
- Đánh giá cuối môn học: Viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương  pháp giảng dạy môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3,4.
4. Tài liệu tham khảo
- PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2018) , Giáo trình Tài chính quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê.
- Tô Chính Thắng (2012), Đồng tiền ổn định và tỷ giá hối đoái, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
- Vũ Ngọc Nhung (1998), Những vấn đề về tiền tệ và ngân hàng, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh.
- PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2015),Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Nhà xuất bản Thống kê.
- PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2015), Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, Nhà xuất bản Thống kê.
- Tiền tệ-Ngân hàng và thị trường tài chính, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
+ Các luật, chính sách, chế độ và văn bản hướng dẫn thực hiện.
+ Sách, báo, tạp chí chuyên ngành khác.
+ Thông tin trên mạng internet
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
TRƯỞNG KHOA


Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: TÂM LÝ KINH DOANH
Mã môn học: MHKT.C1.46
[bookmark: _Hlk171630509_0_2][bookmark: _Hlk171630521_1_1]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
- Vị trí: Môn học Tâm lý kinh doanh thuộc nhóm môn học chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học cơ sở.
- Tính chất: Môn học Tâm lý kinh doanh là môn Khoa học kinh tế-xã hội, môn học nghiên cứu những kiến thức về tâm lý người lao động, tâm lý người mua, kỹ năng giao tiếp trong điều kiện thực tế kinh doanh hiện nay.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của tâm lý tâm lý kinh doanh;
+ Vận dụng kiến thức về tâm lý của người lao động, tâm lý người mua vào thực tiễn.
- Về kỹ năng:
+ Nhận biết, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của người lao động, người mua nhằm phục vụ cho quản lý con người;
+ Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào trong thực tế kinh doanh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thí nghiệm/ thảo luận bài tập
	Thi/ Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Khái quát về tâm lý học
1. Quản lý kinh doanh trong kinh tế thị trường
2. Khái quát chung về tâm lý học
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người 
1. Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người
2. Đặc điểm tâm lý của một số đối tượng cơ bản 
3. Tâm lý người mua và người bán
	9
	2
	6
	1

	3
	Chương 3: Tâm lý trong quảng cáo
1. Loại hình quảng cáo 
2. Cơ sở tâm lý của quảng cáo 
	9
	3
	6
	

	4
	Chương 4: Lý luận chung của giao tiếp
1. Khái niệm, mục đích giao tiếp	
2. Phân loại giao tiếp	
3. Quy trình giao tiếp
4. Các công cụ giao tiếp
5. Phong cách giao tiếp
6. Một số quy tắc giao tiếp cơ bản
	9
	3
	6
	

	5
	Chương 5: Kỹ năng giao tiếp
1. Cách giao tiếp cơ bản trong kinh doanh, trong đời sống
2. Cách giao tiếp trong đàm phán
3. Giao tiếp trong đấu thầu
	12
	2
	9
	1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Khái quát chung về tâm lý học		Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu
	- Trình bày được các khái niệm cơ bản về tâm lý học;
	- Nắm bắt được sự cần thiết, vai trò của tâm lý học trong kinh doanh trong điều kiện hiện nay.
2. Nội dung
2.1. Quản lý kinh doanh trong kinh tế thị trường			
2.1.1. Khái quán về kinh tế thị trường
2.1.2. Quản lý kinh doanh trong kinh tế thị trường
2.2. Khái quát chung về tâm lý học 				
2.2.1. Lịch sử tâm lý học			
2.2.2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu tâm lý kinh doanh
2.2.3. Các khái niệm cơ bản
Chương 2: Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người        Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, các thuyết về nhu cầu của con người;
- Trình bày được cấu tạo của động cơ hoạt động của con người;
- Trình bày được các loại khí chất của con người;
- Vận dụng các lý thuyết trên vào thực tế quản lý kinh doanh.
2. Nội dung
2.1. Nhu cầu, động cơ, khí chất của con người			
2.1.1. Nhu cầu của con người
2.1.2. Động cơ của con người
2.1.3. Khí chất của con người
2.2. Đặc điểm tâm lý của một số đối tượng cơ bản				
2.2.1. Tâm lý của lao động nữ
2.2.2. Tâm lý của lao động nam
2.2.3. Tâm lý của tập thể lao động
2.3. Tâm lý người mua, người bán					
2.3.1. Tâm lý người bán
2.3.2. Tâm lý người mua
2.4. Thảo luận							
- Thảo luận về những đặc điểm tâm lý cơ bản của tập thể lao động, và ảnh hưởng của các đặc điểm tâm lý đó tới hoạt động quản lý con người;
- Thảo luận về những đặc điểm tâm lý cơ bản của người mua trong hoạt động mua bán, từ đó có những biện pháp gì làm tăng tình cảm của người mua đối với đơn vị của mình.
Kiểm tra							
Chương 3: Tâm lý trong quảng cáo			Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Xác định được các loại hình, phương tiện quảng cáo;
- Xác định được tích cực hạn chế của các loại hình, phương tiện quảng cáo;
- Trình bày được các cơ sở tâm lý của quảng cáo;
- Vận dụng những kiến thức trên vào thực tiễn quảng cáo.
2. Nội dung
2.1. Loại hình quảng cáo						
2.1.1. Vai trò, ý nghĩa của quảng cáo trong kinh doanh
2.1.2. Các yếu tố tác động tới quảng cáo
2.1.3. Loại hình và phương tiện quảng cáo
2.2. Cơ sở tâm lý của quảng cáo					
2.2.1. Sự chú ý
2.2.2. Hứng thú mua hàng
2.2.3. Vai trò của cảm giác, tri giác trong quảng cáo
2.2.4. Một số quy luật tâm lý cơ bản trong quảng cáo của người xem
2.2.4.1. Quy luật tưởng tượng
2.2.4.2. Quy luật trí nhớ áp dụng vào quảng cáo
2.2.4.3. Quy luật nhàm chán
2.2.4.4. Quy luật tiết tấu chu kỳ 
2.3. Thảo luận							
- Thảo luận về ưu nhược điểm của các phương tiện quảng cáo, điều kiện áp dụng các phương tiện quảng cáo;
- Thảo luận về các cơ sở tâm lý của quảng cáo giúp ích như thế nào cho chương trình quảng cáo, từ đó đưa ra biện pháp nhằm làm tăng hiệu quả quảng cáo;
- Thảo luận về các tác động tâm lý của một chương trình quảng cáo cụ thế.
Chương 4: Lý luận chung về giao tiếp		Thời gian: 9 giờ
1.Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, mục đích giao tiếp;
- Xác định được đặc điểm của các loại giao tiếp cơ bản;
- Xác định được quy trình giao tiếp;
- Xác định được các công cụ giao tiếp;
- Xác định được các phong cách giao tiếp;
- Hình thành cho mình những cơ sở để giao tiếp kinh doanh và giao tiếp xã hội;
- Vận dụng những kiến thức ở trên vào giao tiếp kinh doanh, giao tiếp xã hội.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm, mục đích giao tiếp				 
2.1.1. Giao tiếp là gì
2.1.2. Mục đích của giao tiếp
2.2. Phân loại giao tiếp						 
2.2.1. Theo khoảng cách
2.2.2. Theo tính chất tiếp xúc
2.2.3. Theo tính chất hoạt động của con người
2.2.4. Theo mục đích giao tiếp
2.3. Quy trình giao tiếp						 
2.4. Các công cụ giao tiếp						
2.4.1. Ngôn ngữ nói
2.4.2. Ngôn ngữ viết
2.4.3. Ngôn ngữ biểu cảm
2.5. Phong cách giao tiếp						
2.5.1. Cấu tạo phong cách giao tiếp
2.5.2. Phong cách gia trưởng
2.5.3. Phong cách dân chủ
2.5.4. Phong cách tự do
2.6. Một số quy tắc giao tiếp cơ bản				 
2.6.1. Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau
2.6.2. Nguyên tắc nói cho nhau nghe hết lời
2.6.3. Nguyên tắc cùng nhau bàn bạc
2.6.4. Nguyên tắc thông cảm.
2.6.5. Nguyên tắc kiên trì
2.6.6. Nguyên tắc chấp nhận
2.7. Thảo luận							
- Thảo luận về ưu, nhược điểm của các ngôn ngữ giao tiếp từ đó đưa ra định hướng sử dụng linh hoạt các ngôn ngữ giao tiếp trong điều kiện thực tế;
- Thảo luận về các phong cách giao tiếp, lấy ví dụ minh hoạ, từ đó hình thành cho mình phong cách giao tiếp tốt;
- Thảo luận về các nguyên tắc giao tiếp, theo bạn nguyên tắc nào là quan trọng nhất. Lấy một tình huống cụ thể phân tích.
Chương 5: Kỹ năng giao tiếp					Thời gian: 12 giờ
1.Mục tiêu
- Xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong những trường hợp thực tế cụ thể;
- Xây dựng những kỹ năng giao tiếp cần thiết cho bản thân;
- Vận dụng vào thực tế giao tiếp kinh doanh và giao tiếp xã hội.
2. Nội dung
2.1. Cách giao tiếp cơ bản trong kinh doanh, trong đời sống	
2.1.1. Lễ nghi bắt tay
2.1.2. Lễ nghi chào hỏi
2.1.4. Lễ nghi dự tiệc, hội nghị
2.1.5. Lễ nghi giao tiếp hàng ngày
2.2. Cách giao tiếp trong đàm phán				
2.2.1. Các yếu tố cấu tạo trong đàm phán
2.2.2. Sách lược trong đàm phán
2. 2.3. Bí quyết thành công trong đàm phán
2.3. Cách giao tiếp trong đấu thầu					
2.3.1. Mời đấu thầu
2.3.2. Xin đấu thầu
2.3.3. Lập phương án
2.3.4. Cách trả lời chất vấn trong đấu thầu
- Thảo luận về tình huống đàm phán trong kinh doanh.
- Thảo luận về tình huống đàm phán trong đấu thầu.
- Thảo luận về bí quyết thành công trong đàm phán.
Kiểm tra							
IV. Điều kiện thực hiện
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo.
4. Các điều kiện khác: theo hướng dẫn của giảng viên.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của tâm lý tâm lý kinh doanh;
+ Vận dụng kiến thức về tâm lý của người lao động, tâm lý người mua vào thực tiễn.
- Kỹ năng
+ Nhận biết, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của người lao động, người mua nhằm phục vụ cho quản lý con người;
+ Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp vào trong thực tế kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có ý thức học tập, có ý thức tự rèn luyện, có ý thức đoàn kết.
2. Phương pháp
+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
+ Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận.
+ Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm).
+ Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (tự luận, trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn họcđược sử dụng để giảng cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giảng viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Chương 2, chương 3, chương 4, chương 5
4. Tài liệu cần tham khảo
 - Tập bài giảng Tâm lý kinh doanh, khoa Kinh tế - trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM;
- TS.Thái Trí Dũng,Tâm lý học quản trị kinh doanh, NXB Lao động-Xã hội;
- Lại Thế Luyện, Kỹ năng giao tiếp ứng xử, NXB Hồng Đức;
- Lê Văn Thái – Phạm Hồng Quý, Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản lý, NXB Chính trị quốc gia sự thật;
- GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân, Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Tổng hợp TPHCM.
5.Ghi chú và giải thích (nếu có)

TP. Hồ Chí Minh, ngày          tháng        năm 2024
	TRƯỞNG KHOA
 


 
	     Trịnh Hoàng Hiệp


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Mã môn học: MHKT.C1.32
[bookmark: _Toc480288332_0][bookmark: _Toc480290890_0][bookmark: _Toc480291625_0]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/ Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
-Vị trí: Đây là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong nội dung chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau các môn: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
-Tính chất: Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, hàng hóa chứng khoán, các chủ thể có liên quan đến thị trường chứng khoán, cơ chế vận hành giao dịch chứng khoán, định giá và đầu tư chứng khoán. 
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
- Về kỹ năng: Ứng dụng kiến thức để có thể tác nghiệp kinh doanh chứng khoán trong các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, quỹ đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp tại phòng đầu tư tài chính.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động tích cực trong lớp học;
[bookmark: _Toc480288334][bookmark: _Toc480290892][bookmark: _Toc480291627]+ Chủ động tích cực tiếp cận các vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán  trong hoạt động kinh tế hiện nay.
[bookmark: _Toc480288335_0][bookmark: _Toc480290893_0][bookmark: _Toc480291628_0]III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khoán
1. Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán
2. Cơ cấu thị trường chứng khoán
3. Hàng hóa của thị trường chứng khoán
4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
5. Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường
	3
	3
	0
	





	2
	Chương 2: Thị trường sơ cấp
1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp và phân loại nghiệp vụ phát hành
2. Các phương thức phát hành chứng khoán
3. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu
4. Nghiệp vụ phát hành trái phiếu
	9
	3
	6
	

	3
	Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán
1. Sở giao dịch
2. Mô hình tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán  
3. Niêm yết chứng khoán 
4. Hoạt động giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
5. Hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
	12
	3
	8
	1

	4
	Chương 4: Thị trường phi tập trung
1. Giới thiệu
2. Tổ chức hoạt động của thị trường OTC (Over The Counter)
3. Hoạt động trên thị trường phi tập trung
	9
	1
	8
	

	5
	Chương 5: Phân tích chứng khoán
1. Phân tích cổ phiếu
2. Định giá chứng khoán
3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
	12
	3
	7
	

1

	
	Cộng
	45
	13
	30
	2


[bookmark: _Toc480288336_0][bookmark: _Toc480290894_0][bookmark: _Toc480291629_0]2. Nội dung chi tiết
[bookmark: _Toc480288337_0][bookmark: _Toc480290895_0]Chương 1: Tổng quan thị trường chứng khoán	                         Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được khái niệm, cơ chế điều hành, thành viên tham gia và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán;
- Phân loại được thị trường chứng khoán;
- Trình bày được chức năng của thị trường chứng khoán;
- Trình bày được các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán;
- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam.
2. Nội dung
2.1. Bản chất và chức năng của thị trường chứng khoán
2.2. Cơ cấu thị trường chứng khoán
2.3. Hàng hóa của thị trường chứng khoán
2.4. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
2.5. Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế thị trường
Chương 2: Thị trường sơ cấp					               Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm thị trường sơ cấp;
- Trình bày được các nghiệp vụ phát hành cổ phiếu và trái phiếu
2. Nội dung
2.1. Đặc điểm của thị trường sơ cấp và phân loại nghiệp vụ phát hành
2.2. Các phương thức phát hành chứng khoán
2.3. Nghiệp vụ phát hành cổ phiếu
2.4. Nghiệp vụ phát hành trái phiếu
Chương 3: Sở giao dịch chứng khoán 		                                      Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu
-Trình bày được khái niệm và các hình thức sở hữu của sở giao dịch;
-Trình bày được mô hình tổ chức của sở giao dịch chứng khoán;
-Trình bày được trình tự niêm yết chứng khoán;
-Trình bày được các hoạt động giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán;
-Trình bày được hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
2. Nội dung
2.1. Sở giao dịch
2.2. Mô hình tổ chức của Sở giao dịch chứng khoán
2.3. Niêm yết chứng khoán 
2.4. Hoạt động giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán
2.5. Hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
Chương 4: Thị trường phi tập trung 		                                      Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Trình bày các đặc điểm và cơ chế vận hành của thị trường OTC (thị trường phi tập trung);
- Trình bày các hoạt động trên thị trường OTC 
2. Nội dung
2.1. Giới thiệu
2.2. Tổ chức hoạt động của thị trường OTC
2.3. Hoạt động trên thị trường phi tập trung
Chương 5: Phân tích chứng khoán 			                          Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được các phương pháp định giá chứng khoán;
- Trình bày và vận dụng được các lệnh được áp dụng trên sàn chứng khoán hiện nay
2. Nội dung
2.1. Phân tích cổ phiếu
2.2. Định giá chứng khoán
2.3. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, micro, bảng, phấn, projetor
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu học tập
4. Các điều kiện khác: Theo hướng dẫn của giảng viên
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức: Hiểu được những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán
- Kỹ năng: Ứng dụng kiến thức để có thể tác nghiệp kinh doanh chứng khoán trong các công ty chứng khoán, công ty niêm yết, quỹ đầu tư, ngân hàng và doanh nghiệp tại phòng đầu tư tài chính.
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động tích cực trong lớp học.
+ Chủ động tích cực tiếp cận các vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán  trong hoạt động kinh tế hiện nay 
[bookmark: _Toc480291632_0]2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp, Viết (Tự luận, Trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học: môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
·  Đối với giáo viên, giảng viên: Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Đối với người học: Người học trước khi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,  3, 4, 5
4. Tài liệu tham khảo:
- PGS.TS Bùi Kim Yến (2011), Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Giao thông vận tải
- Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy (2010), Thị trường chứng khoán, Nhà xuất bản thống kê.
- Bùi Kim Yến (2009), Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư, Nhà xuất bản thống kê.
- NGƯT.PGS.TS. Lê Hoàng Nga (2020), Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính	
- Nguyễn Đình Nhơn (2007), Đầu tư chứng khoán cuộc chơi không dành cho người thiếu hiểu biết, nhà xuất bản Thống kê.
- Joel Green blatt, Vũ Việt Hằng (dịch giả) (2008), Công thức kỳ diệu chinh phục thị trường chứng khoán. Nhà xuất bản Lao động xã hội.
-  Hoàng Văn Hoan, Hoàng Ngọc Hải, Vũ Việt Hùng (Thị trường chứng khoán; NXB Khoa Học kỹ thuật; năm 2008.     
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng          năm 2024
      TRƯỞNG KHOA



   Trịnh Hoàng Hiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Mã môn học: MHKT.C1.82
[bookmark: _Hlk171630521_2_0]Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Thi/Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
-Vị trí: Môn học văn hóa doanh nghiệp nằm trong nhóm kiến thức chuyên ngành và cơ sở ngành của ngành quản trị doanh nghiệp.
-Tính chất: Môn học này, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp, cách thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mối liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; văn hóa doanh nghiệp tác động đến nguồn nhân lực và các mô hình văn hóa doanh nghiệp tiêu biểu.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức: 
+ Hiểu được về văn hóa doanh nghiệp, các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
+ Hiểu được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp bao gồm văn hóa quốc gia,văn hóa của người lãnh đạo, ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp.
+ Phân tích được các giai đoạn hình thành và quá trình thay đổi của văn hóa doanh nghiệp cũng như các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp.
+ Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
-Về kỹ năng: 
+ Ứng dụng được kiến thức về văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa trong hoạt động marketing, trong đàm phán và thương lượng, trong định hướng với khách hàng.
+ Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Xác định đúng mục tiêu của môn học.
+ Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn.
+ Luôn ý thức về văn hóa doanh nghiệp. Ý thức xây dựng và duy trì văn hóa của doanh nghiệp.
III. Nội dung môn học
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Thi/
Kiểm
tra

	1
	 Chương 1: Giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh Doanh nghiệp
1. Khái niệm về văn hóa
2. Khái niệm doanh nghiệp
3. Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
4. Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp
5. Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp
6.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2: Các yếu tố tác động đến văn hóa Doanh nghiệp
1. Ảnh hưởng của văn hóa quốc gia đến văn hóa doanh nghiệp
2. Ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp
3.Ảnh hưởng của ngành nghề, loại hình kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp 
	6 
	3
	3
	

	3
	Chương 3: Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp
1. Các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp.
2.Quy trình thay đổi văn hóa doanh nghiệp
3.Các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp
- Kiểm tra	
	9
	3
	5
	1

	4
	Chương 4: Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh.
1.Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
2.Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu
3.Văn hóa trong hoạt động Marketing
4.Văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng
5.Văn hóa trong định hướng với khách hàng
6. Đạo đức kinh doanh
- Kiểm tra	
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	Chương 5: Các dạng văn hóa doanh nghiệp
1.Các biểu hiện của văn hóa
2.Mô hình Harrison/Handy
3.Mô hình Deal và Kennedy
4.Mô hình Quinn và Mc Grath
5.Mô hình của Scholz
6.Mô hình của Daft
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	Cộng
	45
	13
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2. Nội dung chi tiết
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh doanh nghiệp 	Thời gian: 6 giờ          
1. Mục tiêu
· Trình bày được khái niệm về văn hóa và văn hóa  doanh nghiệp.
· Hiểu được những tác động của văn hóa doanh nghiệp đến  hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
· Hiểu và nhận biết các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp, hiểu được vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
2. Nội dung 
2.1.Khái niệm về văn hóa
2.2.Khái niệm doanh nghiệp
2.3.Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
2.4.Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp
2.5.Các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp
2.6.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp
2.7. Các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp
Chương 2: Các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp;
- Hiểu và phân biệt được một tác động đến văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa quốc gia, văn hóa nhà lãnh đạo, ngành nghề, loại hình kinh doanh.
2. Nội dung 
2.1.Ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp
2.2.Ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp
2.3.Ảnh hưởng của ngành nghề, loại hình kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp.
Chương 3: Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp
Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
· Nhận biết được sự phát triển của văn hóa doanh nghiệp qua từng             thời kỳ.
· Hiểu rõ được những tác động của sự thay đổi văn hóa doanh           nghiệp đến hoạt động sản xuất,  kinh doanh của doanh nghiệp.
· Hiểu và nắm rõ được những cách thức thay đổi văn hóa doanh           nghiệp.Từ đó xây dựng và duy trì giá trị văn hóa của doanh nghiệp trong môi trường đầy cạnh tranh.
2. Nội dung 
2.1. Các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp
2.1.1. Giai đoạn non trẻ
2.1.2. Giai đoạn giữa
2.1.3. Giai đoạn chín muồi và nguy cơ suy thoái
2.2. Quy trình thay đổi văn hóa doanh nghiệp
2.2.1. Quá trình thay đổi văn hóa doanh nghiệp
2.2.2. Thay đổi
2.2.3. Củng cố những thay đổi
2.3. Các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp
2.3.1. Thay đổi nhỏ ở mức độ chi tiết
2.3.2. Thay đổi tự giác
2.3.3. Tạo ra thay đổi nhờ nhân rộng điển hình
2.3.4. Thay đổi nhờ phát huy một cách có trật tự những nền tiểu văn hóa tiêu biểu
2.3.5. Thay đổi thông qua phát triển doanh nghiệp
2.3.6. Thay đổi nhờ áp dụng công nghệ mới
2.3.7. Thay đổi nhờ thay thế các vị trí trong doanh nghiệp
2.3.8. Thay đổi do các vụ scandal và việc phá vỡ các huyền thoại, biểu tượng
- Kiểm tra			
Chương 4: Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh	Thời gian: 15 giờ
 1. Mục tiêu
· Hiểu được vai trò và biểu hiện của văn hóa ứng xử trong nội  bộ doanh nghiệp.
· Hiểu được tác động của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp. Từ đó biết được những điều cần tránh trong văn hóa ứng xử                    trong nội bộ doanh nghiệp.
· Nhận biết mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và  thương hiệu.
· Hiểu rõ được tác động của văn hóa đến chiến lược xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.
· Phân tích được tác động của văn hóa đến hoạt động marketing, trong đàm phán và thương lượng cũng như trong định hướng tới khách hàng.
2. Nội dung 
2.1.Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
2.1.1.Vai trò và biểu hiện của văn hoá ứng xử trong nội bộ          doanh nghiệp
2.1.2. Tác động của văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp
2.2.Văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu
2.2.1. Văn hoá - chiều sâu của thương hiệu
2.2.2. Văn hoá công ty và thương hiệu
2.2.3. Một số khía cạnh văn hoá cần lưu ý trong xây dựng các thành tố thương hiệu
2.3.Văn hóa trong hoạt động Marketing
2.3.1.  Văn hoá trong lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường
2.3.2. Văn hoá trong các quyết định về sản phẩm
2.3.3. Văn hoá trong các hoạt động truyền thông Marketing
2.4.Văn hóa ứng xử trong đàm phán và thương lượng
2.4.1.  Quan niệm về đàm phán và thương lượng trong hoạt         động kinh doanh
2.4.2. Biểu hiện của văn hoá ứng xử trong đàm phán và  thương lượng
2.5 Văn hóa trong định hướng với khách hàng
2.5.1. Ảnh hưởng của văn hoá tới quyết định mua hàng của khách hàng
2.5.2. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp định hướng vào khách hàng
2.5.3. Phát triển môi trường văn hoá đặt khách hàng lên trên hết
2.6. Đạo đức kinh doanh
2.6.1. Khái niệm đạo đức
2.6.2. Khái niệm đạo đức kinh doanh
2.6.3. Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
2.6.4. Vai trò của đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp
- Kiểm tra	
Chương 5: Các dạng văn hóa doanh nghiệp 		    Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Phân biệt được sự khác nhau giữa biểu hiện trực quan và  phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp.
· Hiểu và phân tích được ưu và nhược điểm của từng mô hình văn  hóa doanh nghiệp. 
· Vận dụng kiến thức đã học để nhận dạng các mô hình văn hóa doanh nghiệp của các doanh nghiệp khác nhau.
2. Nội dung 
2.1.Các biểu hiện của văn hóa
2.1.1 Các biểu hiện trực quan của văn hóa doanh nghiệp
2.1.2. Các biểu hiện phi trực quan của văn hóa doanh nghiệp
2.2. Mô hình Harrison/Handy
2.3. Mô hình Deal và Kennedy
2.4. Mô hình Quinn và Mc Grath
2.5. Mô hình của Scholz
2.6. Mô hình của Daft
 IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học lý thuyết
- Máy tính, máy chiếu projector
- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 
- Câu hỏi, bài tập thực hành
V.  Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Kiến thức 
+Hiểu được về văn hóa doanh nghiệp, các cấp độ của văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong việc hình thành và phát triển của doanh nghiệp.
+Hiểu được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp bao gồm văn hóa quốc gia,văn hóa của người lãnh đạo, ảnh hưởng của ngành nghề kinh doanh đến văn hóa doanh nghiệp.
+Phân tích được các giai đoạn hình thành và quá trình thay đổi của văn hóa doanh nghiệp cũng như các phương pháp thay đổi văn hóa doanh nghiệp.
+Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
- Kỹ năng 
+Ứng dụng được kiến thức về văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, trong xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa trong hoạt động marketing, trong đàm phán và thương lượng, trong định hướng với khách hàng.
+Vận dụng và thiết lập được các mô hình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh cho một tổ chức kinh doanh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+Xác định đúng mục tiêu của môn học
+Có thái độ học tập nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong học tập bộ môn.
+ Luôn ý thức về văn hóa doanh nghiệp. 
+ Ý thức xây dựng và duy trì văn hóa của doanh nghiệp.
2. Phương pháp
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
[bookmark: _Hlk171634768_2_0]- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3.Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, Chương 3, Chương 4.
4.Tài liệu cần tham khảo
-  PGS.TS. Đỗ Thị Hoài (2016), Giáo trình  Văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản  Học viện tài chính.
-  PGS. TS. Dương Thị Liễu (2021), Giáo trình  Văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính.
-  Lê Việt Hưng - Phan Đình Quyền - Nguyễn Hữu Nhuận (2023), Sách Văn hóa Tổ chức và Lãnh đạo,  Nhà xuất bản Tài chính.
-   TS. Trần Thị Vân (2015), Giáo trình Văn hóa doanh nghiệp, NXB ĐH kinh tế Quốc dân.
5.Ghi chú và giải thích (nếu có).
	TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng        năm 2024
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